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Quý độc giả thân mến,

Chào mừng quý vị đến với ấn phẩm của DIỄN ĐÀN Quốc phòng Khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về những chuyển dịch chiến lược.

Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác của mình liên tục điều chỉnh 
chiến lược, chiến thuật và khả năng được triển khai theo hình thức kết hợp 
và chung của mình để đối mặt với các thách thức an ninh mới nổi. Khi các 
mối đe dọa nhanh chóng trở nên phức tạp hơn, các quan hệ hợp tác giữa 
quân đội và các quốc gia ngày càng trở nên quan trọng để có được một khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn và thịnh vượng.

Ấn phẩm này của DIỄN ĐÀN cố gắng làm sáng tỏ một số vấn đề chính 
liên quan đến những chuyển dịch trong khu vực, từ chuyển dịch nhân khẩu 
học, kinh tế và địa chính trị đến xu hướng công nghệ và chiến tranh, tầm 
quan trọng của việc các quốc gia cùng chí hướng luôn đón đầu kẻ thù bằng 
cách không ngừng cải thiện khả năng phòng thủ — đặc biệt là những vấn đề 
quan trọng đối với mối quan hệ hợp tác.

Trong phần mở đầu, Tiến sĩ Alfred Oehlers, giáo sư tại Trung tâm Nghiên 
cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye, giải thích cách thức 
và lý do tại sao Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác phải tập trung đạt được 
khả năng răn đe tích hợp để duy trì trật tự dựa trên luật pháp quốc tế cũng như 
một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở. Bài viết của 
một nhân viên DIỄN ĐÀN tiếp tục theo sát chủ đề này, nghiên cứu cách Lực 
lượng Quốc phòng Úc thích nghi với bối cảnh chiến lược thay đổi bằng cách 
sử dụng các phương pháp tiếp cận toàn chính phủ bao gồm tất cả các miền 
quốc phòng — không quân, trên bộ, trên biển, không gian mạng và không gian. 
Trong một bài thuyết trình tại Hội nghị & Triển lãm Lực lượng Bộ binh Thái 
Bình Dương (Land Forces Pacific - LANPAC) năm 2023 ở Hawaii, Tướng 
Romeo Brawner, Tư lệnh Lực lượng vũ trang Philippines, chia sẻ quan điểm về 
tầm quan trọng của đào tạo đa phương nhằm tăng cường khả năng tương tác và 
tăng cường liên kết giữa các đối tác, chuẩn bị cho các cam kết trong tương lai.

Cũng trong ấn phẩm này, Tiến sĩ Jinghao Zhou, phó giáo sư nghiên cứu châu 
Á tại Đại học Hobart và William Smith ở New York, tìm hiểu Sáng kiến an ninh 
toàn cầu mới nổi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập 
Cận Bình, lý do tại sao các đồng minh và đối tác phải phản ứng bằng một chính 
sách an ninh ổn định và rõ ràng để chống lại ảnh hưởng của ĐCSTQ ở khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và hơn thế nữa. Trong khi đó, bài báo của nhân 
viên DIỄN ĐÀN thăm dò cách đối thủ cạnh tranh chiến lược khác, Nga, làm suy 
yếu luật pháp và chuẩn mực toàn cầu bằng cách lén lút sử dụng một đội tàu cũ để 
vận chuyển dầu hoặc vận chuyển hàng hóa trên biển nhằm tránh các lệnh trừng 
phạt quốc tế, mô phỏng các phương pháp được Iran và Venezuela sử dụng.

Ấn phẩm này cung cấp một loạt các giải pháp sáng tạo cho nhiều thách 
thức đang leo thang này. Ví dụ, một bài viết của nhân viên DIỄN ĐÀN nêu 
chi tiết cách thức mối quan hệ đối tác an ninh mạng đang phát triển ở Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương. Các đồng minh và đối tác đang hợp tác để 
phát hiện các cuộc tấn công mạng, chia sẻ thông tin với các chính phủ và 
ngành công nghiệp, đồng thời bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và mạng lưới 
quốc phòng. Các cuộc tập trận quân sự tập trung vào mạng là một phần 
quan trọng trong phản ứng an ninh đối với mối đe dọa này. 

Chúng tôi hy vọng những bài viết này sẽ khuyến khích các cuộc đối thoại 
trong khu vực về tầm quan trọng của những chuyển dịch chiến lược đối với vấn 
đề an ninh. Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp của quý vị. Vui 
lòng liên hệ với nhân viên DIỄN ĐÀN theo địa chỉ ipdf@ipdefenseforum.com 
để chia sẻ suy nghĩ của quý vị.

CHUYÊN MỤC GÓC NHÌN ẤN ĐỘ 
DƯƠNG-THÁI BÌNH DƯƠNG

DIỄN ĐÀN Quốc phòng Khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương là một tạp chí 
chuyên về quân sự được xuất bản hàng quý 
bởi Chỉ huy của Bộ Tư lệnh khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ nhằm cung 
cấp một diễn đàn quốc tế cho các quân nhân 
ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 
Những ý kiến được trình bày trong tạp chí 
này không nhất thiết phản ánh các chính 
sách hay quan điểm của bộ tư lệnh hoặc bất 
kỳ cơ quan nào khác thuộc chính phủ Hoa 
Kỳ. Tất cả các bài viết đều do nhân viên DIỄN 
ĐÀN viết trừ khi có ghi chú khác. Bộ trưởng 
Quốc phòng đã quyết định rằng việc xuất 
bản tạp chí này là cần thiết cho công tác 
chung theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng. 
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CỘNG TÁC VIÊN

(BRAHMA CHELLANEY) là một chuyên gia phân tích địa 
chiến lược, học giả, tác giả và nhà bình luận. Ông là giáo 
sư ngành Nghiên cứu Chiến lược tại Trung tâm Nghiên 
cứu Chính sách ở New Delhi; một Học giả Richard von 
Weizsäcker thuộc Học viện Robert Bosch ở Berlin; và là cộng 
sự của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Cực đoan hóa tại 
King's College London. Ông đã từng là thành viên của Nhóm 

Cố vấn Chính sách do Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đứng đầu. Trước đó, ông 
là cố vấn cho Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ, là người triệu tập Nhóm An 
ninh Đối ngoại của Ban Cố vấn An ninh Quốc gia.  Bài viết trên Trang 20

TIẾN SĨ (DR. JINGHAO ZHOU) là phó giáo sư chuyên 
nghiên cứu về Châu Á tại Đại học Hobart and William 
Smith Colleges, New York. Nghiên cứu của ông tập trung 
vào hệ tư tưởng, chính trị và tôn giáo của Trung Quốc 
cũng như mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc. Ông đã viết 
hàng chục bài đăng trên báo, tạp chí và xuất bản sáu cuốn 
sách. Cuốn sách mới nhất của ông mang tên “Cuộc cạnh 

tranh Quyền lực lớn trong bối cảnh Bình thường Mới trong Quan hệ 
Trung Quốc-Hoa Kỳ” (Great Power Competition as the New Normal of 
China-U.S. Relations) được xuất bản vào năm 2023.   Bài viết trên Trang 42

TIẾN SĨ (DR. JENNIFER DABBS SCIUBBA) là cộng tác viên 
cao cấp (tạm trú) của Trung tâm Hess về Biên giới mới tại 
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế và là thành 
viên toàn cầu của Trung tâm Wilson. Cả hai trung tâm này 
đều có trụ sở tại Washington, DC. Ngoài việc viết các bài báo 
học thuật về chính trị dân số, bà còn là tác giả của cuốn sách 
“8 tỷ người và còn tiếp tục tăng: Cách Tình dục, Cái chết và 

Tình trạng Di cư định hình thế giới của chúng ta” (8 Billion and Counting: 
How Sex, Death, and Migration Shape Our World) và “Khuôn mặt Chiến 
tranh trong Tương lai: Dân số và An ninh Quốc gia” (The Future Faces of 
War: Population and National Security). Bà được đào tạo tại Viện Nghiên 
cứu Nhân khẩu học Max Planck, sau đó làm việc cho Bộ Quốc phòng Hoa 
Kỳ về các vấn đề nhân khẩu học và môi trường.   Bài viết trên Trang 48

TIẾN SĨ (DR. JAKE WALLIS) trước đây từng dẫn dắt chương 
trình Hoạt động Thông tin và Thông tin sai lệch của Trung 
tâm Chính sách Mạng Quốc tế của Viện Chính sách Chiến 
lược Úc (Australian Strategic Policy Institute - ASPI). Tại 
đây, ông làm việc với các tổ chức chính phủ quốc tế, xã 
hội dân sự và các nền tảng truyền thông xã hội để chống 
lại thông tin sai lệch của các tác nhân nhà nước và phi nhà 

nước. Luận án tiến sĩ của ông đã khám phá cách các nhóm có động cơ chính 
trị huy động lực lượng trên mạng trực tuyến. Ông đã nghiên cứu việc sử 
dụng phương tiện truyền thông xã hội của các nhóm cực đoan theo Chương 
trình Nghiên cứu và Phát triển của Quân đội Úc và đóng góp cho Trung tâm 
Đổi mới của NATO. Phân tích của ông về các chiến dịch tuyên truyền và 
thông tin sai lệch quy mô lớn liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
đã được đăng trên các ấn phẩm trên toàn thế giới.  Bài viết trên Trang 52

TIẾN SĨ (DR. ALFRED OEHLERS) gia nhập Trung tâm Nghiên 
cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye vào 
năm 2007. Trước đây ông là phó giáo sư tại trường Đại học 
Công nghệ Auckland, New Zealand. Ông có bằng tiến sĩ kinh 
tế chính trị của Đại học Sydney, tốt nghiệp thạc sĩ và cử nhân 
kinh tế của Đại học Macquarie, Australia. Chuyên về kinh tế 
chính trị tăng trưởng và phát triển kinh tế ở khu vực Ấn Độ 

Dương-Thái Bình Dương, ông giảng dạy và viết nhiều về một loạt các vấn 
đề, liên quan đến những thay đổi nhanh chóng của Đông Á và Đông Nam Á 
cũng như khu vực Quần đảo Thái Bình Dương.  Bài viết trên Trang 8

Thái Bình Dương
Hoạt động
Khoa học &
Công nghệ

Hội nghị Khoa học & 
Công nghệ Hoạt động 

Thái Bình Dương (POST)

Tham gia hội nghị của 
Hiệp hội Công nghiệp 
Quốc phòng và Bộ Tư 
lệnh Khu vực Ấn Độ 

Dương-Thái Bình Dương 
Hoa Kỳ năm 2024 tại 
Trung tâm Hội nghị 
Hawaii ở Honolulu.

Chủ đề: 
Chuẩn bị cho Ngày mai – 
Hợp tác/Định vị/Chuẩn bị

Từ ngày 04 – 07 
tháng 3 năm 2024
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ÚC, NHẬT BẢN, 
HOA KỲ 
Tài trợ cho Kết nối Cáp 
Dưới biển ở Micronesia
Đầu tháng 6 năm 2023, Nhật Bản tuyên bố nước 
này sẽ tham gia cùng Úc và Hoa Kỳ trong dự 
án cáp dưới biển trị giá 2,2 nghìn tỷ đồng (95 
triệu đô la Mỹ), giúp kết nối các quốc đảo Đông 
Micronesia nhằm cải thiện mạng lưới kỹ thuật 
số ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Dự kiến hoàn thành vào năm 2025, tuyến 
cáp dài khoảng 2.250 km sẽ kết 
nối bang Kosrae ở Liên bang 
Micronesia, Tarawa ở Kiribati và 
Nauru với điểm hạ cánh cáp hiện có 
ở Pohnpei, Micronesia, theo Bộ Ngoại 
giao Nhật Bản. 

Vài tuần trước đó, các nhà lãnh đạo 
Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã nhấn 
mạnh tầm quan trọng của cáp ngầm 
dưới biển như một thành phần quan 
trọng trong hệ thống cơ sở hạ tầng 
truyền thông và là nền tảng cho kết 
nối internet.

Tập đoàn NEC có trụ sở tại Tokyo, 
đã giành được hợp đồng. NEC cho biết 
tuyến cáp sẽ đảm bảo thông tin liên 
lạc tốc độ cao, chất lượng cao và 
an toàn hơn cho người dân, 
doanh nghiệp và chính phủ, 
đồng thời góp phần phát 
triển kinh tế.

Cáp sẽ kết nối hơn 
100.000 người trên khắp ba 
quốc đảo Thái Bình Dương, 
theo ông Kazuya Endo, 
tổng giám đốc văn phòng 
hợp tác quốc tế tại Bộ 
Ngoại giao Nhật Bản.
The Associated Press

CHUYÊN MỤC TRÊN 
TOÀN KHU VỰC

Các cố vấn an ninh quốc gia cho 
Nhật Bản, Philippines và Hoa 
Kỳ đã tổ chức các cuộc trao đổi 
chung đầu tiên vào tháng 6 
năm 2023, đồng ý tăng cường 

hợp tác quốc phòng. Các đối tác khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương củng cố 
liên minh để giải quyết căng thẳng ngày 
càng gia tăng liên quan đến Bắc Triều 
Tiên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
(Trung Quốc) và cuộc xâm lược vô cớ của Nga vào Ukraine.

Ba vị quan chức đã thảo luận về “môi trường an ninh khu vực 
hỗn loạn và cách chúng ta cùng nhau hợp tác để tăng cường hòa 
bình và ổn định” trong các lĩnh vực bao gồm tự do hàng hải và an 
ninh kinh tế, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết.

Trong một tuyên bố chung, ông Sullivan, người đồng cấp 
Nhật Bản Takeo Akiba và người đồng cấp Philippines Eduardo 
Ano đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan 
hệ hợp tác ba bên, dựa trên mối quan hệ liên minh lâu năm 
giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, Philippines và Hoa Kỳ để duy trì hòa 
bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc 
biệt là ở eo biển Đài Loan.

Ông Sullivan cho biết khuôn khổ mới củng cố nhiều liên 
minh liên quan đến Hoa Kỳ trong khu vực, bao gồm hợp tác ba 
bên với Nhật Bản và Hàn Quốc và quan hệ đối tác Bộ tứ với Úc, 
Ấn Độ và Nhật Bản.

Các cố vấn an ninh quốc gia cho biết họ cũng thảo luận về 
các cuộc tập trận hải quân chung ở vùng biển Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương và đồng ý tăng cường hợp tác quân sự trong 
hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

Vào tháng 12 năm 2022, Nhật Bản đã thông qua Chiến lược 
An ninh Quốc gia mới kêu gọi tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng 
lên hơn 7,5 triệu tỷ đồng (310 tỷ đô la) đến năm 2027, bao gồm 
cả việc phát triển khả năng phản công.

Nhật Bản cũng sẽ cung cấp hỗ trợ an ninh cho các quân đội 
khác và có khả năng cung cấp các thiết bị phi sát thương do 
Nhật Bản sản xuất như radar, ăng ten và tàu tuần tra, cũng như 
cải thiện cơ sở hạ tầng. Philippines là ứng cử viên nhận được  
hỗ trợ.  The Associated Press

Lực lượng tuần duyên 
Nhật Bản và Philippines 
tiến hành các cuộc tập 
trận thực thi và tìm 
kiếm cứu nạn với Hoa 
Kỳ ở Biển Đông trong 
cuộc tập trận Kaagapay 
đầu tiên vào tháng  
6 năm 2023.  REUTERS

CÁC ĐỐI TÁC KHU VỰC
ẤN ĐỘ DƯƠNG-THÁI 

BÌNH DƯƠNG

TĂNG CƯỜNG 
QUAN HỆ AN NINH 
TRONG BỐI CẢNH 
CĂNG THẲNG VỚI 
CHND TRUNG HOA 
VÀ BẮC TRIỀU TIÊN

IPDF
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Các tàu neo đậu ở eo biển Singapore 
chật hẹp, một trong những tuyến 
thương mại nhộn nhịp nhất thế giới 
và là tuyến giao thông đường biển 
quan trọng.  AFP/GETTY IMAGES

Bảo vệ các Tuyến giao thông Đường biển
Các Đồng minh, Đối tác Khai thác Công nghệ để Giám sát Miền Hàng hải

Các đại dương và vùng biển thống trị khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương đặt ra thách thức lớn trong việc bảo vệ chủ quyền và 
duy trì sự tự do hàng hải và thương mại — một trở ngại mà các nhà 
hoạch định quân sự gọi là “tình trạng chuyên chế về khoảng cách”.

Các nhà phân tích cho biết, số lượng ngày càng tăng vệ tinh, cảm biến, 
tàu trên không và tàu nổi không người lái và các công nghệ khác — kết hợp 
với nỗ lực chia sẻ thông tin toàn diện giữa các quốc gia có cùng chí hướng — 
là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách này nhằm giám sát miền hàng hải.

Bài báo vào tháng 4 năm 2023 trên PacNet, một ấn phẩm của Diễn đàn 
Thái Bình Dương, một viện nghiên cứu chính sách đối ngoại có trụ sở tại 
Hawaii, lưu ý: “Nhận thức về miền  hàng hải (Maritime domain awareness - 
MDA) ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang chuyển từ khát vọng 
trừu tượng sang cách tiếp cận an ninh tập thể chức năng để quản lý các không 
gian ngoài khơi năng động của khu vực”. “Phần lớn các khoản tiết kiệm chi phí 
trong hoạt động thực thi hàng hải là nhờ công nghệ mới nổi như quyền truy cập 
vào các vệ tinh cung cấp hình ảnh rõ ràng và chính xác hơn, cũng như trí tuệ 
nhân tạo, nền tảng dữ liệu lớn dành riêng cho việc theo dõi, dự đoán và phát 
hiện bất thường của tàu”.

Ví dụ: HawkEye 360 sử dụng các công nghệ tần số vô tuyến dựa trên 
không gian để phát hiện và giám sát các tàu, như “tàu tối” chuyên vô hiệu 
hóa hệ thống nhận dạng tự động của các tàu này để che giấu hoạt động 
đánh bắt cá trái phép và các hoạt động bất hợp pháp khác. Công ty có trụ 
sở tại Hoa Kỳ này cung cấp dữ liệu và phân tích để hỗ trợ Hoa Kỳ và các 
quốc gia đối tác trong việc đảm bảo các vùng đặc quyền kinh tế và các 
không gian hàng hải khác của họ. Hoa Kỳ và các quốc gia Đồng minh và 
Đối tác đảm bảo sự thịnh vượng kinh tế thông qua các hành lang hàng hải 
an toàn và an ninh.

Theo Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển, hơn 60% 
hàng hóa hàng hải toàn cầu được bốc xuống tàu và hơn 40% được bốc lên 
tàu tại các cảng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ariel Stenek, 
nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia ở Tokyo, 
đã viết cho PacNet: Khi thương mại đường biển là một tuyến đường huyết 
mạch đối với khu vực thì nguy cơ gián đoạn càng được phóng đại, “cho dù 
do tai nạn vận chuyển, cướp biển và các sự cố cướp có vũ trang, trốn tránh 
trừng phạt thông qua việc chuyển tàu sang tàu, đánh bắt cá trái phép, không 
báo cáo và không theo quy định, hoặc, mối quan tâm ngày càng tăng, chiếm 
đoạt biển đơn phương hoặc phong tỏa hải quân tại các điểm nghẹt thở dễ bị 
tổn thương”. Ông Stenek lưu ý: “Những mối đe dọa này, nhiều trong số đó 
mang tính chất xuyên quốc gia, đã thúc đẩy việc tìm kiếm một giải pháp hợp 
tác và kết nối giữa các quốc gia cùng chí hướng.”

Những nỗ lực này bao gồm Hiệp định đối tác khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương về Nâng cao Nhận thức về Miền hàng hải, được lãnh đạo 
các quốc gia đối tác Bộ Tứ — Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ — công bố 
trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 5 năm 2022 tại Tokyo. Sáng kiến này 
tìm cách sử dụng dữ liệu và công nghệ có sẵn trên thị trường và mở rộng 

chia sẻ thông tin giữa các trung tâm nhiệt hạch khu vực để “chuyển đổi khả 
năng của các đối tác ở các đảo Thái Bình Dương, Đông Nam Á và khu vực 
Ấn Độ Dương nhằm giám sát đầy đủ vùng biển trên bờ của họ và lần lượt 
duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở”, 
các nhà lãnh đạo cho biết trong một tuyên bố. 

Theo Tiến sĩ Arnab Das, chỉ huy Hải quân Ấn Độ đã nghỉ hưu và là 
người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Hàng hải ở Pune, Ấn Độ, các trung 
tâm hợp nhất, bao gồm cả ở Ấn Độ, Singapore và Vanuatu, sẽ giúp khai 
thác dữ liệu chất lượng cao để thúc đẩy đáng kể MDA khu vực. “Công nghệ 
tự động hóa và học máy có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định hành 
vi đáng ngờ theo thời gian thực từ các nguồn dữ liệu khác nhau”, ông viết 
trong DIỄN ĐÀN. 

Đối với hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển và các cơ quan thực thi 
pháp luật hàng hải khác của khu vực, việc tiếp cận không bị cản trở đối với 
các tuyến đường biển quan trọng đang được thử thách bởi tư thế hung hăng 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cả ở các vùng biển 
tranh chấp ở phía Đông Trung Quốc và Biển Đông. Ví dụ, vào cuối tháng 
10 năm 2023, một đoàn tàu bảo vệ bờ biển, hải quân và dân quân biển của 
ĐCSTQ đã cố gắng chặn hai tàu Cảnh sát biển Philippines và hai tàu khác 
cung cấp thực phẩm, vật tư cho các lực lượng Philippines đóng quân tại Bãi 
Cỏ Mây ở Biển Đông. Các tàu của ĐCSTQ đã tấn công một tàu Cảnh sát 
biển Philippines và tàu tiếp tế trong vụ việc, dẫn đến làn sóng Manila phản 
đối ngoại giao về các hành vi mà quan chức Hoa Kỳ gọi là “hành động nguy 
hiểm và bất hợp pháp” của Bắc Kinh.

“Bằng cách sử dụng các chiến thuật vùng xám như dân quân biển, 
lực lượng bảo vệ bờ biển được quân sự hóa và truy tố các tàu và nền tảng 
thương mại cạnh tranh hợp pháp, Trung Quốc đã dần cố gắng thách thức 
các vùng biển tự do và mở hiện có trong chuỗi đảo thứ nhất, đề cập đến 
Đài Loan như là “không gian chiến lược thiết yếu cho quá trình trẻ hóa 
của Trung Quốc” và “bàn đạp đến Thái Bình Dương” trong các bài viết 
quân sự chính thức”. Trung úy hải quân Hoa Kỳ, ông Samuel Heenan 
Winegar đã viết trong số ra tháng 12 năm 2022 của Proceedings, tạp chí 
của Viện Hải quân Hoa Kỳ.

Ông Winegar lưu ý rằng điều này làm tăng nhu cầu về một mạng lưới 
các cảm biến để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động như vậy “trong 
thời kỳ hòa bình cũng như chiến tranh”. Các vệ tinh và thiết bị cảm biến 
có thể “cung cấp cho các phương tiện tấn công nhận thức về không gian 
chiến đấu vượt xa tầm nhìn chiến thuật cá nhân của chúng và có thể cung 
cấp các khả năng ISR [tình báo, giám sát và trinh sát] ở phạm vi toàn 
cầu”, ông viết. “Các thiết bị cảm biến được tàu và các nguồn lực tấn công 
khác sử dụng có thể không thể cung cấp đủ dữ liệu nhắm mục tiêu hữu cơ 
vào các mục tiêu tiềm năng mà không chấp nhận rủi ro quá mức cho nền 
tảng máy chủ. Việc đặt các cảm biến nối mạng dọc theo chuỗi đảo đầu 
tiên sẽ là phần mở rộng hợp lý trong kế hoạch hoạt động hiện tại và theo 
kế hoạch của Hoa Kỳ và Nhật Bản trong khu vực”.

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN
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NÂNG CAO CÁC MỐI QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC 
LÊN TẦM CAO TIẾP THEO

QUAN HỆ ĐỐI TÁCQUAN HỆ ĐỐI TÁC
LIÊN MINH VÀ
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TIẾN SĨ ALFRED OEHLERS TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU AN NINH KHU VỰC CHÂU Á – THÁI 
BÌNH DƯƠNG DANIEL K. INOUYE
ẢNH CỦA THE ASSOCIATED PRESS

Chúng ta thường nghe nói liên minh và quan hệ đối tác là tài sản 
quan trọng sống còn. Những mối quan hệ này khiến Hoa Kỳ khác 
biệt với các đối thủ. Chúng cũng tạo ra những lợi thế quyết định, 
đặc biệt là vào các thời điểm quan trọng. Khi Hoa Kỳ phải đối mặt 

với những thách thức trong tương lai, quốc gia này có thể sẽ một lần nữa tìm 
đến sự hỗ trợ của các đồng minh và đối tác. Chúng ta có lợi ích chung trong 
việc đảm bảo các mối quan hệ này bền vững và duy trì mạnh mẽ. 

Việc duy trì các mối quan hệ này không phải là nhiệm vụ dễ dàng. 
Chúng ta có thể thay đổi điều gì trong những mối quan hệ này? Chúng 
ta có thể đổi mới ở khía cạnh nào và như thế nào? Chúng ta vẫn còn cơ 
hội nào để khám phá và nắm bắt? Đây là những câu hỏi quan trọng cần 
hỏi đi hỏi lại. Trong cuộc cạnh tranh chiến lược hiện nay, rủi ro rất cao. 
Chúng ta cần phải liên tục thử thách bản thân, cân nhắc các liên minh và 
quan hệ đối tác của chúng ta có thể bao gồm những gì khác, và tìm kiếm 
những lợi ích có thể thay đổi cuộc chơi mà chúng có thể mang lại vào 
những thời điểm quan trọng.

Năm yếu tố nói lên cơ hội lớn cho các đồng minh và đối tác. Những 
yếu tố này cùng nhau mang lại tiềm năng xúc tác cho các mạng lưới của 
chúng ta, giúp mạng lưới trở nên linh hoạt hơn và phù hợp hơn với các 
thách thức mang tính chiến thuật và chiến lược của hiện tại và tương 
lai. Đầu tiên, chúng ta phải làm mới các mối quan hệ hiện có. Thứ hai, 
chúng ta nên mở rộng các mạng lưới đã được thiết lập này. Thứ ba, 
chúng ta cần đổi mới cách định hình các kết nối. Thứ tư, chúng ta phải 
tăng cường hội nhập. Thứ năm, chúng ta cần triển khai các mạng lưới và 
mối quan hệ này với mức độ tập trung và cường độ ngày càng tăng.

LÀM MỚI 
Nhiều liên minh và quan hệ đối tác của chúng ta đã tồn tại trong nhiều 
năm. Những mối quan hệ này phản ánh các điều kiện và ưu tiên trong 
quá khứ. Chúng ta đã cố gắng theo kịp thay đổi bằng cách cập nhật định 
kỳ các mối quan hệ và các hoạt động được thực hiện theo khuôn khổ của 
từng mối quan hệ. Tuy nhiên, có thể cho rằng, với tình hình cạnh tranh 
chiến lược ngày càng tăng, bối cảnh đã thay đổi đáng kể. Những diễn 
biến như cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga vào Ukraine cho thấy 
chúng ta đang ở một bước ngoặt lịch sử. Các liên minh và quan hệ đối 
tác của chúng ta có bắt kịp được bước ngoặt này không? 

Bối cảnh chiến lược của chúng ta, mặc dù ngày càng cạnh tranh, bị xáo 
trộn bởi các liên kết kinh tế sâu sắc và tình trạng phụ thuộc lẫn nhau, thường 
là với các đối thủ tiềm tàng. Các mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt ngày 
càng đa chiều và phức tạp. Xung đột không còn chỉ bao trùm các miền 
truyền thống trên không, trên biển và trên bộ. Các miền mới hơn như mạng, 
không gian và thông tin đang nhanh chóng nổi lên như yếu tố then chốt. 

Đội bay biểu diễn của Không quân 
Ấn Độ thực hiện trong một cuộc 
trình diễn công nghệ hàng không 
tại căn cứ không quân Yelahanka 
ở Bengaluru. Quan hệ đối tác của 
Ấn Độ giúp tăng cường khả năng 
phòng thủ. 

PHÍA TRÊN: Thủ tướng Úc Anthony 
Albanese, từ trái sang, Tổng thống 
Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Nhật 
Bản Fumio Kishida và Thủ tướng 
Ấn Độ Narendra Modi tham dự một 
cuộc họp của quan hệ đối tác Bộ tứ 
tại Tokyo vào tháng 5 năm 2022.
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Với rất nhiều thay đổi như vậy, có lý do để đánh giá lại liệu 
các liên minh và quan hệ đối tác của chúng ta có còn phù hợp với 
mục đích hay không. Việc đánh giá lại các thỏa thuận của chúng 
ta và sự tương thích của các quan hệ này với những thách thức 
đương đại sẽ có lợi cho chúng ta. Cùng với đó, các cuộc đối thoại 
thẳng thắn xung quanh những lộ trình tiềm năng phía trước, để 
giải quyết các khoảng trống hoặc nắm bắt cơ hội, cũng có thể cần 
thiết.

MỞ RỘNG 
Nếu chúng ta đánh giá các liên minh và quan hệ đối tác chỉ dựa 
trên mối liên hệ giữa các quân đội trong khu vực, tình hình có 
vẻ đáng khích lệ. Chúng ta có số lượng và phạm vi địa lý liên 
minh và quan hệ đối tác rất ấn tượng. Tuy nhiên, vẫn còn dư địa 
để phát triển và cải thiện. Việc khắc phục những thiếu sót, chẳng 
hạn như việc bỏ sót các quốc gia không có quân đội, có thể là 
trường hợp điển hình. Mặc dù, nhìn chung, vẫn có lý do để hài 
lòng.

Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ kém thỏa mãn hơn nếu áp dụng số 
liệu khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu, thay vì chỉ có các giao diện quân 
sự, thì giờ chúng ta đánh giá các liên minh và quan hệ đối tác 
về khả năng sắp xếp các phản ứng hiệu quả hơn với các mối đe 
dọa hiện đang phải đối mặt? Xét cho cùng, mạng lưới của chúng 
ta có quyền triệu tập mạnh mẽ để tập hợp các đối tác quân sự. 
Chúng ta có khả năng khai thác các mạng lưới để cho gia nhập 

những chủ thể quốc gia, khu vực và quốc tế quan trọng khác, tạo 
ra đóng góp có giá trị cho không gian chiến đấu. Làm như vậy 
sẽ giúp chúng ta thừa nhận một điểm quan trọng. Trong cuộc 
cạnh tranh chiến lược hiện tại của mình, với những thách thức 
hỗn hợp hoặc vùng xám, quân đội vẫn là một nhân vật chủ chốt. 
Tuy nhiên, quân đội dần dần sẽ không phải là nhân vật duy nhất. 
Trong một số trường hợp, quân đội có thể không phải là nhân vật 
quan trọng nhất. Mạng lưới của chúng ta nên bao gồm những ai 
hoặc những gì khác?

Ở một cấp độ, điều này có thể liên quan đến vấn đề quen 
thuộc là tập hợp các đối tác liên cơ quan phù hợp. Mới đầu là 
vậy. Nhưng có thể còn hơn thế nữa. Người ta đã đề xuất phương 
pháp tiếp cận toàn xã hội để giải quyết toàn diện hơn các thách 
thức vùng xám và thách thức kết hợp. Vai trò quan trọng của các 
tác nhân phi nhà nước như khu vực tư nhân hoặc các tổ chức phi 
chính phủ thường được đề cập đến trong vấn đề này. 

Trong khi triển khai các mối quan hệ liên minh và đối tác, 
chúng ta phải đưa thêm các đối tác phi quân sự với những đóng 
góp quan trọng vào khả năng phục hồi chống lại các mối đe dọa 
vùng xám và mối đe dọa kết hợp. Các nhiệm vụ, ưu tiên và văn 
hóa tổ chức khác nhau có thể khiến nỗ lực này gặp khó. Tuy 
nhiên, cần đạt được sự tiến triển dần dần. Khi mở rộng sự tham 
gia của các đối tác phát sinh này, mức độ phù hợp và hiệu quả 
của toàn bộ mạng lưới sẽ được khuếch đại. Đây sẽ là đầu tư đáng 
giá về thời gian và công sức.

Một chiếc xe tăng của Hàn Quốc rời đi trong sự 
kiện Cobra Gold 2023 ở miền đông Thái Lan.
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ĐỔI MỚI
Các liên minh và quan hệ đối tác của chúng ta chủ yếu dựa 
trên các thỏa thuận song phương. Tuy nhiên, thông thường, các 
giải pháp mà chúng ta tìm kiếm có thể đòi hỏi cách tiếp cận đa 
phương. Trong bối cảnh tăng cường cạnh tranh chiến lược giữa 
các quốc gia, cùng với các mối đe dọa xuyên quốc gia hoặc vùng 
xám, các giải pháp dựa trên liên minh có thể có ý nghĩa hơn. Liên 
minh không nhất thiết phải là những liên minh lớn. Cho dù vì lý 
do tinh gọn và cấp thiết về mặt thời gian, tập trung về mặt địa lý, 
hiệu quả trong việc chia sẻ tài nguyên, bổ sung liên minh hay tính 
chất độc đáo của các vấn đề được giải quyết, liên minh có thể chỉ 
có ba hoặc bốn quốc gia. Thuật ngữ “quan hệ đa phương nhỏ” 
(minilaterals) thường được sử dụng để mô tả nỗ lực đa quốc gia 
quy mô nhỏ hơn này.

Quan hệ Đối tác Bộ tứ, gọi tắt là Bộ tứ, tập hợp các quốc gia 
Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ để thảo luận về các mối quan 
tâm chiến lược chung. Trong khi đó, quan hệ đối tác ba bên giữa 
Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, còn gọi là AUKUS, tập trung 
vào chia sẻ và phát triển khoa học và công nghệ quốc phòng. 
Nhiều cấu hình khác có thể giải quyết các chủ đề rộng lớn và 
chuyên biệt hơn hay các mối quan tâm về địa lý. Một số có thể là 
không chính thức hoặc phát sinh theo từng trường hợp trong khi 
một số khác được mã hóa bằng các hiệp ước chính thức. Một xu 
hướng đáng khích lệ là ngày càng đa dạng nhiều quốc gia triệu 
tập hoặc tham gia vào các quan hệ đa phương nhỏ, bao gồm Úc, 
Canada, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Hàn 
Quốc và Việt Nam.

Các liên minh và quan hệ đối tác của chúng ta là nền tảng lý 
tưởng để khám phá các cấu hình quan hệ đa phương nhỏ mới, 
tiềm năng để chúng ta mặc sức tưởng tượng các phương pháp giải 
quyết thách thức. Các quốc gia này cũng tăng cường mạng lưới 
các mối quan hệ trong khu vực, giúp ngăn chặn và hạn chế các 
hoạt động xấu của chính phủ các nước như Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa (Trung Quốc) và Nga. Nếu có thể và phù hợp, chúng 
ta có thể thử nghiên cứu cơ hội này.

TĂNG CƯỜNG HỘI NHẬP
Đại dịch COVID-19 đã tiết lộ một lỗ hổng lớn. Khi chuỗi cung 
ứng toàn cầu bị gián đoạn, các nền kinh tế sẽ dừng lại. Khi chúng 
ta nhận ra tình trạng kiểm soát quá mức mà một quốc gia, CHND 
Trung Hoa, thực hiện trên chuỗi cung ứng quốc tế, viễn cảnh sụp 
đổ kinh tế, vốn đã là mối quan tâm an ninh quốc gia, lại được thấy 
trên một khía cạnh đáng báo động khác: Làm thế nào mà một đối 
thủ cạnh tranh chiến lược lại có được ảnh hưởng như vậy?

Trong bối cảnh này, các liên minh và quan hệ đối tác đã đạt 
được tầm quan trọng hơn nữa. Các lỗ hổng kinh tế đã dẫn đến 
một cuộc tranh luận gay gắt về sự cần thiết phải “tách rời” hoặc 
“tránh rủi ro” khỏi CHND Trung Hoa. Sản xuất tại quốc gia sở 
tại (homeshoring) hoặc dịch chuyển các ngành công nghiệp trở 
lại quốc gia của công ty (reshoring) thường được coi là giải pháp. 
Liên quan đến các quốc gia đồng minh và đối tác, “sản xuất tại 
các quốc gia đồng minh và đối tác” (friend-shoring) là một lựa 
chọn khác, cho dù về mặt định vị các ngành công nghiệp nhạy 
cảm ở nơi an toàn hơn hoặc đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu, 
linh kiện hoặc công nghệ quan trọng. 

Các đồng minh và đối tác cũng đã làm sâu sắc thêm quá trình 
hội nhập công nghiệp và kinh tế, nổi bật nhất là trong các ngành 

công nghiệp quan trọng đối với quốc phòng. Quá trình hội nhập 
này giúp hợp nhất các thế mạnh tương đối của các đối tác, mang 
lại khả năng tập thể trong toàn bộ chuỗi cung ứng trong các ngành 
công nghiệp chính. Các thuật ngữ như “đồng minh theo thiết kế” 
mô tả mức độ hợp tác và hội nhập sâu sắc hơn từ nghiên cứu cơ 
bản đến triển khai sản phẩm. Quan hệ hợp tác giữa Úc, Anh và 
Hoa Kỳ về khoa học và công nghệ quốc phòng là một ví dụ về 
quá trình hội nhập đầy tham vọng như vậy. Có nhiều cơ hội có 
khả năng liên quan đến nhiều đối tác hơn trên các lĩnh vực công 
nghệ cao đa dạng. Ví dụ: các hoạt động mạng, không gian và 
thông tin, cũng như trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử.

Quá trình hợp tác và hội nhập như vậy không dễ dàng. Điều 
đó phản ánh mức độ cam kết sâu sắc hơn về mặt chất lượng giữa 
các đối tác. Tuy nhiên, những lợi ích này góp phần vào tạo ra 
ngành công nghiệp và nền kinh tế bền vững hơn, giải quyết các 
lỗ hổng do đại dịch gây ra, thúc đẩy sức mạnh kinh tế và trang 
bị tốt hơn cho các đồng minh và đối tác cho những thách thức đa 
miền, đa chiều trong tương lai. Điều này đại diện cho bước tiến 
quan trọng tiếp theo đối với các liên minh và quan hệ đối tác của 
chúng ta.

MẠNG LƯỚI DIỄN TẬP 
Trăm hay không bằng tay quen. Các cuộc tập trận quân sự xem 
xét khả năng sẵn sàng hoạt động, có ý nghĩa rất quan trọng đối 
với công tác chuẩn bị và hiệu quả của lực lượng chung. Đối với 
các liên minh, các cuộc tập trận có ý nghĩa không thể thiếu đối với 
khả năng tương tác giữa các đối tác lực lượng chung đa dạng. Khả 
năng quân đội hoạt động liền mạch cùng nhau là dấu hiệu của các 
liên minh và quan hệ đối tác của chúng ta. Điều đó thể hiện khả 
năng răn đe tích hợp đáng chú ý đối với các đối thủ tiềm tàng.

Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nơi diễn ra 
nhiều cuộc tập trận đa quốc gia, bao gồm Balikatan, Cobra Gold, 
Garuda Shield, Malabar và Talisman Sabre. Mạng lưới dày đặc 
này là một nền tảng tuyệt vời. Có dấu hiệu đáng khích lệ cho 
rằng các cuộc tập trận như vậy đang mở rộng và tăng cường các 
liên minh và quan hệ đối tác khi các lực lượng đổi mới để đối 
mặt với những thách thức hiện đại. Số lượng các quốc gia tham 
gia liên tục tăng lên. Phạm vi các tình huống được giải quyết 
đã tăng lên về số lượng, độ tinh vi và phức tạp. Càng ngày, các 
miền mới hơn như không gian và không gian mạng càng nổi bật, 
với miền thông tin không xa phía sau. Nhìn chung, các mức độ 
tương tác và hội nhập ngày càng sâu hơn đang được kiểm tra và 
hoàn thiện. 

Mặc dù điều này nói lên rất nhiều về các liên minh và quan 
hệ đối tác, chúng ta vẫn nên cảnh giác với sự tiến bộ của các đối 
thủ tiềm tàng. Chúng ta phải liên tục tìm cách vượt qua các đối 
thủ bất chấp mọi hạn chế về thời gian hoặc nguồn lực. Điều này 
có nghĩa là nâng cao tiêu chuẩn sau mỗi lần diễn tập, đòi hỏi phải 
không ngừng tìm kiếm cách thức mới để kiểm tra căng thẳng và 
tăng cường khả năng quan trọng để làm việc cùng nhau.

Điều chúng ta làm tiếp theo với các liên minh và quan hệ đối 
tác sẽ mang lại kết quả. Chúng ta không thể hài lòng với hiện trạng. 
Thay vào đó, trạng thái bồn chồn nhất định cũng là tốt. Mạng lưới 
của chúng ta là con đường thiết yếu hướng tới khả năng răn đe tích 
hợp rất quan trọng để duy trì trật tự dựa trên luật lệ quốc tế cũng 
như một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng 
mở. Có nhiều ví dụ cho hành động của chúng ta.  o
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Hoa Kỳ, các Đồng minh và Đối 
tác Thúc đẩy An toàn Hàng 
không Trong Bối cảnh Bắc 
Kinh Thực hiện các cuộc Đánh 
chặn Mất an toàn 
NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN

Một máy bay chiến đấu của Lực 
lượng Không quân Giải phóng 
Nhân dân Trung Quốc (People’s 
Liberation Army Air Force - 
PLAAF) đã chặn một máy bay CP-

140 Aurora của Lực lượng Vũ trang Canada nhiều lần 
trong không phận quốc tế vào tháng 10 năm 2023 theo 
cách “nguy hiểm và liều lĩnh”, một ví dụ khác về việc 
Bắc Kinh coi thường tự do hàng hải và an toàn của phi hành đoàn, 
các quan chức cho biết.

Các hoạt động không an toàn và không chuyên nghiệp như 
vậy có nguy cơ dẫn đến va chạm trên không và leo thang. Chuyên 
gia pháp lý quốc tế giải thích rằng các vụ đánh chặn phi tiêu 
chuẩn là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa (Trung Quốc) nhằm khẳng định quyền kiểm soát tài 
phán quá mức ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc 
biệt là trên Biển Đông.

“Chúng tôi chắc chắn trong không phận quốc tế”, ông Iain 
Huddleston, Thiếu tướng Không quân Hoàng gia Canada nói 
với các phóng viên có mặt trên máy bay tuần tra khi máy bay 
chiến đấu của PLAAF, được trang bị tên lửa không đối không, 
bay trong phạm vi 5 mét. Máy bay CP-140 Aurora đang tuần tra 
thường xuyên để giám sát các tuyến đường vận chuyển ở Biển 
Hoa Đông để tìm ra các hành vi vi phạm các lệnh trừng phạt dầu 
mỏ quốc tế đối với Bắc Triều Tiên. “Hành vi gần đây là một cuộc 
đánh chặn không chuyên nghiệp. … Cuộc đánh chặn này rất hung 
hăng,” ông Huddleston nói. 

DUY TRÌ CÁC 
CHUẨN MỰC 
QUỐC TẾ

DUY TRÌ CÁC 
CHUẨN MỰC 
QUỐC TẾ trên Bầu trời
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Theo CBC News, dịch vụ tin tức thuộc sở hữu công cộng của 
Canada, Đại úy Hải quân Hoàng gia Canada Rob Watt, tùy viên quốc 
phòng của quốc gia này tại Nhật Bản, cũng có mặt trên máy bay.

Việc Lực lượng PLAAF đánh chặn phi tiêu chuẩn các máy 
bay của Hoa Kỳ, đồng minh và đối tác ngày càng diễn ra thường 
xuyên hơn. Các cuộc đánh chặn ở khoảng cách gần như vậy, 
được thực hiện lâu hơn mức cần thiết để xác định máy bay, tạo 
thành một hình thức quấy rối vùng xám tạo ra rủi ro không cần 
thiết cho phi hành đoàn, cũng như máy bay của bên thứ ba trong 
vùng lân cận.

Một ngày sau vụ việc ở Canada, các quan chức quốc phòng 
Hoa Kỳ cho biết họ đã ghi nhận hơn 180 trường hợp hành vi 
“cưỡng chế và nguy hiểm” như vậy của các phi công quân sự 
Trung Quốc chống lại máy bay Hoa Kỳ trên biển Hoa Đông và 
Biển Đông kể từ năm 2021, nhiều hơn tổng số lượng các hành 
vi tương tự trong cả thập kỷ trước đó. Ông Ely Ratner, trợ lý bộ 
trưởng quốc phòng Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương, cho biết tại một cuộc họp báo ngày 17 
tháng 10: “Các máy bay của Quân giải phóng Nhân dân Trung 
Quốc (PLA) đã thực hiện gần 200 cuộc diễn tập liều lĩnh hoặc xả 
rác, hoặc bắn pháo sáng, hoặc tiếp cận quá nhanh hoặc quá gần 
với máy bay Hoa Kỳ — tất cả như một phần trong nỗ lực cố gắng 
can thiệp vào khả năng hoạt động an toàn của lực lượng Hoa Kỳ 
ở những nơi mà chúng tôi và mọi quốc gia trên thế giới có mọi 
quyền theo luật pháp quốc tế”. Nếu các bạn tính cả các trường 

hợp ngăn chặn cưỡng chế và mạo hiểm của PLA với các quốc gia 
khác, con số này tăng lên gần 300 trường hợp với máy bay Hoa 
Kỳ, các nước đồng minh và đối tác trong hai năm qua.

Các quan chức Hoa Kỳ đã công bố những hình ảnh và video 
mới được giải mật cho thấy các phi công chiến đấu của Lực lượng 
Không quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đang cố 
gắng đe dọa các phi công quân sự Hoa Kỳ trong không phận quốc 
tế, trong một số trường hợp bay trong phạm vi 7 mét của máy bay. 
“Đó là một chiến dịch tập trung và phối hợp để thực hiện những 
hành vi nguy hiểm này nhằm ép buộc thay đổi trong hoạt động 
bay hợp pháp của Hoa Kỳ,” ông Ratner nói.

Theo các chuyên gia pháp lý, tất cả các quốc gia có thể tiến 
hành các hoạt động trên không bao gồm các hoạt động giám sát 
hợp pháp trong không phận quốc tế nhằm mục đích tìm hiểu môi 
trường hoạt động, duy trì tình trạng sẵn sàng, duy trì các quyền tự 
do hàng hải và xác định và giảm thiểu các mối đe dọa. Các cuộc 
đánh chặn phi tiêu chuẩn thường xuyên của PLAAF cản trở và 
xâm phạm các quyền tự do hàng hải.

PLAAF “có thể và phải dừng hành vi này lại, chấm dứt hoàn 
toàn”, ông John Aquilino, Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ, Tư lệnh 
Bộ Tư lệnh Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ 
(USINDOPACOM), cho biết tại cuộc họp báo.

Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, một phi công J-11 của Lực lượng 
PLAAF đã thực hiện một vụ đánh chặn nguy hiểm đối với một 
chiếc B-52 của Không quân Hoa Kỳ đang tiến hành các hoạt động 
hợp pháp, thường xuyên trên Biển Đông. Phi công quân sự Trung 
Quốc “đã bay một cách không an toàn và không chuyên nghiệp, thể 
hiện khả năng bay kém bằng cách tiếp cận với tốc độ quá cao không 
kiểm soát được, bay bên dưới, ở phía trước và trong vòng 10 feet 
(3 mét) với chiếc B-52, khiến cả hai máy bay có nguy cơ va chạm”, 
USINDOPACOM tuyên bố, lưu ý rằng phi công PLAAF dường 
như không biết mình đã suýt gây ra va chạm như thế nào.

Ngoài việc tạo ra các điều kiện không an toàn và tăng rủi ro 
cho máy bay hoạt động hợp pháp, PLAAF còn ngăn chặn các 
khuyến nghị của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), 
một cơ quan của Liên Hợp Quốc được thành lập năm 1947 để 
cung cấp hướng dẫn cho hoạt động an toàn của máy bay trong 
không phận quốc tế, bao gồm cả việc đánh chặn máy bay dân 
dụng bằng máy bay nhà nước. Điều này bao gồm duy trì khoảng 
cách thích hợp để tránh va chạm. Tính chuyên nghiệp được đặc 
trưng bởi các thao tác không khiêu khích và kỹ năng điều khiển 
máy bay thích hợp, kiềm chế những hành động, lời nói hoặc cử 
chỉ hung hăng công khai. CHND Trung Hoa là một quốc gia thành 
viên của Hội đồng ICAO giúp quản lý tổ chức này.

Mặc dù các quy tắc của ICAO không chi phối các va chạm 
trên không của quân đội, nhưng các quy tắc của ICAO đóng vai 
trò là cơ sở để hiểu hành vi bình thường và an toàn trên toàn cầu. 
Các cuộc đánh chặn của CHND Trung Hoa đi ngược lại bản ghi 
nhớ mà nước này đã ký với Hoa Kỳ vào năm 2014 để hoạt động 
theo cách phù hợp với các công ước của ICAO và các nguyên lý 
liên quan trong các cuộc chạm trán trên không.

Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác của mình tiếp tục thúc đẩy 
nhu cầu tất cả các quốc gia tuân thủ các tiêu chuẩn được quốc tế 
công nhận về đánh chặn trên không để đảm bảo an toàn cho nhân 
viên và tài sản và bảo vệ quyền hoạt động của mọi quốc gia trong 
không phận quốc tế, bao gồm tiến hành giám sát hợp pháp và duy 
trì tự do hàng hải.  o
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Nhiệm vụ rất quan trọng; thời gian nói lên tất cả: Tiến 
hành đánh giá toàn diện về chiến lược quốc phòng và 
vị thế lực lượng của Úc — có lẽ là phân tích có kết quả 

nhất của quốc gia này trong hơn ba thập kỷ — và đưa ra các 
khuyến nghị trong vòng sáu tháng, thay vì 18 tháng như thông lệ 
với một báo cáo. “Giờ đây là một mệnh lệnh cao cả”, Ngài Angus 
Houston, Thống chế Không quân đã nghỉ hưu, đồng lãnh đạo của 
Tạp chí Chiến lược Quốc phòng, người từng là người đứng đầu 
Lực lượng Quốc phòng Úc (Australian Defence Force - ADF) và 
Không quân Hoàng gia Úc (Royal Australian Air Force - RAAF) 
trong suốt sự nghiệp quân sự 41 năm của mình cho biết. “Nhưng 
đó là tình trạng cấp bách của các tình huống chiến lược, chúng tôi 
cần phải làm điều này rất, rất nhanh chóng”.

Những điều kiện đó “đã xuống cấp trong một thời gian dài. 
Tôi sẽ mô tả các điều kiện này là những hoàn cảnh chiến lược 
chắc chắn là tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi,” ông Houston nói 
với khán giả tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc 
tế (Center for Strategic and International Studies - CSIS) vào 
tháng 5 năm 2023, vài tuần sau khi phát hành phiên bản đánh 
giá chưa được phân loại 110 trang. Trong số các yếu tố cơ bản 
định hình lại nền quốc phòng của Úc: quá trình tích lũy quân sự 
mập mờ của một quốc gia khổng lồ khu vực; việc sử dụng ngày 
càng tăng hành vi ép buộc như một chiến thuật của nhà nước; 
chuyển đổi nhanh chóng các công nghệ mới nổi thành năng lực 
quân sự; phổ biến vũ khí hạt nhân; và nguy cơ gia tăng tính toán 
sai lầm thảm khốc.

Tập hợp nguy hiểm đó đe dọa làm đảo lộn “40 năm hòa 
bình, ổn định và thịnh vượng” ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương, ông Houston cho biết tại hội nghị chuyên gia cố 
vấn có trụ sở tại Washington, DC. Trong khi đó, trong thời đại 
tên lửa tầm xa và vũ khí siêu thanh — chứ chưa nói đến các mối 
đe dọa và tấn công trên không gian mạng và không gian — các 
rào cản phòng thủ tự nhiên của Úc về khoảng cách và đại dương 
dường như không còn quá khó vượt qua. Ngoài ra, khi nói về 
các dự báo của ADF về việc một đối thủ sẽ cần bao lâu để khởi 
động một cuộc tấn công lớn chống lại Úc kể từ thời điểm có ý 
định, ông Houston cho biết “thời gian cảnh báo cho xung đột 

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN | ẢNH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG ÚC
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Mục đích



15IPD FORUMFORUM

Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao 
(HIMARS) của Quân đội Hoa Kỳ bắn 
tên lửa điều khiển trong Talisman 
Sabre 2023 tại Khu vực huấn luyện 
Shoalwater Bay ở Queensland, Úc.
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thông thường lần đầu tiên trong kinh nghiệm của tôi đã được đánh 
giá là dưới 10 năm”. 

Trong nửa thế kỷ, chính sách quốc phòng của Úc “nhằm ngăn 
chặn và đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng ở mức độ thấp từ 
một cường quốc nhỏ hoặc trung bình trong khu vực trực tiếp của 
chúng tôi”, ông Houston và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Stephen 
Smith viết trong bài đánh giá của mình. “Cách tiếp cận này không 
còn phù hợp với mục đích nữa”. Lực lượng Quốc phòng Úc 
(ADF) “phải có khả năng giữ kẻ thù có nguy cơ xa hơn khỏi bờ 
biển của chúng tôi”.

“Những rủi ro chiến lược mà chúng ta phải đối mặt đòi hỏi 
phải thực hiện cách tiếp cận mới để lập kế hoạch quốc phòng, 
tư thế lực lượng, cơ cấu lực lượng, phát triển và mua lại năng 
lực”, bản đánh giá được trình bày dưới dạng được phân loại dành 
cho chính phủ vào tháng 2 năm 2023, sáu tháng sau khi hai ông 
Houston và Smith bắt đầu đánh giá. “Chúng ta đặt mục tiêu thay 
đổi tính toán để không một kẻ xâm lược tiềm năng nào có thể 
kết luận rằng lợi ích của xung đột lớn hơn rủi ro. Đây là cách Úc 
đóng góp vào cán cân quyền lực chiến lược giữ hòa bình trong 
khu vực của chúng ta, khiến các quốc gia khó bị ép buộc chống 
lại lợi ích của họ hơn”.

“CHIẾN LƯỢC PHỦ NHẬN” 
Báo cáo đánh giá trình bày các khuyến nghị toàn chính phủ bao 
gồm tất cả các miền quốc phòng — không quân, trên bộ, hàng 
hải, không gian mạng và không gian — bao gồm cả việc chuyển 
đổi từ một lực lượng chung được thiết kế để đối phó với một loạt 

các tình huống bất ngờ sang một lực lượng tích hợp tập trung vào 
những rủi ro đáng kể nhất và phản ánh rõ hơn về sự xuất hiện của 
không gian mạng và không gian làm đấu trường cho cuộc xung 
đột tiềm ẩn.

“Phát triển chiến lược từ chối cho Lực lượng Quốc phòng 
Úc (ADF) là chìa khóa trong khả năng của chúng tôi để từ chối 
quyền tự do hành động của đối phương để ép buộc quân sự Úc và 
hoạt động chống lại Úc mà không gặp rủi ro”, báo cáo đánh giá 
cho biết, kêu gọi mua lại và phát triển các khả năng tấn công tầm 
xa như Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (High Mobility 
Artillery Rocket System - HIMARS) và Tên lửa Tấn công Chính 
xác, sẽ mở rộng phạm vi vũ khí của Quân đội Úc vượt quá 500 
km. Ngoài ra, báo cáo đánh giá hỗ trợ tích hợp Tên lửa Chống 
hạm Tầm xa trên máy bay chiến đấu F-35A Joint Strike Fighter và 
máy bay F/A-18F Super Hornet, cũng như tăng tốc phát triển máy 
bay không người lái MQ-28A Ghost Bat, có thể tích hợp với máy 
bay có người lái và không người lái và khả năng trên không gian.

“Chiến lược từ chối cho ADF phải tập trung vào việc phát 
triển các khả năng chống tiếp cận/từ chối khu vực (A2AD)”, báo 
cáo đánh giá lưu ý. “Khả năng chống tiếp cận thường là tầm xa 
và được thiết kế để phát hiện kẻ thù và ngăn chặn kẻ thù đang 
tiến vào khu vực hoạt động. Khả năng từ chối khu vực là phạm vi 
ngắn hơn và được thiết kế để hạn chế quyền tự do hành động của 
kẻ thù trong một khu vực hoạt động xác định. A2AD thường đồng 
nghĩa với khả năng tấn công tầm xa, chiến tranh dưới biển và tên 
lửa đất đối không”. 

Là một phần trong quá trình nâng cấp phòng thủ hàng hải của 

Một chiếc KF-16U Fighting Falcon của Không quân Hàn Quốc và một chiếc F-35A Lightning II của 
Không quân Hoàng gia Úc tham gia cuộc tập trận Pitch Black 2022 tại Úc.  
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quốc gia, phát triển một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng 
hạt nhân, vũ trang thông thường là “một mệnh lệnh tuyệt đối”, 
ông Houston nói tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc 
tế (CSIS). Các tàu này có thể di chuyển xa hơn và nhanh hơn và 
tàng hình hơn các tàu ngầm chạy bằng diesel. Hợp tác với Vương 
quốc Anh và Hoa Kỳ, Hải quân Hoàng gia Úc (Royal Australian 
Navy - RAN) dự kiến sẽ nhận được tàu ngầm chạy bằng năng 
lượng hạt nhân đầu tiên được chế tạo trong nước vào đầu những 
năm 2040. Trước đó, các nhân viên quân sự và dân sự Úc sẽ hợp 
tác với hải quân Hoa Kỳ và Vương quốc Anh để đẩy nhanh quá 
trình huấn luyện. “Chúng ta phải làm việc này nhanh nhất có thể,” 
ông Houston nói.

Hai ông Houston và Smith cũng đề xuất một phân tích độc lập 
về hạm đội tàu chiến mặt nước của RAN để đảm bảo khả năng 
bổ sung cho các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo kế 
hoạch. Theo ông Mark Watson, Giám đốc Văn phòng Washington, 
DC của Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Australia 
(Australian Strategic Policy Institute - ASPI), Úc gần như hoàn 
toàn phụ thuộc vào thương mại đường biển như dầu mỏ và các 
nhiên liệu lỏng khác, các hoạt động hàng hải là trọng tâm trong kế 
hoạch quốc phòng. “Chúng ta cần ngăn chặn bất kỳ quốc gia nào 
cản trở cách tiếp cận hàng hải và các tuyến đường biển của chúng 
ta. Úc là một quốc gia biển. Nếu ai đó đóng các tuyến đường biển, 
chúng ta sẽ bị tổn thương,” ông Watson nói với tạp chí National 
Defense vào tháng 5 năm 2023. “Chúng ta cần duy trì các đường 
tiếp cận đó luôn rộng mở. Điều đó có nghĩa là có khả năng thách 
thức bất kỳ ai có thể muốn đóng các tuyến đường biển đó”.

Chính phủ Úc đã cam kết khoản 315 nghìn tỷ đồng (13 tỷ đô 
la Mỹ) đến năm 2027 để thực hiện sáu ưu tiên trước mắt được xác 
định trong đánh giá, bao gồm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt 
nhân và khả năng tấn công tầm xa, cũng như cơ sở hạ tầng căn cứ 
được tăng cường ở phía bắc của quốc gia. Nhìn chung, chi tiêu 
quốc phòng dự kiến sẽ đạt 2,3% tổng sản phẩm quốc nội trong vòng 
một thập kỷ, tăng từ khoảng 2%. “Trọng tâm đối với an ninh của 
Úc là an ninh tập thể của khu vực”, Bộ Quốc phòng Úc tuyên bố. 
“Điều quan trọng là có thêm kinh phí cho các quan hệ đối tác quốc 
phòng quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

“PHÉP CHIẾU ĐẦY TÁC ĐỘNG”
Đề xuất chuyển đổi gồm 85.000 thành viên của Lực lượng Quốc 
phòng Úc (ADF) phản ánh xu hướng khu vực khi các lực lượng 
tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thích ứng với những 
thách thức an ninh cấp bách, nhiều người trong số này chia sẻ:
• Chiến lược An ninh Quốc gia Mới của Nhật Bản, được thông 

qua vào cuối năm 2022, kêu gọi tăng gấp đôi chi tiêu quốc 
phòng cho đến năm 2027, bao gồm cả phát triển khả năng 
phản công. Tokyo trích dẫn vụ thử tên lửa chưa từng có của 
Bắc Triều Tiên vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp 
Quốc, bao gồm ít nhất một tên lửa được phóng qua miền bắc 
Nhật Bản, cũng như các hành động quyết đoán của Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) xung quanh quần đảo 
Senkaku do Nhật Bản kiểm soát ở Biển Hoa Đông. “Đó là 
thay đổi rõ ràng đối với cách Nhật Bản nghĩ về quốc phòng và 
là dấu hiệu cho thấy bối cảnh mối đe dọa tại khu vực Ấn Độ 

Quân đội Úc và Lực lượng Quốc phòng Papua New Guinea hành quân trong Chiến binh 
Olgeta 2023 ở Lae, Papua New Guinea.
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Dương-Thái Bình Dương đã phát triển”, ông Yuka Koshino, 
nhà nghiên cứu về chính sách an ninh và công nghệ tại Viện 
nghiên cứu chiến lược quốc tế, phát biểu với DIỄN ĐÀN.

• Hành vi hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông đang tranh 
chấp đã thúc đẩy quân đội Philippines chuyển trọng tâm từ an 
ninh nội địa sang phòng thủ lãnh thổ khi hiện đại hóa kho vũ 
khí của nước này bằng các hệ thống tên lửa đa nòng và tên lửa 
trên đất liền. “Nếu có bất kỳ kẻ xâm lược nào đến gần vùng 
đất của Philippines hoặc nội địa, [Quân đội] của chúng tôi sẵn 
sàng bảo vệ quốc gia”, Tướng Romeo Brawner, Tư lệnh Lực 
lượng Vũ trang của quốc gia, cho biết vào đầu năm 2023.
Trong số các chất xúc tác cho những thay đổi chiến lược đang 

diễn ra ở Úc và các nơi khác, có một chất xúc tác đang phủ bóng 
lên tương lai của khu vực. Quá trình tích lũy quân sự của CHND 
Trung Hoa hiện “lớn nhất và tham vọng nhất mọi quốc gia” kể từ 
Thế chiến II, Tạp chí Chiến lược Quốc phòng lưu ý. Năm 2022, 
Bắc Kinh đã tăng kho vũ khí hạt nhân lên gần 20%, bổ sung 60 
đầu đạn — nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, theo Viện nghiên 
cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm.

Hai ông Houston và Smith viết: “Quá trình tích lũy này đang 
diễn ra mà không hề minh bạch hoặc khiến cho khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương yên tâm về ý định chiến lược của Trung 
Quốc. Việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với Biển Đông 
đe dọa trật tự dựa trên quy tắc toàn cầu ở khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương theo cách tác động xấu đến lợi ích quốc gia của 

Úc. Trung Quốc cũng đang tham gia vào cuộc cạnh tranh chiến 
lược ở khu vực lân cận của Úc”.

Cuộc tranh giành ảnh hưởng khu vực đã trở thành tâm điểm 
chú ý vào đầu năm 2022 khi CHND Trung Hoa ký một hiệp ước 
an ninh với Quần đảo Solomon, một quốc gia có 700.000 người 
không có quân đội từ lâu đã dựa vào Úc về an ninh và chính sách. 
Thỏa thuận bí mật đã làm dấy lên bóng ma về sự hiện diện quân 
sự lâu dài của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương, một viễn 
cảnh làm náo loạn khu vực bất chấp sự phủ nhận từ Bắc Kinh 
và Honiara. Trong khi hơn 4.000 km cách biệt miền bắc Úc với 
Trung Quốc đại lục, Quần đảo Solomon nằm cách Townsville, 
Queensland 1.600 km về phía đông bắc, nơi có một căn cứ của 
Không quân Hoàng gia Úc (RAAF) và một khu vực đào tạo của 
Lực lượng Quốc phòng Úc (ADF).

“Khả năng triển khai lực lượng của Quân giải phóng Nhân dân 
Trung Quốc (People’s Liberation Army - PLA) đã tăng lên đáng 
kể trong hai thập kỷ qua và bao gồm tên lửa đạn đạo thông thường 
tầm xa, máy bay ném bom và tàu chiến mặt nước tiên tiến đã đi 
qua vùng biển Úc”, theo báo cáo “Dự báo tác động — Các lựa 
chọn tấn công tầm xa cho Úc” của Viện Nghiên cứu Chính sách 
Chiến lược Australia (ASPI) vào tháng 12 năm 2022. 

“Kịch bản ‘trường hợp xấu nhất’ đối với chiến lược quân sự của 
Úc luôn là viễn cảnh kẻ thù thiết lập sự hiện diện ở khu vực gần của 
chúng ta mà từ đó họ có thể nhắm mục tiêu vào Úc hoặc cô lập chúng 
ta khỏi các đối tác và đồng minh của chúng ta. Khả năng tấn công của 

Quân đội Úc và Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc quan sát khu vực va chạm tên lửa 
trong Talisman Sabre 2023 tại Khu vực Huấn luyện Vịnh Shoalwater.  
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Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở quần đảo phía bắc 
của chúng ta hoặc Tây Nam Thái Bình Dương, cho dù trên tàu và tàu 
ngầm hay tên lửa và máy bay trên đất liền, sẽ là trường hợp xấu nhất”.

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
Khi tái cấu trúc lực lượng quốc phòng cho những tình huống như 
vậy, các quốc gia cùng chí hướng cũng đang củng cố các liên 
minh lâu năm và thúc đẩy quan hệ đối tác mới để khuếch đại khả 
năng vì lợi ích tập thể — tầm nhìn sử dụng sự tham gia ngoại giao 
như hệ số nhân lực lượng. Ông Houston nói tại Trung tâm Nghiên 
cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS): “Nghệ thuật quản lý nhà nước 
cần thực sự nâng lên một tầm cao mới để chúng ta có thể thu hút 
tất cả các quốc gia nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, tất cả các quốc 
gia trong khu vực của chúng ta và Đông Nam Á. Và tất nhiên, các 
đối tác rất quan trọng của chúng ta là Hoa Kỳ, các đối tác Bộ tứ 
[Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ], và một loạt các mối quan hệ song 
phương, ba bên và nhiều bên mà chúng ta có”. “Chúng tôi thực sự 
phải ra ngoài và tận dụng các cơ hội.”

Vào cuối năm 2022, Úc và quốc đảo Vanuatu đã ký kết một 
quan hệ đối tác bao gồm an ninh biên giới, chính sách, hỗ trợ nhân 
đạo và cứu trợ thiên tai (humanitarian assistance and disaster relief - 
HADR), an ninh mạng, an toàn và an ninh hàng hải và hàng không. 
“Quan hệ đối tác phản ánh cam kết liên tục của Úc và Vanuatu 
trong việc hợp tác với tư cách là thành viên của gia đình Thái Bình 
Dương để giải quyết các thách thức an ninh chung”, Bộ trưởng 
Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết trong một tuyên bố.

Vào tháng 12 năm 2023, Canberra đã ký một thỏa thuận an 
ninh với nước láng giềng Papua New Guinea (PNG). Gần đây, 
PNG đã đạt được thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Washington 
cho phép các lực lượng Hoa Kỳ triển khai từ các căn cứ ở quốc 
đảo này, bao gồm hỗ trợ an ninh và các nhiệm vụ HADR. “Chúng 
tôi đã có mối quan hệ lâu dài với Papua New Guinea. Chúng tôi 
luôn hỗ trợ họ để phát triển Lực lượng Quốc phòng của nước 
này,” ông Houston nói tại CSIS. “Tuy nhiên, trong tương lai có 
những khả năng mà PNG muốn phát triển, và chúng ta cần đầu tư 
vào những khả năng đó. Ví dụ: khả năng không gian. Và chúng 
tôi nghĩ rằng có nhiều dư địa rộng lớn để phát triển lực lượng 
không quân rất hữu ích cho họ. Chúng tôi đã cung cấp cho PNG 
tàu tuần tra, nhưng có lẽ chúng tôi cần phát triển hơn nữa các loại 
hình hỗ trợ.

“Và điều khác là chúng ta cần tập trận với tất cả các quốc gia 
này”, ông nói. “Papua New Guinea là một môi trường rất khó 
khăn, như chúng ta đã thấy trong Thế chiến II. Và tôi nghĩ rằng 
các cuộc diễn tập [ở đó] sẽ rất có giá trị để phát triển loại năng 
lực mà chúng ta cần và cũng cung cấp cho mọi người tham gia sự 
quen thuộc với một môi trường rất khắt khe và đầy thách thức.”

LIÊN KẾT THEO GIÁ TRỊ
Hai tháng sau khi ông Houston phát biểu, nhân viên Lực lượng 
Quốc phòng PNG được triển khai trên eo biển Torres rộng 150 km 
— từng là một cây cầu đất nối quốc đảo của họ với mũi phía bắc 
của lục địa Úc — để tham gia Talisman Sabre, một cuộc tập trận đa 
phương do Úc và Hoa Kỳ dẫn đầu. Cuộc tập trận lớn nhất từ trước 
đến nay, được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 2005, đã thu hút 
34.500 binh lính từ 13 quốc gia đến các khu vực huấn luyện và các 
địa điểm khác trên khắp nước Úc, bao gồm cả ở Lãnh thổ phía Bắc 
và Queensland. Các cuộc tập trận bao gồm đổ bộ, chiến đấu trên 

không và hàng hải, và các cuộc diễn tập của lực lượng mặt đất để 
tăng cường khả năng tương tác và sẵn sàng chiến đấu.

Các quan chức cho biết Talisman Sabre là hiện thân của một 
liên minh Úc-Hoa Kỳ được củng cố để đối mặt với bất kỳ cuộc 
khủng hoảng nào. Các lực lượng của hai quốc gia đã chiến đấu 
cùng nhau trong các cuộc xung đột kể từ Thế chiến I. Canberra và 
Washington đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung vào năm 1951. 
“Liên minh của chúng tôi với Hoa Kỳ đang trở nên quan trọng 
hơn so với Úc”, Tạp chí Chiến lược Quốc phòng lưu ý.

Trong đó, việc đánh giá này thể hiện “gần như là một cuộc 
cách mạng về quốc phòng,” ông Charles Edel, cố vấn cấp cao và 
chủ tịch Úc tại CSIS, người tổ chức cuộc trò chuyện của nhóm 
chuyên gia tư vấn với Houston, cho biết về vấn đề này. “Vấn đề 
lớn ở đây là một trong những đồng minh thân cận và đáng tin 
cậy nhất của chúng tôi đang thay đổi đáng kể định hướng và theo 
nhiều cách, mục đích của chiến lược quốc phòng và lực lượng 
quốc phòng theo những cách sẽ bổ sung và tăng cường sức mạnh 
của Hoa Kỳ trong khu vực”, ông Edel nói với National Defense.

Tại CSIS, ông Houston nhấn mạnh sự cần thiết của Úc trong 
việc tăng cường liên minh với Hoa Kỳ. “Về cơ bản, tăng cường 
liên minh cũng bao gồm sự hiện diện luân phiên của Hoa Kỳ tại 
Úc. Chúng ta nên phát triển hơn nữa,” ông nói. “Chúng tôi rõ ràng 
cần phải tự lực cánh sinh nhất có thể. Nhưng với hoàn cảnh của 
mình, chúng ta cần liên minh đó. Ngoài ra, liên minh này đã phục 
vụ chúng tôi rất tốt trong nhiều, nhiều năm”.

Trong bài đánh giá, hai ông Houston và Smith nhấn mạnh 
rằng các tình huống chiến lược này đòi hỏi Úc triển khai tất cả các 
yếu tố sức mạnh quốc gia, bao gồm các liên minh và quan hệ đối 
tác, “để định hình một khu vực mở, ổn định và thịnh vượng: một 
khu vực có thể dự đoán được, hoạt động theo các quy tắc, tiêu 
chuẩn và luật pháp thống nhất, nơi chủ quyền được tôn trọng”.  o

Nguyên soái Không quân đã nghỉ hưu Ngài Angus Houston, từ 
trái sang, trình bày Đánh giá Chiến lược Quốc phòng cho Thủ 
tướng Úc Anthony Albanese và Bộ trưởng Quốc phòng Richard 
Marles vào tháng 2 năm 2023.  
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Tín đồ Hindu cầu nguyện trên 
sông Brahmaputra ở Guwahati, Ấn Độ.
THE ASSOCIATED PRESS

NƯỚC
CHND TRUNG HOA 

VŨ KHÍ HÓA TÀI NGUYÊN
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ước là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá 
nhất. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND 
Trung Hoa) thống trị nguồn nước của châu Á 
vì nước này kiểm soát cao nguyên Tây Tạng, là 
vùng đệm với Ấn Độ cho đến khi Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới thời Mao Trạch 
Đông sáp nhập vào đầu những năm 1950.

Kể từ giữa năm 2022, Bắc Kinh đã làm dấy lên những lo ngại 
về an ninh khi tăng cường nỗ lực vũ khí hóa các dòng chảy xuyên 
biên giới của các con sông quốc tế bắt nguồn từ vùng cao nguyên 
giàu tài nguyên nước bằng kế hoạch xây dựng đập đầy hiểm họa.

Cao nguyên Tây Tạng là điểm khởi đầu của 10 hệ thống sông 
lớn của châu Á và là nguồn sống của hơn chục quốc gia. Điều này 
càng nhấn mạnh địa thế độc đáo nằm ven bờ các dòng sông của 
CHND Trung Hoa. Tuy nhiên, mặc dù CHND Trung Hoa nắm 
giữ chìa khóa cho mối quan hệ ổn định, cùng có lợi giữa các quốc 
gia ven sông, chính phủ Trung Quốc không có thỏa thuận chia sẻ 
nước hoặc hiệp ước hợp tác với bất kỳ quốc gia hạ nguồn nào. 
Ngược lại, Ấn Độ có nhiều thỏa thuận chia sẻ nước với hầu hết 
các nước láng giềng, bao gồm Bangladesh và Nepal.

Cơn sốt xây dựng đập của CHND Trung Hoa ngày càng tập 
trung vào các con sông quốc tế. Nỗ lực của Bắc Kinh trong việc 
tận dụng tình trạng kiểm soát của mình đối với cao nguyên Tây 
Tạng trong quan hệ giữa các quốc gia là phần không thể tách rời 
đối với các mục tiêu địa chính trị rộng lớn của nước này. Trung 
Quốc đang sử dụng ngày càng nhiều chiến thuật chiến tranh bất 
đối xứng hoặc chiến tranh kết hợp, còn được gọi là “chiến tranh 
không hạn chế”, một thuật ngữ do các sĩ quan quân đội Trung 
Quốc đặt ra hơn 20 năm trước.

Thông qua mô hình bao gồm tất cả các hình thức chiến tranh 
gián tiếp này, Trung Quốc đã theo đuổi một chương trình nghị sự 
bành trướng và cưỡng chế. Nhưng họ luôn tìm cách ngụy trang 
các hành động gây hấn của mình dưới dạng hành vi phòng thủ 
hoặc hòa bình. Vũ khí hóa các mạng lưới sông ngòi cấp nước với 
chiến lược chiến tranh không hạn chế của Bắc Kinh.

SIÊU ĐẬP VÔ SONG
CHND Trung Hoa đang xây dựng đập thủy điện lớn nhất thế giới 
trên sông Brahmaputra ở Tây Tạng. Đây cũng là một dự án chứa 
nhiều rủi ro. Con đập khổng lồ gây ra lo ngại cho vùng hạ lưu là 
Bangladesh và Ấn Độ, hay ít nhất một phần khu vực này vì con 
đập nằm trong khu vực hoạt động địa chấn. Vị trí này có khả năng 
sẽ khiến con đập trở thành quả bom nước trong tích tắc cho các 
cộng đồng ở hạ lưu.

Thêm vào đó là rủi ro của việc xây dựng nhà máy thủy điện 
mạnh nhất thế giới ở địa hình nguy hiểm, có lẽ là đoạn sông chảy 
xiết nhất trên thế giới. Sông Brahmaputra uốn cong mạnh xung 
quanh dãy Himalaya, tạo thành hẻm núi dài nhất và dốc nhất thế 

giới — sâu gấp đôi Grand Canyon ở Hoa Kỳ. Hẻm núi này có độ 
sâu 6.008 mét, chứa nguồn nước chưa được khai thác lớn nhất 
châu Á.

Vùng Tây Nam Trung Quốc dễ bị động đất vì nằm trên đường 
đứt gãy địa chất, nơi xảy ra va chạm giữa các mảng địa chất lục 
địa Ấn Độ và Á-Âu. Trận động đất năm 2008 xảy ra ở vành đai 
phía đông của cao nguyên Tây Tạng, khiến 87.000 người thiệt 
mạng, bị một số nhà khoa học Trung Quốc và Hoa Kỳ đổ lỗi cho 
đập Tử Bình Phô (Zipingpu), một con đập bắt đầu hoạt động bốn 
năm trước dọc theo một đứt gãy địa chấn. Các nhà khoa học cho 
rằng trọng lượng của nước trong hồ chứa khổng lồ của con đập đã 
gây ra trận động đất.

Trong bối cảnh này, việc CHND Trung Hoa tăng cường xây 
dựng đập trên cao nguyên gây ra những lo ngại chính đáng về 
an toàn. Nếu công trình siêu đập sụp xuống, các khu vực hạ lưu 
sẽ bị tàn phá. Năm 2020, hiện tượng lũ lụt kỷ lục gây nguy hiểm 
cho đập Tam Hiệp gây tranh cãi của CHND Trung Hoa trên sông 
Dương Tử, khiến 400 triệu người Trung Quốc gặp nguy hiểm.

 Tam Hiệp là con đập lớn nhất thế giới, nhưng sẽ bị dự án 
Brahmaputra soán ngôi. Con đập khổng lồ sẽ nằm gần biên giới 
lâu nay bị quân sự hóa với Ấn Độ. Hai quốc gia hơn ba năm nay 
vẫn đối đầu quân sự căng thẳng dọc theo biên giới Himalaya sau 
những cuộc xâm lấn lén lút của Bắc Kinh trên lãnh thổ Ladakh 
ở vùng cực bắc của Ấn Độ. Siêu đập này sẽ trang bị đòn bẩy cho 
CHND Trung Hoa đối với Ấn Độ. Vào cuối năm 2020, tờ Thời 

N

Một nhà máy thủy điện do Trung Quốc xây dựng ở Nauseri, 
Pakistan, đã bị đóng cửa vào năm 2022 vì lo ngại nhà máy  
có thể bị sập.  THE ASSOCIATED PRESS

BRAHMA CHELLANEY

SIÊU ĐẬP MỚI NHẤT CỦA CHND TRUNG HOA ĐẶT RA 
MỘT MỐI ĐE DỌA MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHU VỰC ẤN 

ĐỘ DƯƠNG-THÁI BÌNH DƯƠNG
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báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, đã kêu gọi New Delhi “đánh giá cách Trung Quốc vũ khí 
hóa” các vùng nước xuyên biên giới để có thể “bóp nghẹt nền 
kinh tế Ấn Độ”.

Sông Brahmaputra được người Tây Tạng gọi là Yarlung 
Tsangpo, cái tên bắt nguồn từ Thung lũng Yarlung, được cho là 
cái nôi của nền văn minh Tây Tạng và là trụ sở của Đế chế Tây 
Tạng đầu tiên. Thung lũng nhỏ nhưng có vị trí chiến lược này 
kiểm soát các tuyến thương mại cổ xưa đến Bhutan và Ấn Độ.

Trong văn hóa Tây Tạng, dòng sông này tượng trưng cho 
xương sống của nữ thần Dorje Phagmo, một trong những hóa 
thân cao nhất trong Phật giáo Tây Tạng. Những ngọn núi, vách 
đá và hang động lớn trong khu vực hẻm núi đại diện cho các bộ 
phận trên cơ thể nữ thần.

Siêu đập đang được xây dựng ở Pemako, nơi được coi 
là linh thiêng nhất ở Tây Tạng. Pemako là một nơi “thiêng 

liêng” (beyul), nơi mà thế giới vật chất và tinh thần hòa trộn 
với nhau. Tín ngưỡng tôn trọng thiên nhiên bắt nguồn sâu sắc 
trong văn hóa Tây Tạng — tấm lòng tôn kính được sinh ra từ 
cảnh quan độc đáo của cao nguyên này —. Văn hóa này từ lâu 
đã đóng vai trò là người bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, chính sách cai trị của Trung Quốc đã gây ra thiệt 
hại lớn về văn hóa và môi trường ở Tây Tạng, một trong những 
khu vực đa dạng sinh học nhất thế giới. Với siêu dự án này, CHND 
Trung Hoa đang mạo phạm nơi linh thiêng nhất của người Tây 
Tạng, khu vực hẻm núi, tượng trưng cho vị thần bảo vệ Tây Tạng. 
Với siêu đập này, một khu vực linh thiêng khác đang bị ô uế.

Dự án xây dựng được phê duyệt vào tháng 3 năm 2021, khi 
quốc hội của ĐCSTQ phê duyệt quyết định của chế độ do Tổng 
Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình lãnh đạo. Ngay trước khi phê 
duyệt, CHND Trung Hoa đã công bố Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, 
trong đó cho biết siêu dự án sẽ được thực hiện trong vòng 5 năm.
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* Một gigawatt (GW) = 1.000 megawatt (MW)
Nguồn: ArrcGIS, Reuters, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ 

DỰ ÁN ĐẬP BRAHMAPUTRA CỦA TRUNG QUỐC

Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch xây dựng dự án siêu đập 
trên một phần sông Brahmaputra, được gọi là Nhã Lỗ Tạng 
Bố (Yarlung Tsangpo), ở trung tâm của Pemako ở Tây Tạng, 
làm dấy lên lo ngại về tác động tiềm tàng ở hạ lưu của dự án 
này ở Ấn Độ và Bangladesh.
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Vào tháng 10 năm 2020, chính quyền địa phương Tây Tạng 
đã phê duyệt “thỏa thuận hợp tác chiến lược” liên quan đến siêu 
dự án với PowerChina, công ty xây dựng nhà nước chuyên về các 
dự án thủy điện. Một tháng sau, người đứng đầu PowerChina, 
ông Yan Zhiyong, chia sẻ với Đoàn Thanh niên Cộng sản rằng 
siêu đập sẽ nằm trong “khu vực giàu nhất thế giới về tài nguyên 
thủy điện”, gọi kế hoạch này là “cơ hội lịch sử” để xây đập 
Brahmaputra.

Con đập này ở huyện Mạt Thoát của Tây Tạng, trung tâm của 
Pemako, ngay trước khi dòng sông này chảy vào Ấn Độ. Siêu đập 
sẽ tạo ra khoảng 300 tỷ kilowatt điện mỗi năm, gần gấp ba lần so 
với Tam Hiệp. Từ năm 1994 đến năm 2012, việc xây dựng Tam 
Hiệp đã khiến ít nhất 1,3 triệu người phải di dời.

Lưu vực sông Brahmaputra trong lịch sử đã xác định biên giới 
giữa Ấn Độ và Tây Tạng ở phía đông dãy Himalaya. Từ các sông 
băng ở phía tây Tây Tạng, dòng sông bắt nguồn từ độ cao hơn 
5.000 mét so với mực nước biển, khiến Brahmaputra trở thành 
con sông cao nhất thế giới khi chảy qua các ngọn núi.

Trước khi chảy vào Ấn Độ, dòng sông đổ xuống từ độ cao hơn 
2.700 mét để tạo thành hẻm núi chưa từng có, nằm giữa hai đỉnh 
núi cao nhất của dãy Himalaya là Namcha Barwa và Gyala Peri. 
Các nhà xây dựng đập Trung Quốc muốn khai thác thủy điện bằng 
cách chuyển hướng nước qua một đường hầm trên núi.

Siêu dự án có khả năng tàn phá môi trường ở khu vực đông 
bắc của Ấn Độ và thậm chí Bangladesh, quốc gia ở hạ lưu xa 
nhất, còn bị tàn phá nặng nề hơn. Quốc gia vùng đồng bằng thấp 
này đang bị biến đổi khí hậu và môi trường đe dọa. Dự án đập của 
CHND Trung Hoa sẽ làm cho vấn đề tồi tệ hơn.

Điều đó có thể kích hoạt một cuộc di cư lớn hơn của người 
tị nạn đến Ấn Độ, nơi đã có vô số người Bangladesh định cư 
bất hợp pháp. Brahmaputra là nguồn nước ngọt lớn nhất đối với 
Bangladesh, một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới. 

Tất cả những điều này dường như không làm chế độ của Tập Cận 
Bình bận tâm.

QUYỀN BÁ CHỦ THỦY ĐIỆN
Với dự án này, CHND Trung Hoa cũng có thể tận dụng quyền 
kiểm soát dòng chảy để thúc đẩy các yêu sách của mình đối 
với bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, giáp biên giới với Tây 
Tạng. Để khiêu khích Ấn Độ, Bắc Kinh gọi khu vực này là Nam 
Tây Tạng.

Về cơ bản, con đập sẽ cho phép CHND Trung Hoa kiểm 
soát hiệu quả nguồn tài nguyên quan trọng đối với hàng chục 
triệu người bên ngoài biên giới. Khu vực thượng nguồn của 
Brahmaputra là nơi có hàng chục đập thủy điện cỡ nhỏ hoặc trung 
bình của Trung Quốc. Các hoạt động ở thượng nguồn của CHND 
Trung Hoa gây ra lũ quét ở các bang biên giới Ấn Độ và gần đây 
đã biến mạch máu chính của Brahmaputra — Siang nguyên sơ 
một thời — trở nên bẩn thỉu và xám xịt.

Tính minh bạch và hợp tác là nền tảng xây dựng mối quan 
hệ hòa bình về quyền sử dụng nước. Nhưng CHND Trung Hoa 
không chấp nhận những nguyên tắc này. Trung Quốc thường 
che giấu các dự án đập lớn trong bí mật cho đến khi bằng chứng 
không còn có thể che giấu khỏi các vệ tinh thương mại. Điều này 
giải thích tại sao Bắc Kinh không công bố thông tin về dự án siêu 
đập của nước này kể từ khi dự án được phê duyệt.

Trong những năm trước khi siêu đập được phê duyệt, CHND 
Trung Hoa đã đẩy mạnh công tác cơ sở hạ tầng xung quanh hẻm 
núi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng. Các quan chức 
vào tháng 5 năm 2021 đã tuyên bố hoàn thành một “đường cao 
tốc xuyên qua hẻm núi sâu nhất thế giới”. Đường cao tốc kết thúc 
gần làng Bishing của Ấn Độ trên biên giới Tây Tạng.

Tháng sau, CHND Trung Hoa khai trương tuyến đường sắt 
điện khí hóa đầu tiên của Tây Tạng, chạy từ thủ phủ khu vực 

Một cô gái đứng trên cánh đồng khô cằn sau khi lấy nước từ một cái ao gần rừng ngập mặn Sundarbans ở Satkhira, Bangladesh.  REUTERS
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Một ngư dân đang cầm lưới trên sông 
Brahmaputra ở Guwahati, Ấn Độ.
THE ASSOCIATED PRESS

DỰ ÁN SIÊU ĐẬP LÀ BIỂU TƯỢNG 
CHO NỖ LỰC XÂY DỰNG CÁC 

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN CAO NHẤT, LỚN 
NHẤT, SÂU NHẤT, DÀI NHẤT VÀ 
NẰM Ở ĐỘ CAO CAO NHẤT THẾ 
GIỚI CỦA CHND TRUNG HOA — 

BẤT CHẤP HẬU QUẢ ĐỐI VỚI CỘNG 
ĐỒNG HOẶC HỆ SINH THÁI.



25IPD FORUMFORUM

Lhasa đến Nyangtri, bên cạnh Hẻm núi Brahmaputra. Các quan 
chức Trung Quốc gọi tuyến đường sắt trên cao này là món  
quà nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ vào tháng  
7 năm 2021.

Đường sắt và đường cao tốc được sử dụng để vận chuyển 
thiết bị nặng, vật liệu và công nhân đến địa điểm xa xôi nơi siêu 
đập tọa lạc, lâu nay được coi là không thể tiếp cận được vì địa 
hình nguy hiểm. Tuyến đường sắt này cũng có ý nghĩa quân sự, 
và sẽ được củng cố khi tuyến thứ hai từ Tứ Xuyên ở phía tây nam 
Trung Quốc đến biên giới Ấn Độ được hoàn thành. Tuyến đường 
sắt Lhasa-Nyangtri là một phần của tuyến đường sắt đang được 
xây dựng đến Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên lân cận.

KẾT QUẢ LỚN HƠN
Dự án đập Brahmaputra là một phần trong chiến lược đã khiến 
CHND Trung Hoa đẩy mạnh việc tái cấu trúc các dòng sông 
xuyên biên giới bằng cách tận dụng quyền kiểm soát của quốc gia 
này đối với cao nguyên Tây Tạng. Trong lúc tình trạng thiếu nước 
ngọt đang phủ bóng tương lai kinh tế của châu Á, CHND Trung 
Hoa xây dựng các đập và hồ chứa lớn dọc theo các con sông chảy 
qua nhiều nước để độc chiếm vùng nước chung. CHND Trung 
Hoa tìm cách chuyển quyền bá chủ thủy điện sang kiểm soát nước 
ở thượng nguồn để giữ vững vị trí của mình với nguồn nước của 
châu Á.

Hành vi xây dựng quá nhiều đập của CHND Trung Hoa trên 
các con sông nội địa đã làm suy yếu nghiêm trọng các hệ sinh 
thái, gây ra tình trạng phân mảnh và cạn kiệt của sông. Điều này 
cũng làm gián đoạn chu kỳ lũ lụt, vốn có vai trò làm giàu dinh 
dưỡng cho đất nông nghiệp theo cách tự nhiên nhờ phủ lên lớp 
phù sa giàu chất dinh dưỡng. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào có thể 
ngăn chặn CHND Trung Hoa gây ra thiệt hại tương tự cho các con 
sông quốc tế đang được xây đập ngày một nhiều.

Lưu vực hạ lưu sông Mekong lẽ ra phải là hồi chuông cảnh 
tỉnh. Tuy nhiên, sau khi gây ra hạn hán thường xuyên ở các nước 
hạ lưu khi xây dựng 11 siêu đập trên sông Mekong — dòng sông 
huyết mạch cho nhiều quốc gia Đông Nam Á — CHND Trung 
Hoa hiện lại đặt mục tiêu vào nguồn tài nguyên dồi dào của sông 
Brahmaputra, dòng sông lớn có độ cao lớn nhất thế giới.

Để phù hợp với mô hình chủ nghĩa bành trướng lãnh thổ và 
bành trướng biển của Bắc Kinh, chiến lược chiếm dụng nước 
cũng không loại trừ cả các nước láng giềng thân thiện hoặc dễ bảo 
— từ Campuchia, Lào và Thái Lan đến Nepal. Thật vậy, các hoạt 
động chiếm đoạt lãnh thổ của CHND Trung Hoa ở Biển Đông và 
dãy Himalaya, nơi quốc gia này nhắm vào cả Bhutan nhỏ bé, đi 
kèm với các hoạt động lấy nước ngọt hiếm khi được chú ý trong 
các lưu vực sông xuyên quốc gia. Với những thực tiễn như vậy, 
việc CHND Trung Hoa nhắm mục tiêu vào sông Brahmaputra 
và các con sông khác chảy vào quốc gia đối đầu Ấn Độ là điều 
không có gì đáng ngạc nhiên.

VI PHẠM LÒNG TIN
CHND Trung Hoa cũng vũ khí hóa nước bằng cách giữ lại dữ 
liệu thủy văn trong mùa mưa quan trọng. Đây là hành vi thường 
dẫn đến lũ lụt trên diện rộng. Năm 2017, sau khi Ấn Độ tẩy 
chay hội nghị thượng đỉnh khai mạc chương trình cơ sở hạ tầng 
Một vành đai, Một con đường (One Belt, One Road) của ông 
Tập Cận Bình, Bắc Kinh bắt đầu che giấu dữ liệu, không cho 

New Delhi nắm được, làm suy yếu hệ thống cảnh báo lũ sớm 
của Ấn Độ.

Mặc dù vào năm đó, miền đông bắc Ấn Độ nơi sông 
Brahmaputra chảy qua sau khi rời Tây Tạng và trước khi vào 
Bangladesh xảy ra ít mưa thuộc vùng khí hậu gió mùa hơn mức 
thông thường, khu vực này phải đối mặt với lũ lụt chưa từng có 
và gây tàn phá, đặc biệt là ở bang Assam. CHND Trung Hoa tiếp 
tục chia sẻ dữ liệu thủy văn với Ấn Độ vào năm 2018, nhưng điều 
này chỉ xảy ra sau khi hành vi từ chối dữ liệu dẫn đến nhiều người 
tử vong, mặc dù hoàn toàn có thể phòng ngừa được ở Assam.

Hành vi trên cho thấy rõ Bắc Kinh coi thường các nghĩa vụ 
pháp lý. Dừng chia sẻ dữ liệu đã vi phạm hai hiệp định song 
phương với Ấn Độ, trong đó yêu cầu CHND Trung Hoa chuyển 
dữ liệu thủy văn hàng ngày, mà Ấn Độ đã thanh toán trước.

Các thỏa thuận không còn ràng buộc đối với ĐCSTQ khi 
không còn thuận tiện về mặt chính trị. Ví dụ, tình trạng bế tắc 
quân sự giữa Ấn Độ và CHND Trung Hoa là kết quả của việc Bắc 
Kinh vi phạm các thỏa thuận song phương về việc cấm tập trung 
lực lượng dọc biên giới tranh chấp.

Dự án siêu đập là biểu tượng cho nỗ lực xây dựng các dự án 
thủy điện cao nhất, lớn nhất, sâu nhất, dài nhất và nằm ở độ cao 
cao nhất thế giới của CHND Trung Hoa — bất chấp hậu quả đối 
với cộng đồng hoặc hệ sinh thái.

Do đó, việc bảo vệ Lưu vực Đại Himalaya, nơi có hàng ngàn 
sông băng và nguồn gốc của các hệ thống sông lớn nhất châu Á, 
là huyết mạch của gần một nửa số người trên thế giới, trở thành 
nhiệm vụ bắt buộc. Tình trạng tan băng ở sông băng đã trở thành 
vấn đề. Sức khỏe môi trường của châu Á chủ yếu phụ thuộc vào 
việc CHND Trung Hoa chấp nhận hợp tác thể chế hóa trên các 
con sông chảy qua nhiều nước, bao gồm cả bảo vệ các khu vực 
dễ bị tổn thương về mặt sinh thái và minh bạch về các dự án đập 
của nước này. Tuy nhiên, nếu ĐCSTQ vẫn nắm quyền, Bắc Kinh 
có thể sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc chiến tranh nước theo cách 
lén lút.  o

Một ngôi đền của nữ thần Hindu Durga bám vào vùng đất bị xói 
mòn bởi sông Brahmaputra ở bang Assam phía đông bắc Ấn Độ 
vào tháng 10 năm 2022. Ngôi đền bị cuốn trôi một ngày sau đó.

THE ASSOCIATED PRESS
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Khi Trung tướng Hiroe Jiro của Lực lượng phòng vệ 
Mặt đất Nhật Bản đến Ukraine vào năm 2020, hệ 
thống phòng thủ mạng tinh vi của quốc gia này đã 

khiến ông bất ngờ. Năm 2020 đánh dấu mốc sáu năm kể từ 
khi Nga chiếm Crimea và xâm chiếm miền đông Ukraine, 
cùng với đó là bắt đầu cuộc tấn công mạng kéo dài nhiều năm. 
Các cuộc tấn công mạng liên quan đến Nga nhắm vào Ủy ban 
Bầu cử Trung ương Ukraine, đánh sập lưới điện và phát tán 
phần mềm độc hại. Phần mềm gây rối đã xóa sổ các hệ thống 
máy tính trong các tổ chức tài chính, năng lượng và chính phủ 
Ukraine khi lan rộng trên toàn cầu.

Ông Hiroe, tổng tư lệnh Bộ Tư lệnh Đào tạo, Đánh giá, 
Nghiên cứu và Phát triển của Nhật Bản, đã lường trước được 
sự tàn phá. “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng các lực lượng 
Ukraine đã thiết lập các biện pháp không gian mạng hoàn 
chỉnh,” ông nói. “Chính phủ và quân đội đã đưa ra các quy 
định ... sau đó chia toàn bộ đất nước Ukraine thành các khu 
vực nhỏ để có thể kiểm soát từng mạng và hệ thống. Biện pháp 
này có vẻ rất, rất tốt”.

Người đồng cấp Ukraine của ông Hiroe đã đưa ra lời giải 
thích cho những thành tựu của mình, đó là quan hệ đối tác. 
Theo ông Hiroe chia sẻ với khán giả tại Hội nghị & Triển lãm 
Lực lượng Bộ binh Thái Bình Dương (Land Forces Pacific - 

LANPAC) ở Hawaii vào tháng 5 năm 2023, Ukraine đã phát 
triển các hệ thống phòng thủ mạng tiên tiến và tăng cường khả 
năng phục hồi không gian mạng của nước này bằng sự hỗ trợ 
của các đối tác quốc tế, bao gồm các nước châu Âu và Hoa Kỳ. 

Ví dụ, một Quỹ ủy thác về phòng thủ mạng của Tổ chức 
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Ukraine đã cung 
cấp hỗ trợ trong việc phát triển năng lực kỹ thuật và tạo ra các 
phòng thí nghiệm để điều tra các sự cố an ninh mạng. Đối thoại 
an ninh mạng song phương Hoa Kỳ-Ukraine bắt đầu vào năm 
2017, kết nối Ukraine với các bộ Quốc phòng, Năng lượng và 
Tài chính Hoa Kỳ để tăng cường lập kế hoạch ứng phó quốc 
gia, an ninh cơ sở hạ tầng và chia sẻ thông tin. Ông Hiroe cho 
biết Ukraine cũng nhận được sự hỗ trợ cho việc củng cố mạng 
từ các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ. Ông Hiroe nói: “Có vẻ 
như các lực lượng Ukraine có thể tấn công trở lại [từ] điều họ 
phải chịu đựng năm 2014. Điều này có được là nhờ các nước 
NATO và các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ”.

PHÒNG THỦ VỀ PHÍA TRƯỚC
Bộ Tư lệnh Không gian mạng Hoa Kỳ (USCYBERCOM) triển 
khai các nhóm trên toàn thế giới để thực hiện các chiến dịch 
Truy tìm về phía trước (Hunt Forward), các nhiệm vụ phòng 
thủ theo yêu cầu của các quốc gia đối tác nhằm phát hiện hoạt 

QUAN HỆ ĐỐI TÁC  
BỀN VỮNG
       KHÔNG GIAN MẠNG

TỪ UKRAINE ĐẾN KHU 
VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG-
THÁI BÌNH DƯƠNG, 
HỢP TÁC BẢO VỆ MIỀN 
KỸ THUẬT SỐ

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN

trong

MINH HỌA CỦA DIỄN ĐÀN
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động mạng độc hại trên mạng của quốc gia chủ nhà. Mục 
tiêu là làm cho các quốc gia đồng minh và đối tác trở thành 
mục tiêu khó khăn hơn trước các tác nhân xấu, theo Trung 
tướng Quân đội Hoa Kỳ William Hartman, phó chỉ huy của 
USCYBERCOM và cựu chỉ huy của Lực lượng Nhiệm vụ 
Quốc gia Mạng (Cyber National Mission Force-CNMF). Nhân 
viên của CNMF được đào tạo đặc biệt để tạo sự an toàn và bảo 
vệ mạng thông tin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trước các cuộc 
tấn công mạng. “Chúng tôi đang xây dựng các quan hệ đối tác 
chiến lược với các quốc gia có cùng chí hướng trên thế giới”, 
ông Hartman phát biểu trong một cuộc thảo luận tại Hội nghị 
& Triển lãm Lực lượng Bộ binh Thái Bình Dương (LANPAC) 
về chiến tranh mạng và thông tin. “Sau cùng, điều này sẽ làm 
cho cả Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác có khả năng tự bảo 
vệ mình tốt hơn”.

Các đội Truy tìm về phía trước (Hunt Forward) đã triển 
khai ít nhất 47 nhiệm vụ tại hơn 20 quốc gia trong những năm 
gần đây, làm việc với các quốc gia đối 
tác để phát hiện và bảo vệ trước các 
mối đe dọa. “Khi có được thông tin ở 
không gian nước ngoài, chúng tôi ngay 
lập tức chia sẻ với bất kỳ ai có thể để 
đảm bảo bảo vệ được nhiều tổ chức 
nhất”, ông Hartman nói.

Một chiến dịch Hunt Forward vào 
tháng 1 năm 2022 ở Ukraine có sự tham 
gia của 40 nhân viên. Đây là lần thứ ba 
Lực lượng Nhiệm vụ Quốc gia Mạng 
(CNMF) triển khai tại quốc gia này. Vào 
thời điểm đó, binh lính Nga đang tập 
trung ở biên giới Ukraine để chuẩn bị 
cho cuộc xâm lược vô cớ vào tháng sau. 
Nhóm nghiên cứu của Hoa Kỳ đã làm 
việc với các đối tác Ukraine để phát hiện 
ra những nỗ lực tấn công lén lút hơn của 
Nga. “Nhóm nghiên cứu đã có mặt vào 
giữa tháng 1 khi chúng ta bắt đầu thấy 
nhiều cuộc tấn công phá hoại của Nga 
nhằm vào các mạng lưới của Ukraine”, 
ông Hartman nói, đề cập đến cuộc tấn 
công mạng phá hủy dữ liệu được lưu trữ trên mạng. “Nhóm 
ngay lập tức có thể hỗ trợ đối tác Ukraine trong việc khắc phục 
mạng. ... Chúng tôi có thể thu thập các manh mối. Chúng tôi 
có thể thu thập phần mềm độc hại mà người Nga đã sử dụng ở 
Ukraine.” Bước tiếp theo là chia sẻ thông tin đó với chính phủ 
và ngành tư nhân, động thái nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự 
và hệ thống phòng thủ quan trọng.

“Mối đe dọa đối với người Ukraine từ Nga là mối đe dọa đối 
với tất cả chúng ta,” ông Hartman nói. “Mối đe dọa ở bất cứ đâu 
... từ Trung Quốc nói chung là mối đe dọa đối với tất cả chúng ta. 
Vì vậy, về cơ bản, khả năng chia sẻ có ý nghĩa rất quan trọng”.

Lực lượng không gian mạng tiếp tục nỗ lực sau khi các lực 
lượng Nga xâm chiếm Ukraine. Khi ngành tư nhân, chính phủ 
nước ngoài và các đối tác khác cung cấp vô vàn đề nghị hỗ trợ 
an ninh mạng cho Ukraine, Hoa Kỳ đã phân tích và chuyển các 
thông tin phù hợp nhất về lỗ hổng kỹ thuật số mà Ukraine cần 
phải giải quyết.

“Đây chính là mối quan hệ đối tác,” ông Hartman nói. “Hai 
nước đã chia sẻ hơn 5.000 manh mối, từ Ukraine cho chúng tôi 
hoặc từ chúng tôi trở lại Ukraine, để có thể làm mọi việc trong 
khả năng nhằm đảm bảo rằng Hoa Kỳ, các đối tác và đồng 
minh của chúng tôi được bảo vệ chống lại điều người Nga 
đang làm ở Ukraine nhưng cũng để đảm bảo rằng người Nga 
sẽ gặp càng nhiều khó khăn càng tốt khi tiếp tục tấn công và 
khai thác các mạng của Ukraine”.

Trong những năm gần đây, Lực lượng Nhiệm vụ Quốc gia 
Mạng (CNMF) đã được mời thực hiện các chiến dịch Hunt 
Forward ở Albania, hợp tác với Cơ quan Quốc gia về Xã hội 
Thông tin của Albania; Estonia để hợp tác với nhân viên mạng 
địa phương; Latvia, làm việc với Canada và Cơ quan Ứng phó 
Sự cố An ninh của Latvia; Lithuania, cùng với các lực lượng 
mạng của quốc gia; và trong khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh 
miền Nam Hoa Kỳ, bao gồm hàng chục quốc gia ở khu vực 
Châu Mỹ Latinh và Caribê.

Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành 
các nhiệm vụ Hunt Forward với các 
đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương, theo báo cáo 
“Hợp tác an ninh mạng của Hoa Kỳ 
và đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương” năm 2021, từ Trung 
tâm Nghiên cứu An ninh Toàn cầu 
(Center for Global Security Research 
- CGSR) tại Phòng thí nghiệm quốc 
gia Lawrence Livermore, một tổ chức 
nghiên cứu và phát triển ở California 
chuyên áp dụng khoa học và công nghệ 
vào an ninh quốc gia. Báo cáo lưu ý 
rằng các cơ quan của Hoa Kỳ áp dụng 
cách tiếp cận linh hoạt khi được cấp 
quyền truy cập vào các mạng đối tác 
dựa trên sự khoan dung của các đồng 
minh đối với việc hiển thị công khai 
mối quan hệ hợp tác trên mạng.

Các chuyên gia cho biết các mối 
đe dọa mạng chính của khu vực bắt 
nguồn từ Cộng hòa Nhân dân Trung 

Hoa (CHND Trung Hoa), tiếp theo là Bắc Triều Tiên, Nga và 
Iran. Trung tâm Nghiên cứu An ninh Toàn cầu (CGSR) trích 
dẫn các hoạt động mạng do CHND Trung Hoa tài trợ liên quan 
đến các chiến dịch thông tin sai lệch; can thiệp bầu cử; đánh 
cắp tài sản trí tuệ; và nỗ lực thao túng chính trị trên khắp khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tình trạng phụ thuộc 
lẫn nhau về kinh tế và mối đe dọa trả thù khiến một số quốc 
gia miễn cưỡng công khai tài liệu về các hành động mạng 
độc hại hoặc thực hiện các chính sách an ninh mạng diều hâu 
của CHND Trung Hoa. Tuy nhiên, các đồng minh ở khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “không có nhiều thời gian”, 
CGSR cảnh báo. “Hậu quả của việc chờ đợi các giải pháp an 
ninh mạng ngoại giao lớn hơn lợi ích của việc tìm kiếm điểm 
chung trong ngắn hạn”. Báo cáo lưu ý mục tiêu có thể đạt 
được là chuyển tải đến các đối thủ rằng các đồng minh và đối 
tác đạt được mức độ hợp tác an ninh mạng “để đánh bại bất kỳ 
ai trong chúng tôi, bạn phải đánh bại tất cả chúng tôi”.  

MỐI ĐE DỌA 
ĐỐI VỚI NGƯỜI 

UKRAINE TỪ 
NGA LÀ MỐI ĐE 

DỌA ĐỐI VỚI TẤT 
CẢ CHÚNG TA.

—Trung tướng Quân đội Hoa Kỳ 
William Hartman
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Tại Hội nghị & Triển lãm Lực lượng Bộ binh Thái Bình 
Dương (LANPAC), Trung tướng Maria Barrett, Tổng tư lệnh Bộ 
Tư lệnh Không gian mạng Quân đội Hoa Kỳ, nhấn mạnh mối 
liên hệ giữa chiến tranh mạng và chiến tranh thông tin — và vai 
trò của hợp tác quốc tế để chống lại tình trạng thông tin bị vũ 
khí hóa. Các lực lượng hợp tác cùng nhau để hiểu ảnh hưởng 
xấu từ nước ngoài bắt nguồn từ đâu và cách nắm giữ không chỉ 
bền vững hơn trước chiến tranh thông tin mà còn ở vị trí tốt hơn 
để chống lại các chiến dịch xấu, bà Barrett phát biểu. “Các mối 
quan hệ đối tác mà chúng ta phát triển phải bền bỉ và phải có 
thật ... để phủ nhận và làm suy giảm các mối đe dọa đối với chủ 
quyền lãnh thổ bằng những biện pháp chúng ta đang làm”.

TÍCH HỢP NÂNG CAO
Theo ông James Lewis, phó chủ tịch cấp cao và giám đốc 
Chương trình Công nghệ Chiến lược tại Trung tâm Nghiên 
cứu Chiến lược và Quốc tế, Ukraine là cuộc xung đột lớn đầu 
tiên trên thế giới liên quan đến các chiến dịch mạng quy mô 
lớn. Phòng thủ mạng kết hợp các chủ thể quốc gia, nước ngoài, 
chính phủ và tư nhân, cho phép Ukraine giám sát các cuộc tấn 
công, ngăn chặn các tác nhân xấu và ứng phó với các lỗ hổng. 
Ông Lewis viết trong một bài đánh giá năm 2022 được tổ chức 
tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ xuất bản: “Bài học là phát triển các 
mối quan hệ và hội nhập với các đối tác thông qua các hành 

động vượt ra ngoài các cuộc họp và hội thảo, bao gồm lập kế 
hoạch và diễn tập tốt trước bất kỳ cuộc tấn công nào”.

Cuộc tập trận Cyber Flag được Bộ Tư lệnh Không gian 
Mạng Hoa Kỳ (USCYBERCOM) tổ chức thường niên mang 
đến cơ hội như vậy. Các cuộc tập trận Cyber Flag 23-1, được 
tổ chức tại Virginia vào cuối năm 2022, tập trung vào khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tập hợp các đồng minh và 
đối tác để “đào tạo thực hành” thực tế trong việc phát hiện, 
xác định và giảm thiểu sự hiện diện của kẻ thù trên mạng kỹ 
thuật số. Được thiết kế để tăng cường tình trạng sẵn sàng và 
khả năng tương tác trong phòng thủ không gian mạng, Cyber 
Flag 23-1 bao gồm hơn 250 chuyên gia từ Úc, Pháp, Nhật Bản, 
New Zealand, Singapore, Hàn Quốc, Vương quốc Anh cũng 
như các chỉ huy không gian mạng của Hạm đội Hải quân và 
Lực lượng Hàng hải Hoa Kỳ. Ngoài hội nghị chuyên đề kéo 
dài hai ngày và diễn tập lý thuyết, sự kiện này còn có các cuộc 
thông tin nhanh, thảo luận điều phối và các phiên về không 
gian mạng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là 
lần đầu tiên loạt sự kiện này nhấn mạnh đến khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận Balikatan do Philippines và Hoa Kỳ tài trợ 
đã khởi động cuộc tập trận phòng thủ mạng (CYDEX) vào 
tháng 4 năm 2023. Các chuyên gia mạng từ Lực lượng Vũ 
trang Philippines và quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng nền tảng 
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tương tác tại Trại Aguinaldo bên ngoài Manila để bảo vệ 
mạng quân sự và cơ sở hạ tầng dân sự khỏi các tác nhân xấu 
mô phỏng trong không gian mạng. Một trong các thách thức 
là hiểu biết về các thủ tục được các đối tác sử dụng và hợp 
nhất các phương pháp tiếp cận thành một hệ thống phòng thủ 
mạng tập thể thành công. “Các quốc gia khác có năng lực 
chiến tranh mạng này có thể làm tê liệt người khác mà không 
cần nổ súng”, Tư lệnh Hải quân Philippines Reynan Carrido 
chia sẻ với DIỄN ĐÀN trong khi diễn ra Balikatan. “Không 
gian mạng có thể được sử dụng như một hình thức chiến tranh 
làm tê liệt nền kinh tế của một quốc gia khác. Các kịch bản 
trong [CYDEX] tồn tại trong thế giới hiện tại và cần tìm ra 
phương án giải quyết”.

Các mối quan hệ đối tác an ninh mạng khác đang phát triển 
ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong 5 năm qua, 
Quân đội Thái Lan đã cùng với Hoa Kỳ thực hiện huấn luyện 
không gian mạng trong cuộc tập trận đa phương Cobra Gold. 
Cuộc tập trận không gian mạng diễn ra vào tháng 3 năm 2023 
tại Trại Ngựa Đỏ của Thái Lan cũng có sự tham gia của Úc, 
Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Hàn Quốc. Các 
cuộc tập trận gần đây đã tập trung vào việc bảo vệ các mạng 
lưới cơ sở hạ tầng quan trọng. Trung tá Không quân Hoa Kỳ 
Jason Silves, giám đốc cuộc tập trận, nói với DIỄN ĐÀN rằng 
khóa đào tạo giúp thúc đẩy các quyết định có thể nâng cao 

hiệu quả. “Thẳng thắn mà nói, có những câu hỏi chúng ta cần 
đặt ra và giải quyết ngay bây giờ trong các cuộc diễn tập. ... 
Khi xung đột xảy ra, chúng ta sẽ đối mặt với nhiệm vụ đó”, 
ông nói.

Các quốc gia trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương và xa hơn nữa cũng đang xây dựng khuôn khổ chung 
để bảo vệ chống lại tấn công mạng. Úc, Anh và Hoa Kỳ đã 
cam kết bảo vệ chung các hệ thống thông tin liên lạc và hoạt 
động quan trọng. Các đối tác Bộ tứ là Úc, Ấn Độ, Nhật Bản 
và Hoa Kỳ đã cam kết hợp tác và chia sẻ thông tin trong miền 
mạng. Bốn quốc gia đang phát triển một hệ thống để chia sẻ 
ngay lập tức báo cáo về các cuộc tấn công mạng và thiệt hại 
cho cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tại Hội nghị & Triển lãm Lực lượng Bộ binh Thái Bình 
Dương (LANPAC), các chuyên gia quốc phòng mạng cũng 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các quốc gia đồng tâm hiệp 
lực trước khi các tác nhân độc hại nhắm vào cơ sở hạ tầng hoặc 
sử dụng công cụ mạng để vũ khí hóa các câu chuyện sai lệch. 
“Nếu chúng ta cùng nhau chuẩn bị để đối phó với mối đe dọa 
— không chỉ trong lĩnh vực này mà trên toàn cầu — chúng ta 
sẽ có các mối quan hệ đối tác ... giữa những người tài đến từ tất 
cả các quốc gia của chúng ta,” ông Hartmant, phó chỉ huy của 
USCYBERCOM nói. “Bây giờ là lúc đối phó với mối đe dọa 
và nỗ lực cùng nhau”.  o

Bên trái: Nhân viên Bộ 
Tư lệnh Không gian 
mạng Hoa Kỳ làm việc 
tại Trung tâm Không 
gian mạng Tích hợp và 
Trung tâm Hoạt động 
Chung tại Fort Meade, 
Maryland.
JOSEF COLE/BỘ CHỈ HUY KHÔNG 
GIAN MẠNG HOA KỲ

Bên phải: Nhân viên 
Úc và Hoa Kỳ tham gia 
cuộc tập trận Cyber 
Flag 23-1 ở Virginia.
HẠ SĨ QUAN JON DASBACH/HẢI 
QUÂN HOA KỲ



Lính Indonesia và Philippines 
huấn luyện tại Schofield 
Barracks, Hawaii, như một phần 
của chương trình luân chuyển 
đến Trung tâm Sẵn sàng Đa quốc 
gia Thái Bình Dương Chung của 
Hoa Kỳ vào năm 2022.
BINH NHẤT MARIAH AGUILAR/
QUÂN ĐỘI HOA KỲ

Tư lệnh quân đội Philippines: Động lực An ninh Thúc 
đẩy Huấn luyện Đa phương ở khu vực Ấn Độ 

Dương-Thái Bình Dương

TẦM NHÌN CHUNG

Ngăn chặn chiến tranh là lý do chính để chuẩn bị chiến 
tranh, Tướng Romeo Brawner, Tư lệnh Lực lượng Vũ 
trang Philippines (Armed Forces of the Philippines - 

AFP), phát biểu với DIỄN ĐÀN bên lề Hội nghị & Triển lãm 
Lực lượng Bộ binh Thái Bình Dương (Land Forces Pacific 
- LANPAC) tháng 5 năm 2023 tại Hawaii. Phát biểu trong bài 
diễn văn tại hội nghị quan, ông Brawner cho rằng đào tạo và tập 
trận đa phương đang đạt được tiến bộ với sự chấp nhận rộng rãi 

giữa các quân đội có cùng chí hướng trên khắp khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương. “Các cường quốc đang tạo động lực 
thể chế hóa những sự kiện này trong khu vực”, ông nói thêm.

Ông Brawner cho biết các sự kiện đa phương như vậy đưa 
quân đội đến với các khái niệm hoạt động và tổ chức cũng như 
các hệ thống vũ khí tinh vi. Quân đội các nước đẩy mạnh thành 
tựu cho các năng lực ưu tiên. Quân đội các nước có thể tập luyện 
trong vô số môi trường và trong các tình huống thực tế với các đối 

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN
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thủ giả định. Tập huấn đa phương cũng thúc đẩy khả năng tương 
tác và tăng cường quan hệ giữa các đối tác để chuẩn bị cho các 
cam kết trong tương lai, ông nói.

“Quan trọng hơn, [các cuộc tập trận đa quốc gia] cho phép 
một đội quân vượt lên trên sức nặng của mình thông qua thông 
điệp chiến lược”, ông tiếp tục. “Các khóa tập huấn đa phương vẽ 
ra bức tranh về tầm nhìn chung và giúp thống nhất về mục đích 
giữa các quốc gia tham gia để tạo ra hiệu ứng răn đe tổng hợp”. 
Ông Brawner nói với DIỄN ĐÀN, Quân đội Philippines coi mình 
là lực lượng nhỏ trên trường quốc tế, vì vậy việc huấn luyện với 
các đồng minh như Hoa Kỳ sẽ khuếch đại “tiếng nói tập thể cho 
phép chúng tôi gửi thông điệp đến thế giới”.

“Bằng cách đào tạo cùng nhau, chúng tôi đang xây dựng từng 
khả năng của riêng mình và thực sự dựa trên khả năng tương tác 
đó để nếu có nhu cầu, chúng tôi sẽ có thể làm việc cùng nhau”, 
ông nói. “Mục tiêu là ngăn chặn chiến tranh. Đảm bảo rằng thế 
giới biết rằng chúng ta đang hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể 
không cần dùng đến cú đấm chết người đó”.

Không gian chung
Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) đã mở rộng các cam kết 
đa phương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên khắp khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
(CHND Trung Hoa) tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển 
Đông bất chấp phán quyết của tòa án quốc tế năm 2016 về việc vô 
hiệu hóa tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nước này. Bắc Kinh tích 
cực cố gắng ngăn chặn các quốc gia ven biển tiếp cận các nguồn 
tài nguyên và thường xuyên quấy rối các tàu Philippines trong 
vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia này.

Ông Brawner cho biết tầm quan trọng của một khu vực trong 
các vấn đề toàn cầu, cùng với động lực an ninh, thúc đẩy bản chất 
và phạm vi tập huấn đa phương. “Không còn nghi ngờ gì nữa, thập 
kỷ qua đã chứng kiến vai trò trung tâm ngày càng tăng của khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong các vấn đề thế giới”, 
ông phát biểu. Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nơi có 
ba nền kinh tế lớn nhất thế giới — Hoa Kỳ, CHND Trung Hoa và 
Nhật Bản — và nhiều nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Kết nối hai đại dương là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, khu 
vực này là kênh dẫn quan trọng cho thương mại quốc tế, bao gồm 
dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Ước tính 60% khối lượng vận chuyển 
toàn cầu đi qua khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi có trữ 
lượng thủy sản sinh lợi và trữ lượng dầu khí ngoài khơi (Xem Các 
điểm nghẽn Quan trọng (Vital Chokepoints), trang 32-33). “Do đó, 
các quốc gia trong khu vực đang cạnh tranh để tiếp cận các nguồn 
tài nguyên rộng lớn trong khu vực, biến khu vực này thành một đấu 
trường cạnh tranh hoặc hợp tác toàn cầu”, ông Brawner nói với khán 
giả tại Hội nghị & Triển lãm Lực lượng Bộ binh Thái Bình Dương 
(LANPAC). “Đó là lý do tại sao chúng tôi phòng ngừa rủi ro bằng 
cách chuẩn bị nghiêm túc cho các vai trò mà Quân đội dự kiến đảm 
đương trong các tình huống bất ngờ khác nhau. Đây là nơi công tác 
tập huấn đa phương sẽ giúp ích rất nhiều.”

Hơn một nửa trong số 25 lực lượng quân đội và quốc phòng 
hùng mạnh nhất thế giới hoạt động trong khu vực, theo xếp hạng 
năm 2023 từ Global Firepower, tổ chức chuyên theo dõi chi tiêu 
quốc phòng. Những thách thức phát sinh từ sự hiện diện của các 
cường quốc như vậy cũng tạo cơ hội hợp tác hướng tới hỗ trợ ổn 
định khu vực. “Thật vậy, chúng ta có thể tạo ra sức mạnh tổng 

hợp khi hợp tác cùng với các đội quân có cùng chí hướng trong 
hội những người khổng lồ,” ông Brawner nói.

Ông cho biết hoàn cảnh, nhiệm vụ và giá trị chung thúc đẩy 
hơn nữa tầm quan trọng của công tác tập huấn đa phương.

• Môi trường an ninh khu vực có các tranh chấp lãnh 
thổ làm phát sinh các chiến thuật chống tiếp cận/từ chối 
khu vực trái với quy định của pháp luật. Tập huấn cùng 
nhau cho phép các quốc gia phối hợp ứng phó, chia sẻ 
các thực tiễn tốt nhất, tăng cường năng lực và phát triển 
các phương pháp tiếp cận chung đối với các thách thức 
an ninh.

• Các mối đe dọa phổ biến, cả do con người và tự nhiên 
gây ra, đòi hỏi phải được tập huấn để tăng cường chia 
sẻ thông tin tình báo, tăng cường khả năng tương tác và 
phát triển các chiến lược chung.

“Các khóa tập huấn đa 
phương vẽ ra bức tranh 

về tầm nhìn chung và giúp 
thống nhất về mục đích 

giữa các quốc gia tham gia 
để tạo ra hiệu ứng răn đe 

tổng hợp”.
~ Tướng Romeo Brawner,

Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Philippines
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• Vai trò của quân đội các nước khu vực bao gồm trách 
nhiệm truyền thống và phi truyền thống để bảo vệ con 
người và lãnh thổ.

• Tầm nhìn tập thể như một khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương Tự do và Rộng mở nhấn mạnh giá trị của 
luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và hàng không, giải 
quyết tranh chấp hòa bình và phát triển kinh tế.

Theo ông Brawner, các yếu tố như vậy “tạo ra tình trạng cấp 
bách đối với các quốc gia có cùng chí hướng”, quân đội của các 
nước này phải đoàn kết trong khi huấn luyện mỗi khi có thời gian 
để ngăn chặn hoặc trì hoãn các mối đe dọa.

“Mối quan hệ mà chúng tôi đang cùng nhau xây dựng chính 
là giá trị thực sự,” ông phát biểu với DIỄN ĐÀN. “Không chỉ là 
phát triển năng lực, không chỉ là khả năng tương tác, chúng ta cần 
các mối quan hệ có ý nghĩa rất lớn khi cùng nhau đối phó với các 
mối đe dọa”.

Xây dựng Quan hệ đối tác 
Cam kết quốc tế cùng có lợi khi các bên tăng cường năng lực, bổ 
sung hỗ trợ hoạt động và xác định lỗ hổng trong khi phát triển kỹ 
năng. Là một bên tham gia tương đối mới trong huấn luyện đa 
phương, quân đội Philippines vẫn đang mở rộng hợp tác với các 
quốc gia khác, ông Brawner nói. Tuy nhiên, quan hệ đối tác quốc 
phòng và an ninh đã gặt hái được nhiều lợi ích cho quốc gia, bao 
gồm các giải pháp vật chất, xây dựng năng lực, các chương trình 
giảm thiểu mối đe dọa, các dự án an ninh hàng hải, đào tạo và 
giáo dục.

Cuộc tập trận Balikatan 2023, đợt huấn luyện quân sự thường 
niên lớn nhất do Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) và quân 
đội Hoa Kỳ tổ chức, đã quy tụ hơn 17.000 binh sĩ để tăng cường 
khả năng đa miền trong các hoạt động đổ bộ, huấn luyện bắn 
đạn thật, chiến tranh đô thị, phòng không, an ninh mạng, chống 
khủng bố, hỗ trợ nhân đạo và chuẩn bị cứu trợ thiên tai. Nhân sự 
từ Brunei, Canada, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, 
Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Vương quốc Anh và Việt Nam 
tham dự với tư cách là quan sát viên.

Ông Brawner cho biết, ngoài Balikatan, khoảng 3.000 binh 
sĩ Philippines và Hoa Kỳ đã tham gia cuộc tập trận Salaknib 
vào năm 2023, mà hai đồng minh đang biến thành một sự kiện 

đa phương. Nhật Bản đã tham gia với tư cách là quan sát viên 
của cuộc tập trận Salaknib có nghĩa là “lá chắn” trong ngôn ngữ 
Ilocano của Philippines nhằm tăng cường tình trạng sẵn sàng 
phòng thủ.

Một cam kết đa phương khác, tại Trung tâm Sẵn sàng Đa 
quốc gia Thái Bình Dương Chung của Hoa Kỳ (Joint Pacific 
Multinational Readiness Center - JPMRC), mang đến cho nhân 
viên Philippines cơ hội đào tạo với các đơn vị từ Indonesia và 
Thái Lan và một lực lượng chung của Hoa Kỳ vào cuối năm 

2022. Hơn 6.000 nhân sự đã tham gia. Các quốc 
gia quan sát bao gồm Úc, Bangladesh, Pháp, 
Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, 
Singapore và Hàn Quốc. Trung tâm huấn luyện 
chiến đấu ở Hawaii cũng có một cơ sở ở Alaska. 
Khả năng huấn luyện của trung tâm có thể xuất 
khẩu để sử dụng ở những nơi khác ở khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cung cấp các 
kịch bản thực tế mô phỏng lại hình thức chiến 
đấu trực diện và gần trực diện có thể diễn ra trên 
chiến trường.

Điểm nghẽn Quan trọng
Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nơi có nhiều 
điểm nghẽn hàng hải, những lối đi hẹp rất quan trọng đối 
với thương mại toàn cầu. Thông qua các cuộc tập trận đa 
phương, huấn luyện và các cam kết khác, các đồng minh và 
đối tác tái khẳng định cam kết về tự do hàng hải và một khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở.
1. Eo biển Malacca, nối Biển Đông với Ấn Độ Dương 

thông qua Biển Andaman, là một trong những kênh vận 
chuyển đi lại nhiều nhất trên thế giới. Ước tính 40% khối 
lượng thương mại toàn cầu đi qua eo biển này.

2. Eo biển Đài Loan, nằm giữa đảo Đài Loan và lục địa châu 
Á, là một trong những tuyến đường vận chuyển bận 
rộn nhất thế giới, vận chuyển hàng hóa giữa Đông Bắc 
Á và phần còn lại của thế giới. Khoảng một nửa số tàu 
container trên thế giới sử dụng tuyến đường này. 

Các điểm nghẽn khác trên các tuyến đường vận chuyển 
chính:
3. Eo biển Tsugaru nối biển Nhật Bản với Thái Bình Dương.

4. Eo biển Luzon nối Biển Đông và biển Philippines.

5. Eo biển Makassar nối biển Celebes của Tây Thái Bình 
Dương với biển Java.

6. Eo biển Sunda nối Thái Bình Dương qua biển Java 
với Ấn Độ Dương.

7. Eo biển Lombok cũng nối biển Java và Ấn Độ Dương.

8. Eo biển Torres nối Biển San Hô với Biển Arafura ở 
Tây Thái Bình Dương.

9. Eo biển Bering và các tuyến đường phía bắc khác 
đang ngày càng trở nên quan trọng như các tuyến 
đường vận chuyển ở Bắc Cực.

Nguồn: Tạp chí Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, Bloomberg, BBC

Một binh sĩ quân đội Philippines phóng tên lửa 
chống tăng Javelin trong cuộc tập trận Balikatan 
vào tháng 4 năm 2023 tại Pháo đài Magsaysay, 
Philippines.  THE ASSOCIATED PRESS

Eo biển 
Đan Mạch

Eo biển 
Manche
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Ông Brawner cũng trích dẫn Cuộc tập trận Carabaroo, do 
Quân đội Úc tổ chức, cơ hội cho nhân viên Philippines và 
Hoa Kỳ tăng cường khả năng vũ khí kết hợp trong một môi 
trường phức tạp. Mục tiêu bao gồm khả năng tương tác chiến 
đấu, tăng cường các mối quan hệ quốc tế và cải thiện khả 
năng sẵn sàng chiến đấu. Carabaroo là một phần trong cuộc 
tập trận Predator's Run và Southern Tiger cũng như Chương 
trình Trao đổi Kartikaburra. Chương trình Trao đổi này có sự 
tham gia của quân đội từ Indonesia và Malaysia, tờ Manila 
Bulletin đưa tin.

Quân đội Philippines đã từng là quan sát viên trong cuộc 
tập trận Yama Sakura với Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật 
Bản và các lực lượng Hoa Kỳ. Ông Brawner cho biết quốc gia 
ông hy vọng sẽ trở thành thành viên tham gia đầy đủ. Cuộc tập 
trận Yama Sakura, một cấu phần trong Chiến dịch Pathways 
của Quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, tập trung phát triển 
khả năng sát thương lực lượng chung giữa các quân đội đa 
quốc gia.

Ông Brawner đề xuất các giao thức tinh giản để phù hợp 
hơn với các đối tác cùng chí hướng trong khi tập huấn đa 
phương: “Chúng ta nên nhanh chóng nắm lấy quân đội các quốc 
gia có chung lý tưởng tập thể phù hợp với trật tự quốc tế dựa 
trên luật lệ”. Ông ủng hộ các cơ chế chia sẻ gánh nặng để cho 
phép các quốc gia nhỏ hơn tham gia bền vững và kêu gọi các 
nhà lãnh đạo đồng cấp thừa nhận tình trạng chênh lệch trong 

tiến bộ giữa quân đội các nước khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương, nhận ra giá trị trong nỗ lực bổ sung nhằm tăng 
cường khả năng tương tác đầy đủ.

Bài học Lịch sử 
Ông Brawner và ông Charles Flynn, Tư lệnh Thái Bình 
Dương của Quân đội Hoa Kỳ đã đến thăm đảo Corregidor của 
Philippines vào giữa năm 2023, tham quan các địa điểm tri ân 
sự hy sinh của các lực lượng tập thể Philippines và Hoa Kỳ khi 
bảo vệ đất nước tám thập kỷ trước trong Thế chiến II. Khi đọc 
đến dấu ấn lịch sử về các cơ sở được xây dựng vào đầu những 
năm 1900, ông Flynn đã đưa ra quan sát khiến ông Brawner 
sửng sốt: “Ông ấy đã nói rằng ngay từ năm 1905, cả hai lực 
lượng của chúng tôi đã chuẩn bị cho điều sẽ xảy ra trong tương 
lai. Và điều này đã xảy ra sau bốn thập kỷ.

“Tướng Flynn nói với tôi: “Romeo, chúng ta có thể đang lặp 
lại lịch sử ở đây bởi vì hôm nay chúng ta lại một lần nữa làm 
việc cùng nhau, tập luyện cùng nhau, chuẩn bị cho điều gì đó 
có thể xảy ra trong tương lai. Và điều đó có thể xảy ra sớm hơn 
bốn thập kỷ”.

Như ông Brawner đã nói với khán giả của mình tại Hội nghị 
& Triển lãm Lực lượng Bộ binh Thái Bình Dương (LANPAC): 
“Chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh ngay từ bây giờ. Và 
một cách để chuẩn bị cho chiến tranh — hoặc ngăn chặn chiến 
tranh — bằng cách tập luyện cùng nhau”.  o

Kênh đào Panama

Eo biển Gilbraltar

MINH HỌA CỦA DIỄN ĐÀN

Eo biển Hormuz

Eo biển Bosphorus

Kênh 
Yucatan

Lối 
Windward

Lối Mona

Mũi Hảo Vọng

Kênh đào Suez

Eo biển Bab el-Mandeb
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Sự dịch chuyển

Quân đội Giải phóng Nhân dân phóng tên lửa ở tỉnh An Huy, Trung Quốc.  REUTERS

HẠT NHÂN
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Trong thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) 
đã tăng gấp đôi các lữ đoàn tên lửa chiến đấu trong Lực 
lượng Tên lửa Quân đội Giải phóng Nhân dân (People’s 

Liberation Army Rocket Force - PLARF), tiết lộ các tên lửa có 
khả năng phóng các đầu đạn thông thường và hạt nhân và công 
nghệ để trốn tránh hệ thống phòng thủ tên lửa. 

“Các công nghệ và mô hình triển khai của những vũ khí này 
là dấu hiệu quan trọng cho thấy hướng đi của lực lượng Trung 
Quốc”, theo một báo cáo có tiêu đề “Huân chương Lực lượng 
Tên lửa Quân đội Giải phóng Nhân dân 2023”, được xuất bản bởi 
Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến James Martin tại Viện 
Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey ở California. “Điều 
này không chỉ cho thấy khả năng quân sự của Trung Quốc, mà 
còn cho thấy nỗi sợ hãi và quan niệm của nước này về cách tiến 
hành các cuộc chiến trong tương lai trong khu vực”.

Các nhà phân tích cho biết một dấu hiệu khác trong việc thay đổi 
chiến lược của Trung Quốc — ít nhất là trên mặt trận hạt nhân - là thay 
đổi trong lãnh đạo lực lượng tên lửa được tiết lộ vào tháng 7 năm 2023, 
khi Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình đột ngột thay thế hai trong số 
các quan chức cấp cao nhất của PLARF. Một số người mô tả đây là 
cuộc cải tổ lãnh đạo quân sự lớn nhất của Bắc Kinh trong nhiều năm. 

Việc cải tổ có thể được thực hiện theo hai hướng. Thứ nhất, việc 
cải tổ cho thấy có khả năng ông Tập Cận Bình thay đổi bộ ba hạt nhân 
cho phép phóng tên lửa hạt nhân từ trên không, trên bộ hoặc trên biển, 
theo các chuyên gia. Thứ hai, việc cải tổ biểu thị nỗ lực của ông Tập 
Cận Bình nhằm loại bỏ hàng ngũ lãnh đạo bị cáo buộc tham nhũng 
và để lại xung quanh mình những người trung thành quyết liệt, những 
người sẽ làm điều đảng yêu cầu mà không hỏi han. Thế hệ lãnh đạo 
này bao gồm đội ngũ các lãnh đạo sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự 
để sáp nhập Đài Loan tự trị nếu ông Tập Cận Bình ra lệnh.  

Lyle Morris, nhà nghiên cứu chính sách đối ngoại và an ninh 
quốc gia tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á, nói với BBC: “Cuộc 
thanh trừng mới nhất là rất quan trọng [khi] Trung Quốc đang 
thực hiện một trong những thay đổi sâu sắc nhất trong chiến lược 
hạt nhân trong nhiều thập kỷ.” Ông Morris nói với BBC: “Ông 
Tập Cận Bình đã củng cố quyền kiểm soát Quân giải phóng Nhân 
dân Trung Quốc (PLA) theo những cách chưa từng có, nhưng điều 
đó không có nghĩa là việc này đã xong. Ông Tập Cận Bình vẫn lo 
lắng về tham nhũng trong hàng ngũ và đã báo hiệu rằng đội ngũ 
vẫn chưa đạt được lòng trung thành tuyệt đối với [đảng]”.

TÌNH TRẠNG BẤT ĐỒNG TRONG HÀNG NGŨ?
Ông Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương 
ĐCSTQ (Central Military Commission - CMC), do đó ông cũng 

là Tổng tư lệnh của tất cả các chi nhánh PLA. Ông đòi hỏi lòng 
trung thành tuyệt đối, đã trấn áp các vụ được cáo buộc là tham 
nhũng trong toàn quân đội kể từ khi lên nắm quyền vào năm 
2012. Kết quả là, ông Tập Cận Bình trước đây đã thanh trừng các 
nhà lãnh đạo cấp cao khác, bao gồm Phòng Phong Huy (Fang 
Fenghui), cựu tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung 
Quốc (PLA). Ông Phòng Phong Huy đã bị kết án tù chung thân 
vào năm 2019 vì tội tham nhũng, tờ Washington Post đưa tin.    

Hai nhà lãnh đạo lực lượng tên lửa bị xuống chức cũng được 
cho là đang bị đơn vị chống tham nhũng của PLA điều tra vì cáo 
buộc rò rỉ bí mật quân sự. Người ta cũng không nhìn thấy Tướng 
Lý Ngọc Siêu (Li Yuchao), cựu lãnh đạo lực lượng tên lửa, cũng 
như cấp phó của ông và ủy viên chính trị của PLARF, Tướng Lưu 
Quang Bân (Liu Guangbin) trong nhiều tuần trước khi bị cách 
chức. Truyền thông nhà nước Trung Quốc không đưa ra lời giải 
thích nào về nơi ở hoặc lý do tại sao hai lãnh đạo bị thay thế. 

“Tình trạng thiếu minh bạch, đặc biệt là những lời giải thích 
thẳng thắn của người phát ngôn chính phủ, gây tổn hại đến uy tín 
của Trung Quốc ở nhiều cấp độ, khiến các nhà phân tích suy đoán về 
không chỉ lý do cho những thay đổi nhân sự này mà cả phạm vi và 
mức độ của điều đang xảy ra”, Drew Thompson, nhà nghiên cứu cao 
cấp tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu của Đại học Quốc 

Những thay đổi lãnh đạo của Lực lượng Tên 
lửa Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc 
(PLA) làm dấy lên những mối lo ngại an ninh

Tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc đưa tin về một 
cuộc thử nghiệm tên lửa của Lực lượng tên lửa PLA vào vùng biển 
ngoài khơi phía đông Đài Loan.  REUTERS

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN
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gia Singapore, đã viết trong bài phân tích về ý nghĩa của những thay 
đổi lãnh đạo của Lực lượng Tên lửa Quân đội Giải phóng Nhân dân 
(PLARF). “Bản năng của tôi cho tôi biết đây không phải là một vụ 
chống tham nhũng mà là nỗ lực mang tính chính trị hóa hơn để thay 
thế các quan chức cấp cao đang hoạt động và đã nghỉ hưu mà ông 
Tập Cận Bình tin rằng có nguy cơ chính trị đối với đảng. Những 
quan chức này có khả năng bị đánh giá là không trung thành, hoặc 
không hoàn toàn trung thành với ông Tập Cận Bình và đảng”.

Ông Vương Hậu Bân (Wang Houbin), cựu phó tư lệnh Hải 
quân PLA (PLA Navy - PLAN) thay thế tướng Lý làm người 
đứng đầu mới của PLARF. Thay thế ông Lưu Quang Bân làm 
chính ủy mới là ông Từ Tây Thịnh (Xu Xisheng). Quá trình thăng 
tiến của các lãnh đạo này lên PLARF đánh dấu khởi đầu từ việc 
thăng chức cho nhân sự đã phục vụ trong đơn vị.

Cựu sĩ quan PLAN Yao Cheng, người đã trốn sang Hoa Kỳ 
vào năm 2016, nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (Voice of America - 
VOA) rằng ông Tập Cận Bình đã mất quyền kiểm soát lực lượng 
tên lửa và khẳng định rằng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc 
(PLA) ngày càng không sẵn sàng cam kết trung thành với nhà lãnh 
đạo ĐCSTQ. Ông cũng gọi Vương Hậu Bân, người mà ông từng 
phục vụ cùng trong hải quân, là nhà lãnh đạo “không đủ năng lực”.   

“Ông ta là người ngoan ngoãn và đi theo sự dẫn dắt của ông 
chủ”, Yao nói với VOA. “Điểm yếu của ông ta là từ lâu đã là 
một sĩ quan tham mưu, chưa bao giờ lãnh đạo quân đội và thiếu 
chuyên môn. Ông ta không thể quản lý tốt lực lượng tên lửa, bởi 
vì đối với lĩnh vực này, ông ta là tay nghiệp dư, không thuyết 
phục được lực lượng tinh anh và bị coi thường”.

Mặc dù nhiều chi tiết về việc cải tổ PLARF vẫn còn là điều bí 
ẩn, một nhà phân tích đã nói với The China Project vào tháng 8 năm 
2023 rằng có một điều rõ ràng: “Rất khó để loại bỏ tham nhũng, 
ngay cả đối với lãnh đạo quyền lực như Tập Cận Bình”, theo ông 

Tướng Phòng Phong Huy (phải), khi đó là Tổng tham mưu trưởng 
PLA, đang chờ cùng với Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình tại 
Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2017. Ông 
Phòng Phong Huy đã bị kết án tù chung thân vào năm 2019 vì tội 
tham nhũng.  REUTERS

Neil Thomas, nhà nghiên cứu về chính trị Trung Quốc tại Trung tâm 
Phân tích Trung Quốc của Viện Chính sách Xã hội Châu Á. “Việc 
Trung Quốc vẫn còn tham nhũng sau khi ông Tập Cận Bình bắt đầu 
chiến dịch chống tham nhũng không có gì đáng ngạc nhiên”. 

Thúc đẩy thêm suy đoán về tình trạng bất đồng trong hàng ngũ 
là những thắc mắc vào đầu tháng 9 năm 2023 về tình trạng của Bộ 
trưởng Quốc phòng Trung Quốc khi đó là Lý Thượng Phúc (Li 
Shangfu), người mà Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản Rahm Emanuel 
cho biết đã không nhìn thấy trước công chúng trong nhiều tuần.

“Đội hình nội các của Chủ tịch Tập Cận Bình hiện giống với 
tiểu thuyết “Và rồi chẳng còn ai” (And Then There Were None) 
của Agatha Christie. Đầu tiên, Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương 
(Qin Gang) mất tích, sau đó các chỉ huy Lực lượng Tên lửa mất 
tích. Và bây giờ Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc đã 
không xuất hiện trước công chúng trong hai tuần. Ai sẽ giành 
chiến thắng trong cuộc đua thất nghiệp này? Tuổi trẻ Trung Quốc 
hay nội các của ôngTập Cận Bình? #Bí ẩn trong Tòa nhà Bắc 
Kinh (#MysteryInBeijingBuilding),” Emanuel đăng trên nền tảng 
truyền thông xã hội X vào ngày 7 tháng 9.

Một tuần sau, các báo cáo tin tức xác nhận rằng chính quyền 
Trung Quốc đã đưa ông Lý Thượng Phúc vào diện điều tra về 
các cáo buộc không xác định liên quan đến việc mua sắm thiết bị 
quân sự, Reuters đưa tin.  

“Cộng đồng quốc tế đều đang đặt nhiều câu hỏi với hai nhân 
vật là Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng. Có khả 
năng cả hai người đều bị loại bỏ mà không có lời giải thích hay cân 
nhắc vì nhận thức toàn cầu”, ông Thompson nói với CNN. “Điều 
này châm ngòi thêm cho cuộc khủng hoảng niềm tin ở Trung Quốc. 
Điều này nhấn mạnh tình trạng thiếu minh bạch và bản chất hoàn 
toàn không rõ ràng của việc ra quyết định ở Trung Quốc”.

Tin tức xuất hiện vào tháng 10 năm 2023 rằng ông Lý Thượng 
Phúc đã chính thức bị sa thải với tư cách là bộ trưởng quốc phòng, 
loại bỏ ông khỏi các vị trí nhà nước trong Quân ủy Trung ương 
ĐCSTQ (CMC) và là một trong năm ủy viên quốc vụ viện của Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) — vị trí cấp cao trong 
nội các vượt xa một bộ trưởng thông thường, theo CNN. Trước khi 
Lý Thượng Phúc được thăng chức Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 
3 năm 2023, ông từng là người đứng đầu bộ phận phát triển thiết bị 
của CMC phụ trách mua sắm vũ khí. Theo CNN, năm 2018, Hoa Kỳ 
đã trừng phạt ông về việc CHND Trung Hoa mua vũ khí của Nga.

Các báo cáo cũng cho thấy ông Tần Cương đang bị ĐCSTQ điều 
tra về “các vấn đề lối sống”, một cụm từ thường có nghĩa là hành vi 
sai trái về tình dục, theo Forbes. Nhiều nguồn tin báo cáo rằng ông 
Tần Cương bị cáo buộc đã ngoại tình và có con riêng ở Hoa Kỳ. 

Ý NGHĨA VỀ AN NINH
Người ta vẫn chưa biết tác động việc thay đổi lãnh đạo của Lực 
lượng Tên lửa Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLARF) đối với 
an ninh và ổn định khu vực. Tuy nhiên, các động thái của ông Tập 
Cận Bình đã thúc đẩy các cuộc đối thoại về khả năng bộ ba hạt 
nhân sẽ giúp tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của Quân giải 
phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

PLA “cuối cùng sẽ tích hợp khả năng phòng thủ và tấn công 
hạt nhân của hải quân và không quân. Đây là một xu hướng không 
thể tránh khỏi”, Chang Ching, nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Nghiên 
cứu Chiến lược có trụ sở tại Đài Bắc, nói với Đài tiếng nói Hoa Kỳ 
(VOA). “Tôi tin rằng các sĩ quan liên quan đến vũ khí hạt nhân từ 
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cả hải quân và không quân đã phục vụ trong lực lượng tên lửa trước 
cuộc cải tổ lãnh đạo hàng đầu. Trung Quốc cuối cùng đã tiến tới 
việc có một lực lượng hạt nhân với cấu trúc chỉ huy thống nhất”.

Chang cho biết một số người đã đặt câu hỏi liệu Vương Hậu 
Bân, nhà lãnh đạo lực lượng tên lửa mới, đã từng làm việc trong 
đơn vị tên lửa hạt nhân của Hải quân Trung Quốc (PLAN) hay 
liệu cấp phó mới của ông, Từ Tây Thịnh, có kinh nghiệm với phi 
đội máy bay ném bom của không quân hay không. Nếu có, người 
ta sẽ thúc đẩy suy đoán về một bộ ba. 

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (Department of Defense - DOD) 
ước tính Bắc Kinh đã dự trữ lên tới 400 đầu đạn hạt nhân khi nỗ 
lực nâng cấp để triển khai đầu đạn hạt nhân bằng đường hàng 
không, đường bộ hoặc đường biển. Các chuyên gia dự đoán 
CHND Trung Hoa sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào cuối thập kỷ 
này, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ (U.S. Strategic 
Command - USSTRATCOM), Tướng Anthony Cotton nói với 
Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ về Lực lượng Chiến lược vào 
tháng 3 năm 2023.

Theo Tướng Cotton, không bị hạn chế bởi các hạn chế của 
hiệp ước kiểm soát vũ khí, ĐCSTQ đang triển khai thế hệ tên lửa 
di động mới, với nhiều phương tiện tái nhập có thể nhắm mục tiêu 
độc lập và khả năng hỗ trợ thâm nhập.

Ông Cotton cho biết, khả năng hạt nhân của ĐCSTQ vượt quá 
chính sách “răn đe tối thiểu” mà CHND Trung Hoa tuyên bố từ 
lâu. Khả năng của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) 
đang phát triển với tốc độ đáng báo động. Bắc Kinh đang đầu tư 
“đáng kể” để mở rộng kho vũ khí hạt nhân trên không, trên bộ và 
trên biển, xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ việc mở rộng đáng kể 
lực lượng hạt nhân của mình.

“Quỹ đạo tiến bộ hạt nhân của CHND Trung Hoa cho thấy 
một kho vũ khí hạt nhân lớn, đa dạng với khả năng tấn công phủ 
đầu và mức độ sống sót, độ tin cậy và hiệu quả cao”, ông Cotton 
nói. “Khi được xem xét trong bối cảnh Trung Quốc đầu tư mạnh 
vào NC3 [các hoạt động của doanh nghiệp chỉ huy, kiểm soát và 
truyền thông hạt nhân] cũng như tăng cường công tác sẵn sàng, 
hành vi hiện đại hóa hạt nhân của CHND Trung Hoa khiến tăng 
khả năng mang đến cho nước này một loạt các lựa chọn tấn công 
trước và trong cuộc khủng hoảng hoặc xung đột thông thường. 
CHND Trung Hoa có thể tin rằng vũ khí hạt nhân là thành phần 
quan trọng trong chiến lược chống can thiệp của nước này. Trung 
Quốc có thể sử dụng những vũ khí này một cách cưỡng chế chống 
lại quốc gia, đồng minh hoặc đối tác của chúng ta”.  

HIỆN ĐẠI HÓA VỚI TỐC ĐỘ ĐÁNG BÁO ĐỘNG
Giống như Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ (USSTRATCOM), Bộ Tư 
lệnh miền Bắc Hoa Kỳ (U.S. Northern Command - USNORTHCOM) 
coi tốc độ PLA tiếp tục hiện đại hóa là đáng báo động. 

“Sẽ là ngây thơ khi nghĩ rằng cuộc chạy nước rút của CHND 
Trung Hoa trong việc phát triển các công cụ mạng tiên tiến, khả 
năng hàng hải và công nghệ siêu thanh chỉ có ý nghĩa khu vực 
khi Trung Quốc tiếp tục phát triển các khả năng chiến lược và 
thông thường tầm xa tiên tiến cũng như cơ sở hạ tầng cần thiết để 
triển khai sức mạnh quân sự ở khoảng cách xa hơn”, Tư lệnh Bộ 
Tư lệnh Miền Bắc Hoa Kỳ (USNORTHCOM), Tướng Glen D. 
VanHerck nói với Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ vào tháng 3 
năm 2023. “Nền tảng cho sự tăng trưởng này là quá trình mở rộng 
nhanh chóng đang diễn ra để CHND Trung Hoa mở rộng kho dự 

trữ hạt nhân từ ước tính của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DOD) là 
hơn 400 hiện nay lên khoảng 1.500 vào năm 2035”.

Phân tích nguồn mở cung cấp manh mối về động lực hiện đại 
hóa hạt nhân của Bắc Kinh, nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn để 
khám phá sức nặng của các kế hoạch của ông Tập Cận Bình.

Bà Fiona Cunningham, trợ lý giáo sư khoa học chính trị tại Đại 
học Pennsylvania và là học giả không thường trú trong Chương 
trình Chính sách Hạt nhân tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, 
đã viết trong một báo cáo tháng 6 năm 2023 có tiêu đề “Những 
điều chưa biết về Chương trình Hiện đại hóa Hạt nhân của Trung 
Quốc” (The Unknowns About China’s Nuclear Modernization 
Program), được xuất bản bởi Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở 
tại Washington, DC. “Trung Quốc đang xây dựng khả năng cải 
thiện khả năng trả đũa sau cuộc tấn công hạt nhân và khả năng đe 
dọa sử dụng hạt nhân trước tiên cho đòn bẩy cưỡng chế trong cuộc 
xung đột thông thường. Hiện Trung Quốc có thể làm những việc đó 
với lực lượng hạt nhân mà trước đây họ không thể làm được”.

Bà Cunningham khẳng định những thay đổi như vậy làm suy 
yếu niềm tin của các nhà hoạch định chính sách và nhà phân tích 
trước đây rằng ông Tập Cận Bình sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ 
trong tình huống tuyệt vọng.

“Tại sao Trung Quốc đã đợi đến tận bây giờ để xây dựng 
khả năng trả đũa mạnh mẽ hơn nhiều? Tại sao Trung Quốc lại 
đầu tư vào cơ sở silo sau hai thập kỷ tìm kiếm lực lượng hạt 
nhân cơ động hơn để tăng khả năng sống sót của kho vũ khí của 
mình? Có phải Trung Quốc đang phát triển các khả năng có thể 
cho phép chuyển đổi nhanh hơn sang hình thức sử dụng lần đầu 
trong tương lai như một hàng rào hoặc vì những lý do khác?” Bà 
Cunningham đã viết. “Có nhiều yếu tố có thể thúc đẩy quá trình 
hiện đại hóa hạt nhân của Trung Quốc. Nghiên cứu mới chỉ ra 
rằng một phần cho những thay đổi này đến từ việc Hoa Kỳ phát 
triển khả năng, nhưng phản ứng của Trung Quốc đối với những 
phát triển như vậy quá kịch tính hơn so với trước đây, điều này 
cho thấy có khả năng đang diễn ra các yếu tố khác”.  o

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Lý Thượng Phúc, 
đã biến mất khỏi công chúng trong nhiều tuần trước khi các tin 
tức xuất hiện vào tháng 9 năm 2023 rằng chính quyền ĐCSTQ đã 
mở cuộc điều tra tham nhũng về việc ông này tiến hành mua sắm 
vũ khí.  THE ASSOCIATED PRESS
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Các bước đi Trơn trượt
Hạm đội bóng tối giúp Nga trốn tránh các lệnh 

trừng phạt dầu mỏ

Tình trạng khan hiếm các tàu chở dầu hiện đại 
sẵn sàng chở dầu của Nga đã tạo ra một hạm 
đội “bóng tối” gồm hơn 600 tàu chở dầu thô 
và dầu tinh chế cho các quốc gia tiếp nhận. 

Các tàu tránh bị phát hiện bằng cách che giấu quyền 
sở hữu của mình, tắt các thiết bị hệ thống nhận dạng tự 
động (automatic identification system - AIS), chuyển 
hàng hóa trên biển và “giả mạo” hoặc phát tín hiệu 
truyền dẫn bị thao túng để ngụy trang vị trí của tàu.

Nga là nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sau 
Saudi Arabia. Moscow và Riyadh tìm cách giữ giá dầu 
ở mức cao, Reuters đưa tin vào tháng 7 năm 2023. 

Phương Tây và các quốc gia khác đã cấm hoặc áp đặt 
mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga sau khi Điện Kremlin 
xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Mục tiêu là làm tê 
liệt nguồn tài chính cho cuộc chiến vô cớ của Điện Kremlin 
trong khi cho phép dầu của Nga chảy đến các cảng quốc tế. 
Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, giới hạn giá là “công cụ mới 
của nghệ thuật quản lý nhà nước kinh tế được thiết kế để đạt 
được hai mục tiêu dường như mâu thuẫn”. Các nhà quan sát 
đồng ý rằng các biện pháp này đã có hiệu quả.

Canada, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cấm nhập 

khẩu dầu trực tiếp của Nga và Liên minh châu Âu cấm 
nhập khẩu bằng đường biển các sản phẩm dầu thô và 
tinh chế của Nga. Úc, EU và Nhóm Bảy quốc gia công 
nghiệp lớn đã đặt ra giới hạn giá với việc cung cấp dầu 
thô và các sản phẩm dầu mỏ khác của Nga trên toàn thế 
giới. Mặc dù các tàu chở dầu vận chuyển dầu của Nga 
là hợp pháp, nhưng giới hạn giá cấm các công ty bảo 
hiểm, hầu hết là phương Tây, bao gồm các tàu cung cấp 
dầu của Nga bán trên trần, là 1,44 triệu đồng (60 đô la 
Mỹ) mỗi thùng cho dầu thô, gần 1,1 triệu đồng (45 đô 
la Mỹ) mỗi thùng cho các sản phẩm dầu mỏ “bẩn” như 
dầu nhiên liệu và dầu diesel và 2,4 triệu đồng (100 đô la 
Mỹ) mỗi thùng cho các sản phẩm dầu mỏ “sạch” (clean 
petroleum products - CPP) như xăng, nhiên liệu máy 
bay phản lực và naphtha, một loại dầu được sử dụng để 
sản xuất nhựa. Không có bảo hiểm, tàu thuyền không 
được phép vào hầu hết các cảng lớn, tờ New York 
Times đưa tin vào tháng 5 năm 2023.

Các hạn chế quốc tế đã khiến Nga chấp nhận một 
đội tàu già cỗi để cung cấp dầu hoặc chuyển hàng hóa 
của họ trên biển cho các tàu đang chờ đợi đến Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) và các địa 

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN
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điểm xa xôi khác, gấp đôi nỗ lực của Iran và Venezuela trong 
việc trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Các phương pháp 
thường là bí mật đặt ra thách thức đối với việc giám sát các lô 
hàng dầu. “Khối lượng hàng hóa với các điểm đến không xác 
định đã tăng vọt. Dầu của Nga, từng dễ theo dõi, hiện đang 
được chuyển qua các kênh mờ ám hơn”, tờ The Economist đưa 
tin vào tháng 1 năm 2023.

Các chuyên gia trong ngành vận tải biển cảnh báo rằng 
kế hoạch sử dụng tàu chở dầu già cỗi, được bảo trì kém điều 
hướng các lối đi và cảng tắc nghẽn làm tăng đáng kể khả năng 
xảy ra thảm họa đối với con người và môi trường. Những lo 
ngại đó đã thành hiện thực vào tháng 5 năm 2023 khi tàu chở 
dầu Pablo phát nổ và bốc cháy ở Biển Đông ngoài khơi bờ biển 
Malaysia. Ba công nhân trên con tàu quốc tịch Gabon đã được 
báo cáo mất tích và được cho là đã chết. Kết quả có thể tồi tệ 
hơn. 25 thành viên thủy thủ đoàn đã được giải cứu. Theo dữ 
liệu theo dõi, con tàu Pablo đã bốc dỡ dầu thô nặng của Iran ở 
tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Phần lớn tàu Pablo trống rỗng 
khi boong tàu bị nổ tung, nên tránh được sự cố tràn dầu nghiêm 
trọng, tờ The Straits Times ở Singapore đưa tin.

Tàu Pablo vẫn neo đậu trên biển nhiều tháng sau vụ nổ và 
hỏa hoạn, không có thủy thủ đoàn, chủ sở hữu hoặc công ty bảo 
hiểm có thể theo dõi, theo Splash 247.com, nhà cung cấp tin 
tức hàng hải, đưa tin vào tháng 6 năm 2023. 

Các quan chức vận tải biển cho biết tai nạn là kết quả tất 
yếu khi người ta nỗ lực phá vỡ các biện pháp trừng phạt dầu 
mỏ. Richard Matthews, người đứng đầu nghiên cứu tại EA 
Gibson, công ty môi giới tàu biển quốc tế, nói với đài truyền 

hình tin tức CNN vào tháng 3 năm 2023: “Bạn đã có tất cả 
những con tàu cũ có thể không được bảo trì theo tiêu chuẩn nên 
có. Khả năng xảy ra sự cố tràn dầu hoặc tai nạn lớn đang tăng 
lên từng ngày khi đội tàu này phát triển”.

Đội tàu Đen và Xám
Loại bỏ châu Âu khỏi thị trường dầu mỏ chính của Nga đã thay 
đổi cách nước này tiến hành kinh doanh. Nga đã phải tìm kiếm 
khách hàng mới sẵn sàng mua dầu và tìm cách tiết kiệm để giao 
hàng. Không có đường ống dẫn đến các cảng xa xôi ở Trung 
Quốc hoặc các quốc gia khách hàng mới khác, đội tàu chở dầu 
của Nga có thể vận chuyển ít hơn 20% lượng dầu thô xuất khẩu 
trên biển, Đài phát thanh công cộng quốc gia có trụ sở tại Hoa 
Kỳ đưa tin vào tháng 1 năm 2023. Nga cần thêm tàu.

Đội tàu chở dầu già cỗi, mà tờ New York Times mô tả là 
“hàng loạt các tàu che giấu vị trí hoặc danh tính để tránh sự 
giám sát của chính phủ và các đối tác kinh doanh”, đã chuyển 
đến để giúp vận chuyển hàng hóa của Nga. Nhiều tàu trong 
số các tàu “hạm đội đen” này đã vận chuyển dầu từ Iran và 
Venezuela. Trong khi đó, hầu hết các tàu thuộc sở hữu của châu 
Âu hiện bị cấm vận chuyển dầu của Nga đến các cảng châu Âu 
đã được bán cho các công ty Trung Đông và châu Á và được 
gọi là “hạm đội xám”. CNN đưa tin, Nga đã sử dụng cả hai 
nguồn vận chuyển, mà các nhà quan sát trong ngành ước tính 
là khoảng 10% tàu chở dầu lớn của thế giới. Được gọi chung 
là hạm đội tàu bóng đêm, cả hai loại tàu này đều giúp Nga né 
tránh các lệnh trừng phạt và vận chuyển dầu mà không cần các 
chủ hàng phương Tây.

Một nhà máy lọc dầu ở Omsk, Nga  REUTERS
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Công ty phân tích Kpler nói với CNN rằng xuất khẩu dầu 
thô của Nga sang Ấn Độ và CHND Trung Hoa trong quý đầu 
tiên của năm 2023 đã đạt mức cao kỷ lục khi hai quốc gia mua 
dầu đó với giá chiết khấu sau cuộc xâm lược. Kpler cho biết, 
các thị trường châu Âu từng chiếm gần hai phần ba lượng xuất 
khẩu dầu thô của Nga mà đã giảm xuống chỉ còn 8%. Nhà phân 
tích Matt Smith của Kpler nói với Insider, công ty truyền thông 
có trụ sở tại Hoa Kỳ, vào tháng 4 năm 2023: “Cả Trung Quốc 
và Ấn độ đều đang tận dụng dầu thô giảm giá của Nga, được 
hưởng lợi từ các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với vật 
liệu của Nga bởi các quốc gia khác.”

Hạm đội bóng đêm đã thúc đẩy quá trình chuyển dịch. Các 
hạn chế về dầu của Nga đã làm tăng giá trị và tuổi thọ của các 
tàu chở dầu cũ với các chủ sở hữu và cơ quan đăng ký đáng ngờ 
hoạt động bên ngoài mạng lưới dịch vụ bảo hiểm, tài chính và 
vận chuyển của phương Tây, FreightWaves, cơ quan giám sát 
thị trường vận tải hàng hóa toàn cầu, báo cáo vào tháng 2 năm 
2023. Đội tàu bóng đêm dường như sẵn sàng vận chuyển dầu 
mà không cần bảo hiểm từ các nhà cung cấp lớn, tờ Washington 
Post đưa tin vào tháng đó. Theo Vortexa, nơi phân tích và theo 
dõi dầu trên biển toàn cầu, các tàu chở dầu được đăng ký hoặc 
“gắn cờ” ở nhiều quốc gia khác nhau, phổ biến nhất là Panama, 
Liberia và Quần đảo Marshall.

FreightWaves báo cáo rằng các tàu chở dầu được coi là cũ 
sau khoảng 15 năm. Trước đây, nhiều con tàu đã được bán phế 
liệu. Nhưng sự xuất hiện của đội tàu lướt qua biện pháp trừng 
phạt, trong đó các tàu có tuổi đời trung bình 20 năm, đang thay 
đổi điều này. Ví dụ: Pablo được chế tạo vào năm 1997. Đội tàu 
được hồi sinh này “có thể được coi là phế liệu mới”, ông Svein 
Moxnes Harfjeld, Giám đốc điều hành của chủ sở hữu tàu chở 
dầu thô DHT Holdings, nói với FreightWaves.

Thay đổi Mô hình
Tờ The Economist đưa tin: “Hệ thống năng lượng toàn cầu 
đang trở nên phân tán, chia rẽ — và nguy hiểm hơn.” Các biện 
pháp trừng phạt và giới hạn giá đã thay đổi đáng kể mô hình 
vận chuyển. Các chuyến đi dài, tốn kém hiện đang phổ biến, 
không chỉ đối với Nga mà cả các nhà cung cấp năng lượng lớn 
khác, Reuters đưa tin vào tháng 4 năm 2023. Cùng với xuất 
khẩu dầu thô, Nga đang cung cấp các sản phẩm dầu mỏ sạch 
(CPP) cho Brazil, Morocco, Nigeria và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi 
châu Á, Trung Đông và Hoa Kỳ xuất khẩu nhiều nhiên liệu hơn 
như dầu diesel sang châu Âu. Dịch chuyển khỏi châu Phi và 
Địa Trung Hải bởi nguồn cung dồi dào của Nga, các nhà xuất 
khẩu châu Á đang chuyển nhiên liệu đến Singapore để lưu trữ, 
Reuters đưa tin. Tờ The Economist đưa tin, “những người mới 
đến bí ẩn” ở Dubai và Hồng Kông đang giao dịch còn bảo hiểm 
dầu của Nga đã được xử lý bởi các công ty ở Geneva, Thụy Sĩ, 
trước các lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, giá dầu toàn cầu không thay đổi đáng kể 
trong năm sau khi Nga xâm lược Ukraine, Ben Cahill, thành 
viên cao cấp và chuyên gia an ninh năng lượng tại Trung tâm 
Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ, nói 
với EsadeGeo, trung tâm nghiên cứu kinh tế toàn cầu, vào 
tháng 3 năm 2023. “Quá trình dịch chuyển đã diễn ra suôn sẻ,” 
ông Cahill nói. “Lệnh cấm vận của EU và giới hạn giá dầu cuối 
cùng có hai mục tiêu: giữ ổn định nguồn cung của thị trường và 
tước đoạt doanh thu của Nga. Trong những mặt này, biện pháp 
này đã có hiệu quả”.

David Wech, nhà kinh tế trưởng của Vortexa, cho biết 
trong một hội thảo trên web vào tháng 2 năm 2023, với chuỗi 
cung ứng dài hơn, lượng dầu trên biển đã tăng gấp đôi so với 
thời điểm bắt đầu cuộc chiến Nga-Ukraine. Theo báo cáo của 
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Các tàu của đội tàu bóng 
tối sử dụng nhiều cách lừa 
đảo khác nhau để che giấu 

quyền sở hữu, nguồn gốc, giá của 
hàng hóa dầu và vị trí của mình.

Cờ thuận tiện biểu thị quốc gia 
đăng ký con tàu buôn. Một con 
tàu có thể đăng ký tại một quốc 
gia có ít quy định về lao động, môi 
trường hoặc kiểm tra. Một số chủ 
tàu thay đổi đăng ký nhiều lần, gây 
khó khăn cho việc theo dõi lịch sử 
của tàu.

Chuyển dầu không theo quy 
định trên biển có thể làm mờ đi 
nguồn gốc của tàu chở dầu. Armen 
Azizian, nhà phân tích của Vortexa, 
đơn vị chuyên theo dõi dầu trên 
biển toàn cầu, nói với DIỄN ĐÀN. 
Theo Azizian, “Bạn đã đặt thêm 
một bước nữa giữa người mua và 
người bán”. “Bạn có một người 
trung gian tham gia”.

Các phương pháp kế toán lừa đảo 
liên quan đến chi phí vận chuyển, 
phí hải quan, bảo hiểm và hàng hóa 
gây khó khăn cho việc tính toán số 
tiền mà người mua đã trả cho một 
lô hàng dầu và liệu giới hạn giá có bị 
bỏ qua hay không.

Tắt hệ thống nhận dạng tự động 
(automatic identification system 
- AIS) của tàu và giả mạo che giấu 
hoặc thao túng điện tử vị trí của 
tàu. Bộ thu phát AIS sử dụng thiết 
bị trên mặt đất và vệ tinh để định 
vị tàu cho các tàu và cơ quan quản 
lý khác. Giả mạo liên quan đến việc 
phát ra tín hiệu giả về vị trí của tàu. 
Trong một trường hợp, hình ảnh 
vệ tinh đã giúp tiết lộ một tàu chở 
dầu thô của Nga dường như ở Biển 
Nhật Bản nhưng thực sự cách đó 
hơn 400 km đang dỡ hàng tại một 
cảng của Trung Quốc.

Lừa đảo ngoài 
Biển khơi

The Economist, các tàu trước đây vận 
chuyển dầu thô của Nga đến châu Âu 
trong một tuần hoặc ít hơn hiện nay phải 
mất tới 45 ngày trên biển để vận chuyển 
đến các cảng xa xôi. Reuters đưa tin, có 
thể mất 18 ngày để các công ty Hoa Kỳ 
giao được các sản phẩm dầu mỏ sạch 
(CPP) cho châu Âu. Trong khi đó, lượng 
khí thải carbon góp phần làm biến đổi 
khí hậu gia tăng khi các tàu chở dầu bắt 
đầu các tuyến đường mở rộng.

Việc tìm kiếm chủ sở hữu của các 
tàu chở dầu hạm đội bóng đêm là rất 
khó khăn. Theo báo cáo của Trung 
tâm Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến 
(Center for Advanced Defense Studies 
- C4ADS), nhóm nghiên cứu phi lợi 
nhuận có trụ sở tại Washington DC, nhà 
chức trách và nhà phân tích vận chuyển 
ngày càng đặt câu hỏi về việc các tàu 
di chuyển dầu của Nga. Bà Margaux 
Garcia, nhà phân tích của nhóm các 
mối đe dọa được nhà nước bảo trợ của 
C4ADS, nói với DIỄN ĐÀN: “Nói 
chung, các nhà phân tích đang tìm kiếm 
các mô hình hành vi đáng ngờ, các 
khách hàng tiềm năng mới của kẻ trốn 
tránh lệnh trừng phạt chưa rõ hoặc chủ 
sở hữu có lợi hoàn chỉnh hơn cho các 
tàu và đội tàu được biết đến”.

Bà Garcia lưu ý rằng các công ty 
vận chuyển dầu của Nga khác với các 
công ty vận chuyển dầu cho các chế độ 
bị trừng phạt khác, bởi vì dầu của Nga 

có thể được vận chuyển hợp pháp nếu 
các công ty tuân thủ với quy định về 
hạn mức. Vì vậy, có nhiều khả năng từ 
chối hợp lý nếu các nhà chức trách lên 
kiểm tra tàu vận chuyển dầu của Nga.

Các chủ hàng có trách nhiệm hiện 
lo lắng về danh tiếng của ngành khi rất 
nhiều tàu cũ miệt mài trên biển. “Liệu 
có cách nào để ngăn chặn tình trạng 
hỗn loạn leo thang này, hay tất cả sẽ bị 
lạc trong những cuộc tranh luận pháp 
lý tẻ nhạt về chủ quyền và tự do trên 
biển?”, Seatrade Maritime News, trang 
web vận chuyển quốc tế, phát biểu vài 
ngày sau khi tàu Pablo phát nổ. “Đâu là 
phản ứng mạnh mẽ, quốc tế và ngay lập 
tức sẽ ngăn chặn điều này trở thành một 
vụ bê bối quốc tế tồi tệ hơn nhiều, sẽ 
xâm nhập vào phần còn lại của ngành 
vận chuyển thế giới?”

Bất chấp những thách thức mà các 
chính phủ và ngành vận tải biển phải 
đối mặt trong việc kiểm soát các hành 
vi vi phạm lệnh trừng phạt, có những 
dấu hiệu đáng khích lệ. Thứ trưởng 
Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo nói 
với tờ New York Times vào tháng 5 
năm 2023: “Việc giới hạn giá dầu của 
Nga đang có hiệu quả rất tốt”. “Số tiền 
mà Nga đang chi cho việc xây dựng 
hệ sinh thái này để hỗ trợ thương mại 
năng lượng của mình là số tiền mà Nga 
không thể chi cho việc chế tạo tên lửa 
hoặc mua xe tăng”.  o

Tàu chở dầu Pablo bốc cháy sau khi phát nổ ở Biển Đông vào tháng 5 năm 2023.
CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT HÀNG HẢI MALAYSIA
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ào tháng 2 năm 2023, Bộ Ngoại giao Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung 
Hoa) đã công bố một bài báo giải đáp 
các thách thức và giải pháp an ninh quốc 
tế. Sáng kiến An ninh Toàn cầu (Global 

Security Initiative- GSI) phản ánh bài phát biểu của Tổng Bí 
thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình 10 
tháng trước đó, trong đó ông tiết lộ đề xuất GSI của mình. 
Điều bắt buộc là những người đặt câu hỏi về các hành động 
gần đây của ĐCSTQ phải hiểu GSI và ứng phó một cách 
thích hợp.

TỪ AN NINH QUỐC GIA ĐẾN AN NINH TOÀN CẦU
An ninh đòi hỏi không có các mối đe dọa và truy cập trái 
phép. Nó có thể có ý nghĩa kinh tế, tài chính, chính trị, giáo 
dục, thông tin và mạng ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.

An ninh của một quốc gia là kết quả của sức mạnh và 
thế giới quan của quốc gia đó. Khi CHND Trung Hoa được 
thành lập vào năm 1949, nước này tập trung vào việc bảo 
vệ an ninh quốc gia và duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ trong 
khi phải đối mặt với những thách thức kinh tế đáng kể và 
vẫn bị cô lập với cộng đồng quốc tế. Là một nhà nước một 
đảng, khái niệm an ninh của ĐCSTQ đã được nêu rõ trong 
các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo và trong các tài liệu 
chính thức. Mục tiêu tối quan trọng trong chế độ của Chủ 
tịch Mao Trạch Đông là đảm bảo sự ổn định của hệ thống 
chính trị Trung Quốc. Để đạt được sự ổn định trong nước, 
ĐCSTQ đưa ra Năm Nguyên tắc Cùng tồn tại Hòa bình, bao 
gồm tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, 
không xâm lược lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội 
bộ của quốc gia khác, bình đẳng và cùng có lợi, và cùng tồn 
tại hòa bình.

ĐCSTQ đã không thúc đẩy các sáng kiến an ninh trên 
toàn thế giới trong thời kỳ đầu hậu Mao Trạch Đông. Thay 
vào đó, ưu tiên là phát triển nền kinh tế Trung Quốc và nâng 
cao mức sống trong nước để tránh bất ổn chính trị và duy 
trì tính hợp pháp của chính phủ. Dưới sự lãnh đạo của ông 
Đặng Tiểu Bình (1978-97), Trung Quốc giữ một chính sách 
đối ngoại ít được biết đến để cải thiện quan hệ với hệ thống 
quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo. Năm 1990, ông Đặng Tiểu Bình 
nhắc lại với các quan chức Trung Quốc tầm quan trọng của 
việc tránh đối đầu với phương Tây, khuyến khích họ: “Quan 
sát một cách bình tĩnh; đảm bảo vị trí của chúng ta; đối phó 

với các vấn đề một cách bình tĩnh; che giấu năng lực của 
chúng ta và chờ đợi thời gian của chúng ta; giỏi trong việc 
duy trì một vị thế khiêm tốn; và không bao giờ tuyên bố làm 
lãnh đạo.” Chiến lược này đã cho ĐCSTQ thời gian để hiện 
đại hóa mà không có sự can thiệp đáng kể của nước ngoài. 
CHND Trung Hoa vẫn rất thực dụng dưới thời chính quyền 
ông Hồ Cẩm Đào (2002-12), với sự tập trung mạnh mẽ vào 
tăng trưởng kinh tế trong nước và phát triển các mối quan hệ 
quốc tế thân thiện thông qua một cách tiếp cận khuyến khích 
lòng nhân từ, quan hệ đối tác và tình láng giềng.

Hai năm sau khi CHND Trung Hoa trở thành nền kinh tế 
lớn thứ hai thế giới vào năm 2010, ông Tập Cận Bình nhậm 
chức và tuyên bố mong muốn thiết lập một mối quan hệ mới 
với Hoa Kỳ. Sự thay đổi chiến lược này được thúc đẩy bởi đánh 
giá của ông về bối cảnh toàn cầu. Ông Tập Cận Bình tin rằng 
thế giới đang trải qua một sự thay đổi lớn, trong đó phương 
Đông đang trỗi dậy trong khi phương Tây đang suy giảm. Vào 
tháng 5 năm 2014, ông đã đề xuất một khuôn khổ an ninh khu 
vực nhằm giải quyết những thách thức lớn. Nó khẳng định tham 
vọng vượt ra ngoài biên giới của CHND Trung Hoa và biểu thị 
việc Trung Quốc theo đuổi sự phân phối quyền lực toàn cầu cân 
bằng với Hoa Kỳ ở phương Đông và phương Tây.

V

Một hình ảnh vệ tinh cho thấy một trại của Trung Quốc trên 
biên giới Himalaya đang tranh chấp với Ấn Độ vào tháng 6 
năm 2020, vài ngày sau khi một cuộc đụng độ giữa hai quốc 
gia giết chết 20 binh sĩ Ấn Độ và ít nhất 4 binh sĩ Trung Quốc.  
REUTERS

TIẾN SĨ JINGHAO ZHOU

PHÂN TÍCH NHỮNG THÁCH THỨC LỚN NHẤT ĐẰNG SAU SỰ KHÁC BIỆT
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Sách trắng năm 2019 của CHND Trung Hoa, “Quốc phòng 
Trung Quốc trong kỷ nguyên mới”, được xây dựng dựa trên 
tầm nhìn của Tập Cận Bình về an ninh châu Á. Theo bài báo, 
Hoa Kỳ đã chuyển trọng tâm chính sách đối ngoại sang khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, áp dụng cách tiếp cận 
đơn phương, tăng cường cạnh tranh giữa các cường quốc, 
tăng chi tiêu quân sự, đẩy nhanh những tiến bộ trong khả năng 
phòng thủ và làm tổn hại sự ổn định chiến lược toàn cầu. Bài 
báo khẳng định, trong những trường hợp này, ĐCSTQ buộc 
phải sắp xếp lại các ưu tiên an ninh quốc gia để bảo vệ châu Á. 
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố sẽ xây dựng lực lượng 
quân sự tốt nhất thế giới trước năm 2035.

Trong khi đó, ông Tập Cận Bình đã thực hiện các bước để 
thiết lập mối quan hệ quyền lực lớn mới. Thất vọng với phản 
ứng của Hoa Kỳ đối với tầm nhìn quốc phòng của mình, cuối 
cùng ông đã liên kết với Nga và chịu khuất phục trước áp lực 
từ những người theo chủ nghĩa dân tộc ở trong nước. Vào tháng 
2 năm 2022, ông Tập Cận Bình tuyên bố tình hữu nghị “không 
giới hạn” của CHND Trung Hoa với Nga, ngay trước cuộc xâm 
lược vô cớ của Nga vào Ukraine. Nhận thấy cuộc xung đột 
Nga-Ukraine là cơ hội để đối trọng với sự thống trị của Hoa 
Kỳ, ĐCSTQ đã tìm cách thay đổi trật tự an ninh quốc tế bằng 

một khuôn khổ toàn cầu thay thế mà phục vụ lợi ích của họ. 
Một vài tuần sau khi chiến tranh bắt đầu, ông Tập Cận Bình 
đề xuất GSI. Sáng kiến này cố gắng định vị ông Tập Cận Bình 
như một người kiến tạo hòa bình toàn cầu, bất chấp những lời 
chỉ trích rằng Trung Quốc đang cung cấp vỏ bọc ngoại giao cho 
cuộc xâm lược của Nga.

ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT
Cả bài báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và tuyên bố của 
ông Tập Cận Bình đều bối cảnh hóa Sáng kiến An ninh Toàn 
cầu (GSI) trong một kỷ nguyên đầy thách thức và hy vọng. Bộ 
Ngoại giao CHND Trung Hoa đưa tin rằng phát biểu tại Diễn 
đàn Boao về châu Á vào tháng 4 năm 2022, ông Tập Cận Bình 
khẳng định “những thay đổi của thế giới, của thời đại chúng 
ta và của lịch sử đang diễn ra theo những cách chưa từng có.” 
Ông nói rằng cộng đồng toàn cầu phải duy trì hòa bình và ổn 
định, gọi GSI là phương tiện tốt nhất để làm như vậy.

Tài liệu của Bộ Ngoại giao vạch ra các nguyên tắc cốt lõi 
của GSI và sáu cam kết hỗ trợ, bao gồm duy trì an ninh không 
thể phân chia, xây dựng một cấu trúc an ninh cân bằng và bền 
vững, chống lại việc tăng cường an ninh quốc gia bằng cách 
khai thác sự bất an của các quốc gia khác, thúc đẩy phát triển 

Một tàu tuần duyên Trung Quốc tiếp cận một chiếc 
thuyền Philippines ngay trước khi các tàu va chạm ở Biển 
Đông vào ngày 22 tháng 10 năm 2023. Mặc dù tuyên bố là 
người ủng hộ hàng đầu cho an ninh và hòa bình trên toàn 
thế giới, quân đội của ĐCSTQ thường xuyên hành động 
hung hăng. CẢNH SÁT BIỂN TRUNG QUỐC/REUTERS
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chung và an ninh thông qua hợp tác, thúc đẩy đối thoại và 
tham vấn để giải quyết tranh chấp, và cải thiện sự phối hợp 
và hợp tác về quản trị an ninh toàn cầu.

Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI) phù hợp với các khái 
niệm an ninh hiện có của ĐCSTQ và củng cố thế giới quan 
của ông Tập Cận Bình. Trọng tâm của mỗi điểm trên là củng 
cố vị trí của ông Tập Cận Bình trong đảng. Ông cho rằng 
chỉ có các nhà lãnh đạo ĐCSTQ mới có thể đảm bảo sự phát 
triển trong nước của hệ thống xã hội chủ nghĩa với các đặc 
điểm của Trung Quốc trong khi mở rộng ảnh hưởng toàn cầu 
của CHND Trung Hoa thông qua tăng trưởng kinh tế, chính 
sách đối ngoại quyết đoán và từ chối các giá trị phương Tây.

Sự phát triển của các khái niệm an ninh CHND Trung 
Hoa — từ quốc gia đến khu vực đến toàn cầu — thể hiện sự 
tự tin của quốc gia và thể hiện ý định theo đuổi vị thế cường 
quốc. Mục tiêu đã nêu của ĐCSTQ nhằm thúc đẩy thương 
hiệu an ninh toàn cầu cũng dự báo sự cạnh tranh khốc liệt 
với phương Tây.

ĐCSTQ có kế hoạch mở rộng GSI như một phần trong 
nỗ lực hướng tới sự thống trị toàn cầu. Để trở thành một 
cường quốc toàn cầu, CHND Trung Hoa phải vượt ra ngoài 
lục địa châu Á bằng cách phá vỡ chuỗi các quốc đảo ngoài 
khơi bờ biển phía đông và phía nam để mở rộng ảnh hưởng 
và triển khai sức mạnh đến Tây Thái Bình Dương và các 
nơi khác.

Về mặt lý thuyết, để thúc đẩy lợi ích và giá trị của mình, 
ĐCSTQ phải mở rộng khái niệm an ninh khu vực của mình 
sang cấu trúc an ninh toàn cầu bằng cách bảo vệ chủ quyền, 
thúc đẩy không can thiệp, ủng hộ đa cực và chống lại trật tự 
quốc tế và các hiệp ước đa phương do Hoa Kỳ dẫn đầu. GSI 
cố gắng hợp pháp hóa hoạt động toàn cầu của ĐCSTQ trong 
khi quốc gia này tiếp tục gây áp lực lên Đài Loan như một 
phần của chiến dịch cô lập hòn đảo tự trị về mặt ngoại giao 
và quân sự, và tăng cơ hội sáp nhập bởi Bắc Kinh.

NÓI MỘT ĐẰNG, LÀM MỘT NẺO
Tài liệu Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI) chứa các thuật 
ngữ mơ hồ và trừu tượng cùng với các cam kết có vẻ công 
bằng và hợp lý. Với bối cảnh lịch sử của chính sách đối 
ngoại Trung Quốc và việc thực hiện chính sách này, có 
những lo ngại hợp lý về độ tin cậy của ĐCSTQ. Đảng 
thường nói một đằng làm một nẻo. Một số nhà phân tích 
quan sát thấy rằng dưới thời Tập Cận Bình, các hành vi quốc 
tế hung hăng của ĐCSTQ đã chống lại GSI.

GSI tuyên bố duy trì “nguyên tắc an ninh không thể chia 
cắt”, nhưng ĐCSTQ đã theo đuổi lợi ích của mình bằng cách 
xâm phạm lợi ích của người khác, ví dụ như bằng cách xây 
dựng và quân sự hóa các rạn san hô nhân tạo và các thực thể 
hàng hải khác trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, và 
bằng cách bác bỏ phán quyết năm 2016 của tòa án quốc tế có 
lợi cho quyền hàng hải của Philippines trên biển. GSI ủng hộ 
“đối thoại và tham vấn” để giải quyết các tranh chấp và xung 
đột, nhưng ĐCSTQ sử dụng sự ép buộc và trừng phạt để 
trừng phạt các quốc gia không đồng ý với các chính sách của 
mình, chẳng hạn như áp đặt các hạn chế thương mại đối với 

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết một đồn cảnh sát bí mật của 
Trung Quốc hoạt động từ tòa nhà văn phòng này trong khu 
phố người Hoa của thành phố New York.  REUTERS
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Úc sau khi nước này kêu gọi một cuộc điều tra về những 
tranh cãi rằng COVID-19 bắt đầu ở Trung Quốc và giam 
giữ các công dân Canada để trả đũa việc Ottawa bắt giữ 
một giám đốc điều hành công ty công nghệ Trung Quốc.

Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI) “bác bỏ tâm lý 
Chiến tranh Lạnh”, mặc dù ĐCSTQ đã coi Hoa Kỳ là đối 
thủ kể từ thời Mao Trạch Đông. GSI ủng hộ “hợp tác cùng 
có lợi” và “các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng 
và cùng có lợi” trong việc giải quyết các thách thức an 
ninh phi truyền thống, nhưng ĐCSTQ đã từ chối yêu cầu 
điều tra nguồn gốc của COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO). Trong khi GSI “không can thiệp vào công 
việc nội bộ” và ủng hộ “sự lựa chọn độc lập về con đường 
phát triển và hệ thống xã hội của người dân ở các quốc gia 
khác nhau”, ĐCSTQ đã thành lập hơn 100 đồn cảnh sát bí 
mật để thực hiện quyền tài phán dài hạn của mình tại hơn 
50 quốc gia, đặc biệt là các nước phương Tây. Và ĐCSTQ 
ủng hộ các chế độ độc tài và toàn trị vi phạm các quyền tự 
do cá nhân trong khi bảo vệ các vi phạm nhân quyền lan 
rộng của chính mình.

ĐCSTQ tự miêu tả mình là một người kiến tạo hòa 

bình, nhưng đã gia tăng áp lực quân sự đối với các quốc 
gia láng giềng, dẫn đến các cuộc đụng độ với Ấn Độ dọc 
theo biên giới tranh chấp của họ và với Philippines trong 
vùng biển tranh chấp. Quan điểm của ĐCSTQ về eo biển 
Đài Loan rất xa vời với quan điểm hòa bình. Chiến dịch 
tuyên truyền rầm rộ và các cuộc tập trận quân sự khiêu 
khích xung quanh Đài Loan thể hiện cách tiếp cận hung 
hăng hơn là giải pháp hòa bình mà họ ủng hộ bề ngoài.

GSI từ chối thừa nhận rằng Nga xâm lược Ukraine, 
bằng chứng cho thấy ĐCSTQ không đánh giá trung lập 
các hành động tàn bạo của Nga. Giải pháp được đảng đề 
xuất cho cuộc khủng hoảng đó khuyến khích Ukraine từ bỏ 
lãnh thổ của mình để đổi lấy hòa bình và cảnh báo Tổ chức 
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không bảo vệ bất 
kỳ quốc gia nào mà Nga chọn xâm lược. Đề xuất hòa bình 

NHÌN BỀ NGOÀI, GSI KHÔNG GÂY RA MỐI ĐE DỌA NGAY LẬP TỨC 
CHO HOA KỲ, CÁC ĐỒNG MINH VÀ ĐỐI TÁC CỦA HOA KỲ. NHƯNG Ý 
ĐỊNH CƠ BẢN CỦA NÓ LÀ THÁCH THỨC NGHIÊM TRỌNG. 

Tàu tuần duyên Trung Quốc diễn tập trước tàu tuần duyên 
Philippines ngoài khơi Bãi Cỏ Mây ở Biển Đông đang tranh 
chấp. Một tòa án quốc tế đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của 
CHND Trung Hoa đối với khu vực này.  AFP/GETTY IMAGES
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của ĐCSTQ có lợi cho Nga và tiếp tục khiến Ukraine trở 
thành nạn nhân. Điều đó giải thích tại sao Tổng thống Nga 
Vladimir Putin hoan nghênh cái gọi là giải pháp hòa bình 
trong khi Ukraine bác bỏ nó.

Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI) mô tả CHND Trung 
Hoa là một nước giải quyết vấn đề, trong khi mô tả Hoa 
Kỳ là một nước gây rối. Nhưng sự giả vờ của bài báo, được 
trình bày bằng văn xuôi dường như trung lập và dễ chịu, 
không phản ánh thực tế cũng như không chỉ định cách GSI 
sẽ giải quyết xung đột giữa các quốc gia có lợi ích khác 
nhau. Nó thiếu thực chất và tính khả thi.

HỔ GIẤY, NHƯNG CẮN
Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI) nhấn mạnh châu Á bởi 
vì, theo quan điểm của ông Tập Cận Bình, khu vực này 
sẽ là “một mỏ neo cho hòa bình thế giới, một cường quốc 
cho tăng trưởng toàn cầu và một người dẫn đầu xu hướng 
cho hợp tác quốc tế.” Ông Tập Cận Bình và GSI kêu gọi 
các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hợp tác và tận 
dụng vai trò của các tổ chức và hội nghị khu vực như Tổ 
chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nhóm các nền kinh tế 
mới nổi Brazil, Nga, Ấn Độ, CHND Trung Hoa và Nam 
Phi (BRICS), Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á 
và các cơ chế hợp tác Đông Á. Ông Tập Cận Bình muốn 
hiện thực hóa tầm nhìn của mình về việc các quốc gia châu 
Á xử lý các vấn đề an ninh của châu Á mà không có sự 
can thiệp từ bên ngoài. Theo nghĩa này, ĐCSTQ sử dụng 
một học thuyết quân sự truyền thống của Trung Quốc 
được gọi là “phòng thủ thông qua tấn công.” Bằng cách có 
lập trường tấn công, GSI tìm cách đạt được các mục tiêu 
phòng thủ và củng cố vị thế thống trị của CHND Trung 
Hoa ở châu Á trong khi giảm ảnh hưởng của phương Tây. 
Việc không hiểu cách tiếp cận của ĐCSTQ có thể có nghĩa 
là Hoa Kỳ làm giảm sự phân bổ nguồn lực toàn cầu và có 
khả năng mất khả năng răn đe ở Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương, tuyến đầu của cuộc cạnh tranh quyền lực lớn.

Nhìn bề ngoài, GSI không gây ra mối đe dọa ngay lập 
tức cho Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ. 
Nhưng ý định cơ bản của nó là thách thức nghiêm trọng. 
Cần lưu ý rằng mục đích của khái niệm an ninh châu Á của 
ĐCSTQ khác với mục đích của các quốc gia và tổ chức 
châu Á khác. Ví dụ, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) ủng hộ hòa bình, ổn định và hợp tác giữa 10 
quốc gia thành viên. Khái niệm Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương Tự do và Rộng mở của Nhật Bản hỗ trợ một trật tự 
dựa trên luật lệ, tôn trọng luật pháp quốc tế, tự do hàng hải 
và các hệ thống kinh tế cởi mở và minh bạch. Sáng kiến 
An ninh và Tăng trưởng cho tất cả các nước trong khu vực 
của Ấn Độ tập trung vào an ninh hàng hải, kết nối, phát 
triển bền vững và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia Ấn 
Độ Dương.

Trong khi đó, GSI đề xuất tầm nhìn an ninh cho các 
khu vực khác trên thế giới. GSI kêu gọi hỗ trợ các quốc gia 
ở châu Phi, Caribê và Mỹ Latinh, đồng thời thúc đẩy hòa 
bình và ổn định ở Trung Đông. Rõ ràng, ĐCSTQ mong 
muốn tuyên bố một vai trò quan trọng vượt ra ngoài biên 
giới Trung Quốc. GSI cung cấp một nền tảng chiến lược để 

phát triển mối quan hệ an ninh với nhiều quốc gia hơn để 
đạt được ảnh hưởng.

GSI tìm cách giúp ĐCSTQ mở rộng tham vọng trên 
toàn thế giới thông qua các nền tảng và cơ chế như kế 
hoạch cơ sở hạ tầng Một vành đai, Một con đường (One 
Belt, One Road - OBOR), SCO, Diễn đàn Hợp tác Trung 
Quốc-Châu Phi và BRICS. ĐCSTQ đã sử dụng BRICS, 
OBOR và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á để 
quảng bá tiền tệ của Trung Quốc so với đồng đô la Mỹ. 
Họ đã phân phối khoảng 582 tỷ nhân dân tệ (81,7 tỷ đô la 
Mỹ) tại hơn 40 quốc gia và khu vực. Hơn 25 quốc gia có 
kế hoạch tham gia BRICS và 30 quốc gia đã cho biết họ sẽ 
chấp nhận một loại tiền tệ BRICS được đề xuất. Mặc dù 
Hoa Kỳ sẽ không mất vị thế dự trữ toàn cầu của họ chỉ sau 
một đêm, ĐCSTQ tìm cách làm suy yếu uy quyền tối cao 
của Hoa Kỳ.

GSI thách thức các liên minh và quan hệ đối tác an 
ninh sau Thế chiến II bằng cách tìm cách tạo ra sự chia rẽ 
giữa các quốc gia về cách đối phó với CHND Trung Hoa. 
Trong khi các nhà lãnh đạo của Nhóm Bảy quốc gia công 
nghiệp lớn gặp nhau tại Hiroshima, Nhật Bản, vào tháng 
5 năm 2023 để thảo luận về chiến tranh Nga-Ukraine và 
căng thẳng Đài Loan, ông Tập Cận Bình đã tổ chức Hội 
nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á và cam kết cho vay 
và viện trợ khoảng 26 tỷ nhân dân tệ (3,7 tỷ đô la Mỹ) cho 
năm quốc gia tham gia khác.

CHỐNG LẠI SÁNG KIẾN AN NINH TOÀN CẦU (GSI) 
Xem xét kỹ lưỡng ý định và bối cảnh lịch sử của GSI 
— cũng như sự khác biệt giữa lời nói và hành động của 
ĐCSTQ — cho thấy những thách thức và hậu quả tiêu cực 
có thể xảy ra. GSI đề xuất một khuôn khổ an ninh quốc tế 
phản ánh tích cực về CHND Trung Hoa, nhưng ngôn ngữ 
ngoại giao của nó che khuất mục tiêu mô tả ĐCSTQ là nhà 
cung cấp các biện pháp an ninh của thế giới. Mặc dù GSI 
là một con hổ giấy, nhưng nó tìm cách đưa giấc mơ Trung 
Quốc của Tập Cận Bình lên tầm thế giới bằng cách hạ vai 
trò của Hoa Kỳ. Các quốc gia đặt câu hỏi về động cơ của 
ĐCSTQ nên phản ứng. Tuy nhiên, phản ứng hiệu quả đòi 
hỏi nhiều hơn là chỉ trích tầm nhìn của Tập Cận Bình. Cần 
có sự hiểu biết đầy đủ về GSI, cùng với các biện pháp 
quyền lực cứng và mềm để chống lại chương trình nghị sự 
an ninh trong nước và quốc tế của nó.

ĐCSTQ là thách thức lớn nhất đối với Hoa Kỳ và các 
đồng minh, đối tác và có khả năng là trở ngại lớn nhất 
đối với hòa bình toàn cầu. Sẽ là ngây thơ khi tin rằng 
ĐCSTQ sẽ hòa hợp với các quốc gia mà duy trì trật tự 
toàn cầu dựa trên luật lệ. Đã đến lúc từ bỏ mọi ảo tưởng 
như vậy về ĐCSTQ và hành động thống nhất. Một sáng 
kiến an ninh toàn cầu cạnh tranh dựa trên chính sách vững 
chắc và mạch lạc là cần thiết để chống lại ảnh hưởng của 
ĐCSTQ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các khu 
vực khác mà được đề cập nổi bật trong GSI: Châu Phi, 
Mỹ Latinh và Trung Đông. Nhiệm vụ trung tâm đó — 
phát triển các chiến lược để đối phó với ĐCSTQ trong 
bối cảnh động lực an ninh quốc tế mới — phải là ưu tiên 
hàng đầu.  o
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CÁC SỰ DỊCH CHUYỂN

NHÂN KHẨU HỌC

Đám đông đi qua một 
khu chợ ở Kolkata, 
Ấn Độ.
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Sự gia tăng dân số liên tục ở Ấn Độ và sự suy giảm 
dân số ở Trung Quốc có nghĩa là Ấn Độ đã đảm nhận 
danh hiệu là quốc gia đông dân nhất thế giới. Chỉ từ 
quy mô dân số, không thể suy luận nhiều về tương 
lai của Ấn Độ, nhưng việc phân tích sâu hơn vào 

động lực nhân khẩu học cho thấy các nhà lãnh đạo của đất nước 
cần phải di chuyển nhanh chóng để tận dụng tối đa cơ cấu tuổi 
thuận lợi của họ và tối đa hóa cơ hội tăng trưởng kinh tế nhanh 
chóng của đất nước.

Ngày nay, dân số Ấn Độ là 1,429 tỷ người hơn gần bốn lần 
so với 361 triệu người được tính trong cuộc điều tra dân số năm 
1951, chỉ vài năm sau khi Ấn Độ và Pakistan bị chia cắt. 

Đó là Ấn Độ mà hầu hết mọi người đều biết, “quả bom 
dân số” mà nhà sinh vật học Paul Ehrlich đã mô tả sau khi đến 
thăm đất nước này vào giữa những năm 1960. Mặc dù tăng 
trưởng tổng thể, động lực dân số của Ấn Độ ngày nay ít giống 
với những gì ông Ehrlich mô tả. Số trẻ em trung bình trên mỗi 
phụ nữ là gần sáu trong những năm 1960, nhưng ngày nay mức 
trung bình chỉ là hai, được coi là dưới mức thay thế. Các nhà 
nhân khẩu học của Liên Hợp Quốc đưa ra mức thay thế của Ấn 
Độ — số trẻ em trung bình mà một phụ nữ sinh ra cho một dân 
số để duy trì quy mô của nó từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo 
— là 2,19. Mức trung bình che giấu một số khác biệt nội bộ, 
nhưng chỉ có năm tiểu bang của Ấn Độ có tỷ lệ sinh trên 2, và 
cao nhất, Bihar, chỉ dưới 3. 

Sự suy giảm khả năng sinh sản nhanh chóng của Ấn Độ là 
biểu tượng của một xu hướng toàn cầu. Tính đến năm 2022, 
71% các quốc gia có tỷ lệ sinh dưới ba trẻ em trên một phụ nữ; 
năm 2000, chỉ có 56% có tỷ lệ này.

Cơ cấu Tuổi của Ấn Độ đang thay đổi
Nhiều thập kỷ của mức sinh dưới mức thay thế sẽ đặt bất kỳ 
quốc gia nào trên con đường thu hẹp, trừ khi có một số lượng 
lớn người nhập cư. Dân số Trung Quốc đã bắt đầu giảm, nhưng 
ngay cả với mức sinh thấp, dân số Ấn Độ vẫn tăng thêm 1 triệu 

người mỗi tháng, và con số này bắt đầu giảm sau giữa thế kỷ 
này. Đó là bởi vì phần lớn sự tăng trưởng của Ấn Độ được 
thúc đẩy bởi “đà dân số”, đó là xu hướng dân số tiếp tục tăng 
ngay cả khi khả năng sinh sản giảm vì quy mô đoàn hệ sinh sản 
tương đối lớn hơn so với khi khả năng sinh sản cao hơn (nhiều 
bà mẹ tiềm năng hơn). Trên thực tế, dân số Ấn Độ lớn đến mức 
mà nó sẽ thúc đẩy phần lớn sự gia tăng dân số toàn cầu dự kiến 
từ nay đến giữa thế kỷ. Khi thế giới đạt 9 tỷ người vào khoảng 
năm 2037, 1,6 tỷ người sẽ là người Ấn Độ.

Nhưng cơ cấu tuổi của dân số Ấn Độ đang thay đổi mạnh 
mẽ. Độ tuổi trung bình của Ấn Độ sau 25 năm nữa sẽ là khoảng 
33 tuổi, tăng từ 28 tuổi vào thời điểm hiện nay và 21 tuổi vào 
năm 1998. Sự gia tăng 12 năm tuổi trong khoảng thời gian 50 
năm chỉ là một sắc thái đằng sau sự gia tăng trong độ tuổi trung 
bình toàn cầu. Hầu hết những người mà sẽ sinh con từ nay đến 

Ý nghĩa của việc Ấn Độ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới
TIẾN SĨ JENNIFER DABBS SCIUBBA | ẢNH: REUTERS

Mọi người tụ tập trên Đại lộ Central Vista gần Đường Kartavya 
ở New Delhi vào tháng 4 năm 2023. Theo Liên Hợp Quốc, đó là 
tháng mà dân số Ấn Độ vượt qua dân số Trung Quốc.
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Một người mẹ bế con bên trái, và các phụ nữ chờ khám tại 
một bệnh viện phụ sản ở Mumbai, Ấn Độ.

năm 2048 đã được sinh ra, và có một ý thức tốt về xu hướng sinh 
sản của họ. Phụ nữ Ấn Độ cho biết họ muốn có trung bình khoảng 
hai con, vì vậy khả năng sinh sản có thể sẽ tiếp tục có xu hướng 
giảm. Với quy mô của những nhóm người sinh con đó, cộng với 
tuổi thọ khiêm tốn tăng lên, dân số Ấn Độ sẽ tăng thêm 230 triệu 
người trong 25 năm tới. Điều này rất quan trọng, nhưng Ấn Độ đã 
tăng thêm 430 triệu người trong 25 năm qua. Ấn Độ sẽ vẫn tương 
đối trẻ trong một thời gian, nhưng số lượng thanh niên già đi trong 
lực lượng lao động của Ấn Độ đã đạt đỉnh điểm vài năm trước.

Lợi thế Nhân khẩu học của Ấn Độ 
Không được Đảm bảo
Với hồ sơ nhân khẩu học của mình, Ấn Độ có các điều kiện để 
gặt hái lợi thế nhân khẩu học — một sự thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế từ tỷ lệ người trong độ tuổi lao động cao hơn — nếu các 

chính sách phù hợp của chính phủ được áp dụng, chẳng hạn như 
đầu tư vào vốn nhân lực. Giống như ở Trung Quốc, các nhà lãnh 
đạo Ấn Độ coi tăng trưởng dân số chậm hơn là điều kiện tiên 
quyết để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, không giống như Trung 
Quốc, Ấn Độ đã không thực hiện các khoản đầu tư tương tự vào 
nguồn nhân lực để đạt được các mục tiêu đó. Tỷ lệ biết chữ, đặc 
biệt là đối với phụ nữ, ở mức trung bình toàn cầu và quốc gia này 
cũng phải đẩy mạnh đầu tư vào y tế, như có thể thấy qua tỷ lệ tử 
vong trẻ sơ sinh cao.

Và Ấn Độ cần phải nhanh lên. Các quốc gia phương Tây 
chứng kiến mức sinh giảm do phát triển kinh tế; sự suy giảm của 
Ấn Độ đến từ kế hoạch hóa gia đình. Điều đó có nghĩa là tốc độ 
thay đổi nhân khẩu học đã nhanh hơn và cánh cửa cơ hội để Ấn 
Độ gặt hái lợi thế nhân khẩu học của mình ngắn hơn. Phải mất 
75 năm để dân số trên 60 tuổi tăng từ 15% lên 30% ở Tây Âu. Sự 
thay đổi tương tự của Ấn Độ sẽ chỉ mất 34 năm.

Ấn Độ vẫn tương đối đông dân số ở nông thôn, mặc dù các 
thành phố của nước này đang phát triển đều đặn. Delhi là một 
trong những thành phố phát triển nhanh nhất thế giới, nhưng 
nhìn chung, quá trình đô thị hóa đã tụt hậu so với những gì được 
mong đợi do sự nổi bật toàn cầu của Ấn Độ. Liên Hợp Quốc xếp 
quá trình đô thị hóa của Ấn Độ chỉ ở mức 33% — ngược lại, quá 
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trình đô thị hóa của Trung Quốc là 65%. Trong lịch sử đô thị hóa 
là một chỉ số quan trọng về tiềm năng kinh tế vì nó tập trung các 
dịch vụ, ý tưởng và việc làm, vì vậy quá trình đô thị hóa thấp 
của Ấn Độ đặt trần cho tăng trưởng kinh tế. Một nghiên cứu gần 
đây dự báo năm thành phố quan trọng của Ấn Độ sẽ tăng trưởng 
trung bình 1,5 đến 2 lần trong thập kỷ tới. Ủy ban Quốc gia về 
Dân số của Ấn Độ dự kiến dân số đô thị của quốc gia này, là 
31,8%, sẽ tăng lên hơn 38% vào giữa thập kỷ tới, nhưng con số 
đó vẫn còn khá thấp. Vì vậy, Ấn Độ có tiềm năng tăng trưởng đô 
thị cao nhưng vẫn còn thua xa mức trung bình.

Thực sự Có Hai Ấn Độ
Do sự khác biệt về khả năng sinh sản và tỷ lệ di cư giữa miền Bắc 
và miền Nam, Ấn Độ vừa là một quốc gia trẻ vừa là một quốc gia 
già hóa, một mô hình thu nhỏ của sự phân chia nhân khẩu học 
toàn cầu. Các bang phía bắc của Ấn Độ phải vật lộn nhiều hơn 
với sức khỏe kém và mù chữ, trong khi ở phía nam, Kerala đã gặp 
khó khăn trong việc hỗ trợ nhà ở cho người già. Thật khó để đặt ra 
các ưu tiên chính sách khi đất nước phải giải quyết đồng thời hai 
vấn đề dân số rất khác nhau.

Ngoài ra còn có Ấn Độ dành cho nam giới và Ấn Độ dành 
cho phụ nữ. Theo Ngân hàng Thế giới, chỉ 23% phụ nữ Ấn Độ 
làm công việc được trả lương, so với 37% ở Bangladesh và 63% 
ở Trung Quốc. Ở Ấn Độ, phần lớn công việc này là trong khu vực 
kinh tế phi chính thức, điều này khiến phụ nữ có nguy cơ mất an 
ninh tài chính cao hơn khi về già. Phụ nữ Ấn Độ tham gia giáo 
dục đại học với tỷ lệ cao hơn nam giới Ấn Độ, nhưng nền kinh 
tế Ấn Độ vẫn do nam giới thống trị. Để Ấn Độ tối đa hóa tăng 
trưởng kinh tế, nước này cần sự liên kết tốt hơn giữa kỹ năng và 
việc làm.

Động lực Dân số Sẽ Là Trọng tâm 
Cho Tương lai của Ấn Độ
Động lực dân số của Ấn Độ đặt nền móng cho tương lai của 

nước này, nhưng không có gì đảm bảo rằng tăng trưởng dân 
số chậm hơn và độ tuổi trung bình cao hơn sẽ dẫn đến tăng 
trưởng kinh tế mạnh mẽ. Tương tự như vậy, không có gì đảm 
bảo rằng tăng trưởng dân số chậm hơn sẽ dẫn đến một môi 
trường sạch hơn, bền vững hơn. Nếu tất cả diễn ra theo kế 
hoạch, 1,4 tỷ người Ấn Độ sẽ thấy mức sống được cải thiện 
lên trong những thập kỷ tới. Điều đó có nghĩa là các lựa chọn 
tiêu dùng hợp lý và thực tế là bắt buộc, và Ấn Độ có thể mô 
hình hóa một con đường xanh hơn cho các nền kinh tế năng 
động khác mà sẽ đi theo con đường nhân khẩu học này. Các 
mục tiêu môi trường cũng có thể hỗ trợ các mục tiêu kinh tế, 
nếu chúng bao gồm các khoản đầu tư vào thị trường lao động 
và các ngành công nghiệp xanh.  o

10 quốc gia có dân số đông nhất tính đến giữa năm 2023

Nguồn: Báo cáo “Tình trạng Dân số Thế giới” của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc năm 2023, Reuters

Ấn Độ 

Trung Quốc  

Hoa Kỳ 

Indonesia 

Pakistan 

Nigeria 

Brazil 

Bangladesh 

Nga

Mexico 

Cư dân mua sắm tại một chợ rau ở Kolkata.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ban đầu đã xuất bản bài viết này vào  
ngày 28 tháng 4 năm 2023. Bài viết đã được biên tập để phù hợp với hình thức 
của DIỄN ĐÀN. Để đọc bài viết gốc, hãy truy cập www.csis.org/analysis/what-india-
becoming-worlds-most-populous-country-means
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CÁC CẠNH

Khi Bộ máy Tuyên truyền của CHND 
Trung Hoa Trưởng thành, Khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương Cần một Trung 
tâm để Chống lại Các mối đe dọa Hỗn hợp

TIẾN SĨ JAKE WALLIS/VIỆN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH CHIẾN LƯỢC AUSTRALIA

SẮC NÉT
MINH HỌA CỦA DIỄN ĐÀN
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Đây là một thách thức phức tạp hơn so với thách thức do 
các quốc gia độc tài khác đặt ra trong miền thông tin, thậm chí 
còn phức tạp hơn so với việc Nga tích hợp thông tin sai lệch 
với sự can thiệp và lật đổ của nước ngoài. Điều này là do dưới 
thời ông Tập Cận Bình, tham vọng của CHND Trung Hoa lớn 
hơn nhiều và việc thể hiện quyền lực nhà nước của quốc gia 
đơn đảng có trọng lượng hơn các cường quốc đang muốn thay 
đổi trật tự toàn cầu. CHND Trung Hoa có thể áp dụng nghệ 
thuật quản lý nhà nước cưỡng chế cho cả quyền lực chính 
trị dự kiến và áp đặt chi phí. Nó đã báo hiệu lợi thế này cho 
các đối thủ cạnh tranh chiến lược theo những cách ngày càng 
rõ ràng. Ví dụ, quốc gia đơn đảng đã nhắm vào các tập đoàn 
phương Tây bằng các cuộc tẩy chay người tiêu dùng được huy 
động bởi tuyên truyền của nhà nước để ngăn chặn bình luận 
của công chúng về các vấn đề như vi phạm nhân quyền ở Tân 
Cương hoặc Hồng Kông.

Úc phải đối mặt với một loạt thuế quan thương mại, được 
cựu đại sứ CHND Trung Hoa tại Úc, Cheng Jingye, mô tả như 
một biểu hiện của sự phẫn nộ của người dân Trung Quốc, sau khi 
Thủ tướng lúc đó của Úc Scott Morrison đề xuất một cuộc điều 
tra quốc tế về nguồn gốc của COVID-19. Tại một thời điểm đặc 
biệt thấp trong mối quan hệ Úc-Trung Quốc, người phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Trung Quốc khi đó là Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) 
đã đăng lên Twitter, hiện được gọi là X, hình ảnh giả mạo về 
người lính Úc cắt cổ đứa trẻ Afghanistan. Hình ảnh bịa đặt, được 
sử dụng để tham khảo một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh bị 
cáo buộc của các lực lượng Úc ở Afghanistan, ban đầu được lan 
truyền trên mạng Xã hội Trung Quốc. 

Trong vòng một giờ sau khi tweet này được đăng, ông 
Morrison đã triệu tập một cuộc họp báo để trả lời. Ông cũng lên 

tiếng trên WeChat, mạng Xã hội thuộc sở hữu của Trung Quốc, 
nói rằng với tư cách là một nền dân chủ, Úc đã chuẩn bị xem xét 
lại những sai sót của mình. Trong vòng vài phút sau bài đăng, tài 
khoản WeChat của ông ấy đã bị tạm ngưng. Sự tương tác này cho 
thấy cách CHND Trung Hoa khai thác miền thông tin, phổ biến 
tuyên truyền trên mạng xã hội phương Tây, nơi mà tự do ngôn 
luận được bảo vệ trong khi kiểm duyệt các thông điệp dành cho 
người dân Trung Quốc.

Quỹ đạo các chiến dịch thông tin của ĐCSTQ chỉ ra rằng 
những nỗ lực một thời còn vụng về đang trở nên tinh vi, phản ánh 
sự đầu tư liên tục của quốc gia đơn đảng. Hơn nữa, các cuộc biểu 
tình ủng hộ dân chủ và các cuộc biểu tình lan rộng ở Hồng Kông 
đã gây ra sự sẵn sàng ứng xử rủi ro lớn hơn từ quốc gia đơn đảng. 

Trọng tâm của ĐCSTQ chuyển từ quan tâm đến các chủ đề 
như các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, cuộc bầu cử tổng thống Đài 
Loan năm 2020 và nguồn gốc của COVID-19 sang sự can thiệp 
của nước ngoài vào chính trị trong nước của Hoa Kỳ. Cùng một 
tập hợp các công cụ cho chiến dịch thông tin đã tập trung vào các 
cuộc biểu tình ở Hồng Kông xoay quanh để khai thác các cuộc 
biểu tình trong nước ở Hoa Kỳ. 

Trong vài năm, các kỹ thuật của ĐCSTQ nhanh chóng trưởng 
thành từ những nỗ lực ban đầu nhằm can thiệp vào các cuộc bầu 
cử ở Đài Loan, bao gồm những sai lầm về ngôn ngữ khi cố gắng 
viết các bài đăng bằng tiếng Trung Quốc truyền thống để gây 
ảnh hưởng đến cử tri Đài Loan. Vào thời điểm ĐCSTQ bắt đầu 
nhắm vào Hoa Kỳ, các chiến dịch thông tin của ĐCSTQ có thể 
áp đảo các biện pháp phòng thủ bằng thuật toán và con người 
trên hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội. Ví dụ, công cụ 
Spamouflage Dragon của ĐCSTQ có thể nhanh chóng lan truyền 
thông tin sai lệch trên các nền tảng hàng đầu ở Hoa Kỳ, bao gồm 
Facebook, X và YouTube. ĐCSTQ cũng nâng cao khả năng của 
mình bằng cách thử nghiệm trí tuệ nhân tạo để tự động dịch nội 
dung video, tạo ảnh đại diện cho các tài khoản mạng xã hội giả 
mạo và phát triển các video deepfake.

Thách thức trong việc phân tích các chiến dịch thông tin 
của ĐCSTQ khi họ khai thác mạng xã hội là tìm kiếm chúng 
trong bối cảnh các mục tiêu chiến lược của ĐCSTQ. Đảng 
cố gắng vận hành học thuyết xuất phát từ ông Tập Cận Bình 
và Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định của đảng. Dưới thời 
ông Tập Cận Bình, khát vọng của đảng là tham vọng. Tuyên 
truyền là một công cụ chiến tranh chính trị, và nó có thể được 
liên kết với các chính sách cưỡng chế khác để tận dụng lợi thế 
chiến lược.

Các nền dân chủ cho rằng toàn cầu hóa và các mối quan hệ 
kinh tế sẽ kéo CHND Trung Hoa vào trật tự dựa trên luật lệ. Họ 

Dưới sự lãnh đạo quyết đoán 
của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận 
Bình, Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa (CHND Trung Hoa) đang xây 
dựng một hệ thống tuyên truyền 
toàn cầu được thiết kế để định 
hình lại trật tự quốc tế.
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Bắt cóc, giam giữ và mất tích
Nhà nước Trung Quốc bắt cóc và cưỡng bức hồi hương những người mà họ coi là công 
dân Trung Quốc, bao gồm cả từ các quốc gia phương Tây, và cưỡng chế giam giữ công 
dân từ các quốc gia khác.

Ám sát Kể từ năm 2008, Bắc Triều Tiên đã liên quan đến ít nhất hai vụ ám sát và nhiều nỗ lực ám sát. Chế 
độ Nga đã cố gắng giết các nhà báo, nhà bất đồng chính kiến và cựu sĩ quan tình báo.

Hợp tác
Các chế độ độc tài và các tác nhân đe dọa hỗn hợp khác có thể hợp tác với các nhà lãnh 
đạo hoặc các nhóm cộng đồng để đàn áp bất đồng chính kiến và lật đổ chính sách hoặc 
làm suy yếu các chuẩn mực và thể chế dân chủ.

Ngoại giao cưỡng chế Ngoại giao cưỡng chế có thể được định nghĩa là cưỡng chế phi quân sự hoặc sử dụng các 
mối đe dọa để buộc quốc gia mục tiêu thay đổi hành vi của mình.

Tham nhũng
Tham nhũng có các thành phần về vật chất và tâm lý. Thành phần vật chất liên quan đến 
việc chuyển hướng các quỹ, nguồn lực hoặc năng lực; điều này làm suy yếu niềm tin vào 
các hệ thống và tổ chức, và làm tổn hại các mục tiêu.

Tấn công mạng Tấn công mạng là nỗ lực đánh cắp, phơi bày, thay đổi, vô hiệu hóa hoặc phá hủy thông tin 
thông qua truy cập trái phép vào hệ thống máy vi tính.

Phân chia kỹ thuật số
Các kỹ năng kỹ thuật số và sự khác biệt trong tỷ lệ biết chữ giữa các khu vực ở Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương thể hiện một lỗ hổng mà có thể bị khai thác bởi các tác nhân đe 
dọa và cản trở các phản ứng rõ ràng của chính phủ.

Thông tin sai lệch Thông tin sai lệch là việc phổ biến thông tin sai lệch hoặc cố ý thiên vị, phóng đại, xuyên 
tạc hoặc không cân bằng với mục đích thúc đẩy các mục tiêu chính trị.

Ép buộc kinh tế Cưỡng chế và trừng phạt kinh tế, chẳng hạn như ngăn chặn thương mại và giảm tiếp cận 
thị trường, tìm cách trừng phạt các chính phủ mục tiêu.

Gián điệp
Hoạt động gián điệp và phản gián truyền thống đã được tăng cường thông qua công 
nghệ. Tình báo mạng và tình báo thông tin cho phép truy cập vào các hệ thống quốc gia 
và bí mật thương mại.

Can thiệp từ nước ngoài Sự can thiệp của nước ngoài là những nỗ lực gây ảnh hưởng bí mật nhằm gây nhầm lẫn cho 
cuộc tranh luận, và định hình, làm chậm hoặc làm phức tạp việc ra quyết định.

Vi phạm nhân quyền
Những hành vi lạm dụng như vậy là vi phạm trực tiếp hoặc gián tiếp các quyền được 
ghi trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Các tác nhân đe dọa 
thường khai thác điểm yếu trong các tổ chức và các lỗ hổng khác.

Chiến dịch Thông tin Các chiến dịch thông tin và ảnh hưởng liên quan đến việc thu thập thông tin chiến thuật về kẻ 
thù và phổ biến tuyên truyền để theo đuổi lợi thế cạnh tranh so với kẻ thù.

Trộm cắp tài sản trí tuệ Liên quan đến việc đánh cắp ý tưởng, phát minh, nghiên cứu và tài sản trí tuệ khác từ các 
cá nhân hoặc công ty.

Ứng dụng luật Việc sử dụng luật pháp quốc tế và trong nước để ngăn chặn những lời chỉ trích và nhận 
được sự ủng hộ trong khi quản lý hậu quả từ hành động quân sự.

Quân sự hóa các đảo tranh 
chấp

Một số thực thể hàng hải nhân tạo ở Biển Đông đã được quân sự hóa hoàn toàn và được 
trang bị các hệ thống tên lửa chống hạm và chống máy bay, thiết bị laser và gây nhiễu, và 
máy bay chiến đấu.

Lính đánh thuê và nhà thầu 
tư nhân

Việc sử dụng các nhà thầu tư nhân cho các mục đích của lực lượng vũ trang, các hoạt 
động bất hợp pháp và tấn công mạng cho phép phủ nhận một cách hợp lý.

đánh giá thấp việc quốc gia đơn đảng Trung Quốc sẵn sàng vũ khí 
hóa sự phụ thuộc lẫn nhau bằng cách khai thác các mối quan hệ 
kinh tế, cộng đồng người sống ở nước ngoài và tiếp cận bất đối 
xứng với môi trường thông tin của các nền dân chủ mở. Ở phía 
bắc và đông bắc của Australia, Papua New Guinea và Quần đảo 
Solomon đã ký kết các thỏa thuận theo chương trình cơ sở hạ tầng 
Một vành đai, Một con đường của CHND Trung Hoa. Quần đảo 

Solomon cũng có thỏa thuận an ninh với chính phủ Trung Quốc. 
Úc cảm thấy sự tự do trong việc điều động bị hạn chế.

Trong khi các cuộc thăm dò dư luận ở phương Tây cho thấy 
mối lo ngại ngày càng tăng rằng CHND Trung Hoa là mối đe 
dọa an ninh, thì tuyên truyền của ĐCSTQ lại mang lợi ở những 
nơi khác. Ở một số khu vực giàu tài nguyên nhất định, tuyên 
truyền của ĐCSTQ thu hút được sự chú ý. Ở châu Phi, Đông 

Các mối đe dọa Hỗn hợp Phổ biến Nguồn: Tiến sĩ Jake Wallis/Viện nghiên cứu Chính sách Chiến lược Australia 
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Nam Á và Mỹ Latinh, ĐCSTQ có thể phản đối các đề xuất giá 
trị cốt lõi như nhân quyền và phát triển kinh tế, đưa ra một mô 
hình quản trị khác.

Để thách thức tuyên truyền, thông tin sai lệch và chiến tranh 
chính trị của ĐCSTQ, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi mà 
ngày càng là trọng tâm của cạnh tranh quyền lực lớn, nên phát 
triển khả năng phục hồi trước các mối đe dọa hỗn hợp. Khu vực 
này có nhiều hệ thống chính trị và nhà nước ở các giai đoạn phát 
triển kinh tế khác nhau. Cũng đã có một số sự thụt lùi dân chủ, 
và cấu trúc an ninh không mang lại tính tập thể như các quốc 
gia châu Âu đã thể hiện để đáp trả cuộc xâm lược của Nga vào 
Ukraine. Châu Âu có một số mô hình mà có thể được điều chỉnh. 
Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
(NATO) tài trợ cho Trung tâm Xuất sắc Châu Âu Chống lại Các 
mối đe dọa Hỗn hợp có trụ sở tại Helsinki, Phần Lan. Bất chấp 
cấu trúc an ninh phức tạp của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương, ngày càng có nhiều mong muốn hợp tác giữa các đối tác, 
cả truyền thống và phi truyền thống, để duy trì sự cân bằng chiến 
lược trong khu vực. Các vấn đề như ép buộc kinh tế, can thiệp 
nước ngoài, ép buộc hàng hải và xâm nhập mạng gây áp lực chính 
trị lên các quốc gia trong khu vực và đe dọa sự thịnh vượng ngày 
càng tăng từ thương mại tự do và rộng mở.

Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và đặc biệt là 
Đông Nam Á, còn trẻ, với hơn một nửa dân số Gen Y của thế giới 
và được giáo dục tốt. Đây là những động lực mạnh mẽ của tăng 
trưởng kinh tế. Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đóng 
góp 60% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu và đến năm 2030 sẽ có 
2,4 tỷ thành viên mới của tầng lớp trung lưu toàn cầu. Các đối tác 
khu vực nhận ra tầm quan trọng của sự đóng góp này đối với sự 
thịnh vượng toàn cầu. Canada, Liên minh Châu Âu (EU), Vương 
quốc Anh và Hoa Kỳ đều có chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương. Các quan hệ đối tác mới, chẳng hạn như giữa Úc, Vương 
quốc Anh và Hoa Kỳ, và quan hệ đối tác Bộ tứ giữa Úc, Ấn Độ, 
Nhật Bản và Hoa Kỳ, được thiết kế để ngăn chặn một cuộc xung 
đột ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà có thể đe dọa 
trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Một trung tâm ứng phó với đe dọa 
hỗn hợp tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 
sẽ giúp phát triển khả năng phục hồi xã hội để đối phó với các 

mối đe dọa an ninh quốc gia dưới ngưỡng động học, bao gồm 
thông tin sai lệch, can thiệp nước ngoài, lật đổ, ép buộc kinh tế và 
xâm nhập mạng.

CHND Trung Hoa không cần phải trực tiếp khẳng định 
nguyện vọng lãnh thổ của mình trong khu vực bằng vũ lực. Mặc 
dù có rất nhiều — và chính đáng — lo ngại rằng ông Tập Cận 
Bình có thể ra lệnh cho Quân đội Giải phóng Nhân dân tấn công 
Đài Loan tự trị, nhà nước độc đảng này có thể tiếp tục nỗ lực làm 
suy yếu quyết tâm của người dân Đài Loan thông qua các chiến 
dịch can thiệp và lật đổ chính trị, ép buộc kinh tế và áp lực quân 
sự dưới ngưỡng động lực. Những hình thức quản lý nhà nước 
cưỡng chế này đe dọa Đài Loan và sự cân bằng chiến lược của 
khu vực. Họ đưa ra một minh chứng đe dọa rằng Bắc Kinh sẽ sử 
dụng sức mạnh của mình một cách mạnh mẽ để khẳng định lợi ích 
của mình so với các nước khác. Cho dù nghệ thuật quản lý nhà 
nước sắc bén này nhắm vào Hoa Kỳ hoặc các đồng minh, nó hạn 
chế khả năng của các đối tác dân chủ trong khu vực trong việc 
điều động chính trị, ngoại giao, kinh tế và quân sự, làm cùn các 
công cụ của nghệ thuật quản lý nhà nước dân chủ.

Cách tiếp cận tập thể đối với an ninh ở châu Âu đã cho phép 
EU và NATO, cùng với một loạt các quốc gia đối tác cốt lõi, tài 
trợ cho trung tâm ứng phó với các mối đe dọa hỗn hợp, nơi mà 
thực hiện các chương trình nghiên cứu và xây dựng năng lực để 
tăng cường khả năng phản ứng của các thành viên. Khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ được hưởng lợi từ một cấu trúc 
tương tự. Khu vực này vẫn phức tạp về các mối quan hệ, quan 
hệ đối tác, lợi ích cạnh tranh và kiến trúc an ninh. Tuy nhiên, răn 
đe là nền tảng để thuyết phục một CHND Trung Hoa hung hăng 
rằng trật tự quốc tế có thể được duy trì. Sự răn đe đó chỉ có thể 
đạt được thông qua tập thể, và tốt hơn là khu vực này nên phản 
ứng chung với sự ép buộc ngay bây giờ hơn là để khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương rơi vào cuộc tàn sát mà đã nhấn 
chìm Ukraine.  o

Bài viết này dựa trên báo cáo của Viện nghiên cứu Chính sách Chiến lược  
Australia (ASPI) “Chống lại Hydra: Một đề xuất về một trung tâm ứng phó với đe  
dọa hỗn hợp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ”, mà ban đầu được công bố vào  
tháng 6 năm 2022 trên trang web của ASPI. Để đọc báo cáo đầy đủ, hãy truy cập: 
https://www.aspi.org.au/report/countering-hydra.

Từ bên trái, Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng 
Vương quốc Anh Rishi Sunak thảo luận về quan hệ đối tác ba bên của các quốc gia tại Căn cứ Hải 
quân Hoa Kỳ Point Loma San Diego, California, vào tháng 3 năm 2023.  THE ASSOCIATED PRESS
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NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN
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hí cầu tầm cao bay qua lục địa Hoa Kỳ vào cuối 
tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2023 — trước khi một 
máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ bắn hạ hệ thống 

giám sát — đã cảnh báo các quốc gia về mức độ hoạt động gián 
điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trước đây Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung 
Hoa) đã triển khai loại công nghệ giám sát này trên toàn cầu để 
do thám các đối thủ cạnh tranh chiến lược, vi phạm luật pháp 
quốc tế và chủ quyền của hàng chục quốc gia. Theo Chuẩn 
tướng Patrick S. Ryder, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa 
Kỳ, trong những năm gần đây, các khí cầu tương tự của Trung 
Quốc đã hoạt động trên khắp Đông Á, châu Âu, Mỹ Latinh, 
Nam Mỹ và Đông Nam Á. Tại cuộc họp báo vào tháng 2 năm 
2023, ông Ryder cho biết: “Đây là những gì chúng tôi đánh giá 
như là một phần của chương trình khinh khí cầu giám sát lớn 
hơn của Trung Quốc”.

Tuy nhiên, khí cầu gián điệp chỉ đại diện cho một phần nhỏ 
trong chiến lược bao trùm của Bắc Kinh dưới thời Tổng Bí thư 
ĐCSTQ Tập Cận Bình nhằm không chỉ tạo ra quân đội thống 
trị thế giới, mà còn là lực lượng kinh tế, xã hội và chính trị 
thống trị. Chính phủ của ông Tập Cận Bình đã sẵn sàng sử dụng 
mọi phương tiện cần thiết để bắt kịp các đối thủ cạnh tranh và 
hiện đại hóa quân đội, với mục tiêu thống trị không gian chiến 
đấu và nền kinh tế thế giới.

“Trung Quốc có thể là quốc gia đầu tiên kết hợp tham 
vọng độc đoán đó với năng lực kỹ thuật tiên tiến. Nó giống 
như cơn ác mộng giám sát của Đông Đức kết hợp với công 
nghệ của Thung lũng Silicon”, ông Christopher Wray, giám 
đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), cho biết trong một 
bài phát biểu vào tháng 1 năm 2022. Trong khoảng 40 năm 
vào giữa đến cuối thế kỷ 20, người Đông Đức đã bị giám sát 
hàng loạt bởi các cơ quan cảnh sát mà giữ các hồ sơ bí mật về 
hàng triệu người.

Để hút thông tin công nghiệp và quân sự quan trọng từ các 
tập đoàn, chính phủ, quân đội và trường đại học, ĐCSTQ sử 
dụng một loạt các kỹ thuật, từ các phương pháp thông thường 
— chẳng hạn như gián điệp, bẫy mật ong, tống tiền và hối lộ 
— đến các phương pháp tiếp cận hiện đại dựa trên hack mạng 
và thu thập dữ liệu bí mật. Bên cạnh việc sử dụng các cơ quan 
chính phủ và các tổ chức và công ty nhà nước, ĐCSTQ cũng 
tuyển dụng các thành viên của cộng đồng người Hoa, bao gồm 
các doanh nhân, nhà nghiên cứu và sinh viên, cũng như công 
dân nước ngoài thông qua các Viện Khổng Tử, nơi mà họ quảng 
bá là trung tâm văn hóa, để thúc đẩy những nỗ lực của mình.

Đánh cắp bí mật quân sự và thương mại không chỉ sinh 
lợi mà còn mang tính chiến lược. Vào tháng 1 năm 2023, ông 
Nick Marro, nhà phân tích từ Economist Intelligence Unit, bộ 
phận nghiên cứu và phân tích của công ty truyền thông toàn cầu 
The Economist Group, nói với BBC rằng điều đó cho phép các 
quốc gia “nhảy vọt lên chuỗi giá trị toàn cầu một cách tương 
đối nhanh chóng và không phải trả giá, cả về thời gian và tiền 
bạc, nếu dựa hoàn toàn vào năng lực bản địa”. Ví dụ, theo ông 
Wray, các cá nhân gắn liền với các thực thể thương mại liên kết 
với nhà nước Trung Quốc đã đào hạt giống biến đổi gen từ các 
trang trại của Hoa Kỳ để tránh chi hàng tỷ đô la cho nghiên cứu 
và phát triển kéo dài nhiều năm.

SĂN TRỘM KỸ THUẬT QUÂN SỰ 
Các chiến thuật tương tự được áp dụng trong lĩnh vực quân sự 
dường như đã mang lại những kết quả bất lợi. Việc quân đội 
Trung Quốc phát triển máy bay chiến đấu tàng hình J-20 là một 
ví dụ điển hình. Theo các nhà phân tích hàng không, các đặc 
vụ của ĐCSTQ đã đánh cắp các công nghệ cốt lõi thông qua 
một loạt vụ tấn công vào các máy chủ của Hoa Kỳ tại Lầu Năm 
Góc vào các năm 2007, 2009 và 2011. ĐCSTQ cũng đã tiếp 

K

Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Quân giải phóng Nhân dân 
Trung Quốc biểu diễn trong triển lãm hàng không ở Trung Quốc. 
Các quan chức Hoa Kỳ cáo buộc ĐCSTQ đã đánh cắp các công nghệ 
cần thiết để phát triển máy bay phản lực.  THE ASSOCIATED PRESS
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Thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ thu hồi tàn dư của khinh khí cầu giám 
sát tầm cao của Trung Quốc bị máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ bắn 
hạ ngoài khơi Nam Carolina vào tháng 2 năm 2023.  
HẠ SĨ QUAN BẬC 1 TYLER THOMPSON/HẢI QUÂN HOA KỲ

cận được một chiếc F-117 của Hoa Kỳ mà bị rơi ở Serbia vào 
năm 1999, cho phép Bắc Kinh có khả năng đảo ngược khả năng 
của máy bay tàng hình. Việc phát triển J-20 bắt đầu vào khoảng 
năm 2006 và máy bay chiến đấu được đưa vào sử dụng vào năm 
2017. Khi các chuyến bay thử nghiệm tăng lên vào năm 2015, 
các báo cáo tin tức đã nêu chi tiết những điểm tương đồng đáng 
chú ý giữa máy bay phản lực Trung Quốc và F-22 Raptor, máy 
bay chiến đấu tiên tiến nhất của Hoa Kỳ.

Vào tháng 3 năm 2023 ông James Anderson, cựu thứ trưởng 

quốc phòng Hoa Kỳ về chính sách, nói với Fox News Digital: 
“Những gì chúng ta biết là vì những nỗ lực gián điệp, J-20 [của 
Trung Quốc] tiên tiến hơn so với những gì nó bình thường có, 
và đó là điểm quan trọng ở đây”. “Họ đã hưởng lợi rất nhiều từ 
hành vi trộm cắp của mình trong những năm qua. Họ đã sử dụng 
nó tốt, và họ đã đưa ra một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm 
tiên tiến.

Ông Anderson nói: “Nó giúp người Trung Quốc tiết kiệm 
thời gian và tiền bạc. Trên thực tế, chúng tôi coi như đã trợ cấp 
một phần ngân sách nghiên cứu và phát triển của họ vì họ đang 
đánh cắp thành công một số bí mật của chúng tôi”. “Cuối cùng, 
điều này khiến người của chúng ta gặp rủi ro lớn hơn trên chiến 
trường.”

Ông Anderson nói rằng mặc dù rất khó để tính toán tổn thất 
tài chính từ các hoạt động gián điệp của chính phủ Trung Quốc 
đối với các đối thủ cạnh tranh chiến lược, nhưng “rõ ràng là 
Trung Quốc đang nhanh chóng làm xói mòn lợi thế của Hoa Kỳ 
trong công nghệ hàng không vũ trụ”.

Hơn nữa, viết trong bài báo vào tháng 10 năm 2020 cho 
Breaking Defense, tạp chí kỹ thuật số về chiến lược quốc phòng, 
chính trị và công nghệ, ông Nick Eftimiades, một quan chức 
tình báo Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, cho biết: “hoạt động gián điệp của 
Trung Quốc làm tổn hại đến sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào khả 

Vào năm 2021 Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng 
Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng các tin tặc Trung Quốc được nhà 
nước hậu thuẫn đã khai thác các thiết bị mạng để do thám các 
mục tiêu ngành công nghiệp quốc phòng và tài chính ở châu 
Âu và Hoa Kỳ.  THE ASSOCIATED PRESS
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năng không gian để liên lạc, sức mạnh kinh tế, an toàn và khả 
năng phục hồi cơ sở hạ tầng quan trọng, và khả năng triển khai 
sức mạnh quân sự trên toàn cầu”.

Nhưng ông Anderson nói thêm rằng công nghệ Trung Quốc 
“thiếu chiến đấu thực tế”, thật khó để biết máy bay J-20 so 
sánh với máy bay Raptor như thế nào. Tạp chí An ninh Quốc tế 
đã đặt câu hỏi về khả năng của máy bay chiến đấu Trung Quốc 
trong một bài báo năm 2019 có tiêu đề “Tại sao Trung Quốc 
chưa Bắt kịp: Ưu thế Quân sự-Công nghệ và Giới hạn của Việc 
bắt chước, Kỹ thuật Đảo ngược và Gián điệp Mạng.” Các nhà 
nghiên cứu nhận thấy rằng “những nghi ngờ nghiêm trọng vẫn 
tồn tại về việc liệu hiệu suất của J-20 có gần với hiệu suất của 
F-22 hay không. Trên thực tế, các nguồn tin giấu tên của Trung 
Quốc đã thừa nhận rằng ĐCSTQ đã đưa J-20 vào phục vụ để 
đối phó với căng thẳng ngày càng tăng ở Biển Đông, bất chấp 
những lỗ hổng về năng lực khiến nó kém hơn F-22.” Nghiên 
cứu kết luận: “Cuộc đấu tranh của Trung Quốc để phát triển 
động cơ máy bay nội địa đặt ra câu hỏi về lý thuyết rằng Trung 
Quốc đã thu hẹp khoảng cách công nghệ quân sự với Hoa Kỳ 
đối với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Có thể, thậm 
chí quan trọng hơn, nó cũng minh họa rằng những lợi thế của 
việc bắt chước mà Trung Quốc được hưởng chắc chắn đã bị 
hạn chế.”

ĐCSTQ đã sao chép hoặc thiết kế ngược rất nhiều công nghệ 
từ các quân đội khác. Nikkei Asian Review đưa tin rằng tập đoàn 
Rostec, tập đoàn quốc phòng của Nga, đã cáo buộc Bắc Kinh 
vào năm 2019 sao chép động cơ máy bay, máy bay Sukhoi, máy 
bay phản lực trên boong, hệ thống phòng không, tên lửa phòng 
không di động và hệ thống đất đối không tầm trung, trong số 

các công nghệ khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin thành lập 
Rostec vào năm 2007.

Theo báo cáo vào tháng 5 năm 2022 của Check Point, công 
ty an ninh mạng Israel - Hoa Kỳ, các nhà phân tích nói rằng 
chính phủ Trung Quốc tiếp tục nhắm mục tiêu vào Nga để có 
được công nghệ quân sự nhạy cảm. Tờ báo New York Times đưa 
tin rằng sử dụng lừa đảo và tấn công mạng, trong những năm gần 
đây ĐCSTQ đã cố gắng thâm nhập vào các viện nghiên cứu của 
Nga để nghiên cứu về thông tin liên lạc vệ tinh, radar và công 
nghệ chiến tranh điện tử.

CÁC MỐI ĐE DỌA AN NINH KINH TẾ 
vào tháng 7 năm 2022, các quan chức tình báo hàng đầu của 
Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đã cảnh báo các nhà lãnh đạo 
doanh nghiệp, đặc biệt là ở các nước phương Tây, về mối đe 
dọa “to lớn” của ĐCSTQ đối với an ninh kinh tế và quốc gia. 
Theo BBC, ông Wray nói với các giám đốc điều hành doanh 
nghiệp và trường đại học tập trung tại London về ý định thống trị 
các ngành công nghiệp quan trọng của ĐCSTQ. Ông Wray nói 
ĐCSTQ đặt ra “một mối đe dọa thậm chí còn nghiêm trọng hơn 
đối với các doanh nghiệp phương Tây mà thậm chí nhiều doanh 
nhân tinh vi có thể nhận thấy”. Theo BBC, ông nói rằng ĐCSTQ 
đang theo dõi các công ty trên toàn thế giới “từ các thành phố 
lớn đến các thị trấn nhỏ — từ Fortune 100 đến các công ty khởi 
nghiệp, những người tập trung vào mọi thứ từ hàng không đến 
trí tuệ nhân tạo [AI] đến dược phẩm”. Một nghiên cứu của chính 
phủ Hoa Kỳ năm 2018 xác định rằng hành vi trộm cắp bí mật 
thương mại của CHND Trung Hoa có thể khiến Hoa Kỳ mất tới 
13 triệu tỷ đồng (540 tỷ đô la Mỹ) mỗi năm.

Giám đốc FBI Christopher Wray (bên phải) và Đại tướng Paul Nakasone, khi đó là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian mạng 
Hoa Kỳ và Cơ quan An ninh Quốc gia, đến Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2023 để tham dự phiên điều trần về các 
mối đe dọa trên toàn thế giới.  THE ASSOCIATED PRESS

“
 — Giám đốc FBI Christopher Wray

Trung Quốc có thể là quốc 
gia đầu tiên kết hợp 
tham vọng độc đoán đó với 
năng lực kỹ thuật tiên tiến. 
Nó giống như cơn ác mộng 
giám sát của Đông Đức 
kết hợp với công nghệ của 
Thung lũng Silicon.”
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Ông Eftimiades viết trong Breaking Defense: “Các hoạt 
động tình báo của Trung Quốc là hoạt động đầu tiên trong 
thời hiện đại sử dụng toàn bộ xã hội như một nền tảng”. “Bởi 
vì điều này, các chiến thuật gián điệp của Trung Quốc đôi khi 
không có tính nghệ thuật, hoạt động với rất ít cách thức gián 
điệp tiêu chuẩn, (thông tin liên lạc được mã hóa, chuyển thông 
tin tại địa điểm mật, v.v.) thay vì dựa vào một khối lượng lớn 
các hoạt động gián điệp được thực hiện bởi tất cả các cách thức 
của công dân và một loại miễn trừ vốn có trong việc thiếu hình 
phạt đáng kể khi một đặc vụ Trung Quốc bị phát hiện.”

Các chuyên gia cho rằng ĐCSTQ ép buộc và đe dọa công 
dân, các tổ chức thương mại và người nước ngoài cũng như các 
học giả Trung Quốc và các nhà nghiên cứu nước ngoài đóng 
góp vào mạng lưới thu thập thông tin tình báo của họ. Theo ông 
Eftimiades, ĐCSTQ điều hành ít nhất 500 chương trình được 
gọi là chương trình nhân tài để tranh thủ sự tham gia của các 
học giả và chuyên gia kinh doanh phương Tây trong nỗ lực này. 
Ông viết rằng hầu hết các đặc vụ làm việc dưới sự quản lý của 
Cục Tình báo Chung Quân ủy Trung ương ĐCSTQ, Bộ An ninh 
Nhà nước, là cơ quan tình báo dân sự của ĐCSTQ, hoặc cho 
các doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, cách tiếp cận toàn xã hội của ĐCSTQ chỉ là một 
phần trong chiến lược của họ. Ông Wray nói rằng họ cũng đã 
triển khai gián điệp mạng để “gian lận và đánh cắp trên quy mô 
lớn”. Ông nói với NBC News: “Quy mô của chương trình hack 
của họ, và số lượng dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp mà tin tặc 
của họ đã đánh cắp, lớn hơn mọi quốc gia khác cộng lại”.

Những nỗ lực kiềm chế chương trình của ĐCSTQ thường 
không thành công. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã ký một 
thỏa thuận với Hoa Kỳ vào năm 2015 cam kết không tham gia 
vào “hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ trên mạng, bao gồm bí mật 
thương mại hoặc thông tin kinh doanh bí mật khác vì lợi ích 
thương mại”, ĐCSTQ bị cáo buộc đã vi phạm thỏa thuận này 
trong vòng một năm.

Theo BBC đưa tin, ông Ken McCallum, người đứng đầu 
MI5, cơ quan an ninh của Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Vương 

quốc Anh đã chia sẻ thông tin tình báo về các mối đe dọa mạng 
của ĐCSTQ với 37 đồng minh và quốc gia đối tác. Theo The 
New York Times, các chuyên gia an ninh mạng, bằng cách theo 
dõi các dấu vết kỹ thuật số, trong những năm gần đây đã liên 
kết nhiều cuộc tấn công mạng với các tin tặc có mối quan hệ rõ 
ràng với Bắc Kinh. Năm 2020, Hoa Kỳ đã truy tố các tin tặc có 
trụ sở tại Trung Quốc, những người đã thâm nhập vào hơn 100 
doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan chính phủ ở 
Hoa Kỳ và các quốc gia khác, đánh cắp tài sản trí tuệ và thông 
tin tình báo. Theo tờ báo New York Times, các tin tặc có quan 
hệ với APT41, một nhóm có liên quan đến ĐCSTQ. Việc truy 
tố họ đang diễn ra vào giữa năm 2023.

ĐCSTQ cũng đã nhắm mục tiêu vào các nền kinh tế khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong thập kỷ qua. Theo 
tờ báo New York Times, công ty an ninh Cisco Talos của Hoa 
Kỳ cho biết, từ căn cứ ở Trung Quốc, một nhóm tin tặc có tên 
Mustang Panda đã tấn công các tổ chức ở Ấn Độ, Miến Điện 
và Đài Loan, cùng với những nơi khác. Trong khi đó, theo 
SecureWorks, công ty an ninh thông tin có trụ sở tại Hoa Kỳ, 
nhóm Bronze Butler có trụ sở tại Trung Quốc đã cố gắng đánh 
cắp tài sản trí tuệ của các công ty công nghệ tại Nhật Bản trong 
các năm từ 2012-17. Theo công ty này, nhóm Bronze Butler đã 
khai thác lỗ hổng phần mềm và lỗ hổng an ninh trong hệ thống 
máy vi tính để ngụy trang thành một thực thể đáng tin cậy và 
thu thập thông tin nhạy cảm.

Ông Ray Wang, người sáng lập và Giám đốc điều hành của 
Constellation Research, công ty tư vấn có trụ sở tại Thung lũng 
Silicon, nói với BBC rằng CHND Trung Hoa đã bị cáo buộc 
nhắm vào các lĩnh vực công nghệ quan trọng trong nỗ lực gián 
điệp của mình, bao gồm hàng không vũ trụ và thiết bị hàng 
không, phát triển dược phẩm, công nghệ sinh học và công nghệ 
nano, để sản xuất vật liệu để sử dụng trong các ngành công 
nghiệp khác như y học, dệt may và ô tô. Hoạt động gián điệp 
của ĐCSTQ ưu tiên các công nghệ phù hợp với chiến lược kinh 
tế của mình, chẳng hạn như chính sách công nghiệp Made in 
China 2025, các kế hoạch 5 năm và các tài liệu chính sách khác 
mà xác định lỗ hổng trong các doanh nghiệp công nghệ, thương 
mại và quân sự. Theo ông Eftimiades, người đã phân tích gần 
600 trường hợp nỗ lực thu thập thông tin tình báo được ĐCSTQ 
phê chuẩn trong nghiên cứu năm 2020 có tiêu đề “Một Serie về 
Gián điệp — Hoạt động và Chiến thuật của Trung Quốc”, điều 
đó phản ánh “sự tương đồng giữa các mục tiêu hoạt động công 
khai và bí mật của Trung Quốc.”

GIÁN ĐIỆP NHƯ LÀ CHIẾN TRANH 
Về nhiều mặt, gián điệp là một thành phần của chiến tranh như 
một phần của chiến lược làm suy yếu sự thịnh vượng kinh tế 
của kẻ thù. Các nhà phân tích lưu ý rằng hành vi trộm cắp bí 
mật thương mại cuối cùng làm giảm tổng sản phẩm quốc nội và 
gây mất việc làm ở quốc gia mục tiêu. Đánh cắp thông tin kinh 
doanh độc quyền không chỉ mang lại lợi thế cạnh tranh không 
công bằng mà còn làm suy giảm tích lũy sự thịnh vượng kinh tế 
của đối thủ.

Các đồng minh và đối tác phải làm nhiều hơn nữa để chống 
lại hoạt động gián điệp của ĐCSTQ. Mặc dù các quốc gia đã 
thử các sáng kiến chính sách đối ngoại và đàm phán chính 
sách thương mại cứng rắn hơn, nhưng các biện pháp như vậy 

“
 — Giám đốc FBI Christopher Wray

Quy mô của chương trình hack 

[của ĐCSTQ], và số lượng dữ liệu 

cá nhân và doanh nghiệp mà tin 

tặc của họ đã đánh cắp, lớn hơn 

mọi quốc gia khác cộng lại.”
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vẫn không đủ để ngăn chặn chiến dịch gián điệp toàn cầu của 
ĐCSTQ. Do đó, các quốc gia cùng chí hướng đang tìm cách mở 
rộng sự phối hợp quốc tế và tận dụng và mở rộng các liên minh 
để củng cố các chuẩn mực quốc tế và tăng cường thực thi theo 
luật hiện hành. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đã cản trở các 
nỗ lực của ĐCSTQ trong việc trộm cắp và gia tăng truy tố. Ví 
dụ, vào tháng 1 năm 2023, Hoa Kỳ đã kết án Zheng Xiaoqing 
hai năm tù vì tội đánh cắp thông tin từ công ty General Electric 
(GE) Power mà lúc đó tuyển dụng ông ta, liên quan đến việc 
thiết kế và sản xuất tuabin khí và hơi nước, bao gồm cả lưỡi dao 
và con dấu độc quyền.

Theo ông Wray, Bộ Tư pháp 
Hoa Kỳ cứ 10 giờ mở ra một 
cuộc điều tra mới liên quan đến 
Trung Quốc, và hiện có hơn 
2.000 vụ việc đang được điều 
tra. Vào tháng 11 năm 2022 Hoa 
Kỳ cũng kết án công dân Trung 
Quốc Xu Yanjun 20 năm tù vì 
âm mưu đánh cắp bí mật thương 
mại từ các công ty hàng không 
và hàng không vũ trụ của Hoa 
Kỳ, bao gồm cả GE. Ông Xu, 
được cho là sĩ quan tình báo 
Trung Quốc đầu tiên bị dẫn độ 
sang Hoa Kỳ để xét xử, đã đánh 
cắp thông tin bằng cách che giấu 
nó trong quá trình mã hóa một 
tệp dữ liệu khác và gửi nó cho 
CHND Trung Hoa. Theo Fox 
Business News đưa tin, ông Alan 
Kohler, trợ lý giám đốc phản 
gián của FBI, đã gọi hành động 
của ông Xu là hình thức “gián 
điệp kinh tế do nhà nước bảo 
trợ” của ĐCSTQ. Ông Kohler 
nói: “Đối với những người nghi 
ngờ mục tiêu thực sự của CHND 
Trung Hoa, đây nên là một hồi chuông cảnh tỉnh. Họ đang đánh 
cắp công nghệ của Hoa Kỳ để mang lại lợi ích cho nền kinh tế 
và quân đội của họ”.

Tương tự, MI5 đã tăng đáng kể nỗ lực chống lại hoạt động 
gián điệp của Trung Quốc. Ông McCallum nói với BBC rằng 
năm 2022, cơ quan an ninh đã tiến hành nhiều cuộc điều tra liên 
quan đến ĐCSTQ ở mức gấp bảy lần so với năm 2018, và con 
số này tiếp tục tăng lên.

TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ 
Do chính phủ Trung Quốc có nhiều lợi ích khi đánh cắp bí mật 
thương mại và công nghệ, các đồng minh và đối tác phải tiếp 
tục áp đặt chi phí cao hơn đối với các cá nhân và tổ chức mà 
tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp bí mật đó.

Về phần mình, Hoa Kỳ đang chống lại các nỗ lực của 
ĐCSTQ nhằm đánh cắp công nghệ bán dẫn. Vào tháng 10 năm 
2022, Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu 
yêu cầu bất kỳ nhà sản xuất chip nào sử dụng phần mềm hoặc 

công cụ của Hoa Kỳ phải có giấy phép trước khi xuất khẩu chip 
sang Trung Quốc.

Các biện pháp cũng ngăn chặn công dân và thường trú nhân 
của Hoa Kỳ làm việc cho một số công ty sản xuất chip của 
Trung Quốc.

Theo tờ The Washington Post, trong các biện pháp mới, 
“việc sử dụng quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài sẽ ngăn 
các công ty ở bất cứ đâu trên thế giới bán chip tiên tiến cho 
các công ty hoặc tổ chức Trung Quốc mà tham gia vào các 
hoạt động AI và siêu máy tính mà không có giấy phép của 
chính phủ Hoa Kỳ nếu các công ty đó sử dụng công nghệ của 

Hoa Kỳ để sản xuất chip, vì gần 
như mọi công ty bán dẫn trên 
toàn cầu đều sử dụng công nghệ 
của Hoa Kỳ”. Các biện pháp 
này sẽ gây khó khăn hơn cho 
các công ty và tổ chức quân sự 
Trung Quốc để có được các sản 
phẩm công nghệ khác sản xuất 
ở nước ngoài mà được sản xuất 
bằng các công cụ và thiết kế 
của Hoa Kỳ.

Chính phủ Hoa Kỳ đã thực 
hiện các biện pháp cứng rắn hơn 
để ngăn chặn gián điệp mạng 
bằng cách tăng cường nỗ lực 
bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng 
và mạng máy vi tính nhạy cảm. 
Chính phủ cũng đang hợp tác 
với khu vực tư nhân để giảm 
thiểu các hoạt động độc hại 
trong không gian mạng. 

Hơn nữa, việc xây dựng 
mối quan hệ đối tác an ninh với 
các đồng minh và đối tác đã trở 
thành ưu tiên ngày càng quan 
trọng để bảo vệ mạng lưới mạng 
và ngăn chặn gián điệp trên 
khắp khu vực Ấn Độ Dương-

Thái Bình Dương và hơn thế nữa. Ví dụ, các thành viên của 
quan hệ đối tác Bộ tứ, bao gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa 
Kỳ, đã cam kết hợp tác và chia sẻ thông tin trong miền mạng. 
Các quốc gia khác trong khu vực cũng đang hợp tác theo 
những cách mới, chẳng hạn như tiến hành các cuộc tập trận 
quân sự liên quan đến mạng, để giúp phát triển các công nghệ 
và khả năng chống lại hành vi trộm cắp trên mạng và các mối 
đe dọa khác.

Quân đội và các quốc gia đã nhận ra rằng các mối đe dọa 
trên mạng đối với cơ sở hạ tầng quan trọng đứng đầu những 
thách thức mà các quốc gia phải đối mặt ngày nay và những 
mối nguy hiểm ngày càng trở nên phức tạp hơn. Các quan 
chức cho biết, để chống lại chúng, Hoa Kỳ, các đồng minh và 
đối tác đang tìm cách tốt hơn để áp đặt các chi phí ngoại giao, 
kinh tế và thông tin đối với các đối thủ tham gia gián điệp 
mạng kinh tế. Một phản ứng phối hợp trong khu vực và quốc 
tế có thể là hy vọng tốt nhất cho sự thay đổi đáng kể và cắt 
giảm hoạt động gián điệp của ĐCSTQ.  o

Vào tháng 11 năm 2022 Hoa Kỳ đã kết án Xu Yanjun 
20 năm tù vì âm mưu đánh cắp bí mật thương mại 
từ các công ty hàng không và hàng không vũ trụ 
của Hoa Kỳ. Ông Xu được cho là sĩ quan tình báo 
Trung Quốc đầu tiên bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để xét 
xử.  THE ASSOCIATED PRESS
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‘MỤC TIÊU CHO SỰ LIỀN MẠCH’
Giám đốc công nghệ của Bộ Quốc phòng Úc coi khoa học, 

hợp tác là điều cần thiết cho sự ổn định, hòa bình
NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN

HÌNH ẢNH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG ÚC

IPDF

HỒ SƠ NHÀ 
LÃNH ĐẠO NỔI BẬT
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Nhiệm vụ công việc của ông là gì và ông hy vọng sẽ 
đạt được những gì?
Vai trò của tôi là định hình và hướng dẫn chiến lược khoa học cho 
tổ chức — khoa học, đổi mới và công nghệ khi chúng áp dụng 
cho quốc phòng và an ninh. Úc đang hướng đến đâu và mục tiêu 
của chúng ta là gì? Đối với những người không làm việc trong 
những lĩnh vực này, chúng ta phải giải thích tầm quan trọng của 
chúng đối với nền tảng của những gì quốc phòng Úc làm — luôn 
hướng đến việc nêu rõ nơi mà chúng ta cần đi một cách rõ ràng và 
hấp dẫn.

Phần quốc tế này rất quan trọng đối với Nhóm công tác Khoa 
học và Công nghệ Quốc phòng [DSTG]. Chúng tôi mong muốn 
đạt được kết quả thông qua quan hệ đối tác quốc tế và giúp thiết 
lập các mối quan hệ đó là một phần trong vai trò của tôi. Rất 
nhiều trong số đó phụ thuộc vào con người và các mối quan hệ tốt 
đẹp. Chúng tôi có quan hệ đối tác mạnh mẽ với nhiều quốc gia, 
bao gồm Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Nhật Bản, Singapore, 
Hàn Quốc, Pháp và Thụy Điển. Quan hệ đối tác trên phạm vi rộng 
với các quốc gia mà có chung giá trị là rất cần thiết. Chúng ta chỉ 
có thể cùng nhau đạt được một trật tự toàn cầu dựa trên quy tắc. 
Tôi đã có một nhóm làm việc với mình, giúp lãnh đạo và tạo điều 
kiện thuận lợi cho những gì DSTG hợp tác.

Chúng tôi muốn tập trung nhiều hơn vào các năng lực thế hệ 
tiếp theo. Đó là thách thức của tôi. Khi cuối cùng tôi hoàn thành 
vai trò này, tôi muốn nói rằng chúng tôi đã giúp làm cho nó lớn 
hơn, tốt hơn, mạnh hơn ở Úc.

Có giá trị trong việc giải quyết các thách thức đa 
phương, trái ngược với việc mỗi quốc gia đơn 
phương thực hiện đổi mới và phát triển không?
Nhìn đa phương có thể có giá trị lớn hơn, nhưng cũng có thể mất 
nhiều thời gian hơn. Để so sánh, giả sử bạn có ba hoặc bốn người 
trong một căn phòng đang cố gắng thiết kế một cái gì đó. Mọi 

người đều đang cố gắng đưa ý tưởng của mình vào dự án, phải 
không? Một cách khác, để tạo đà, là một người bắt đầu lăn bóng 
và sau đó những người khác tham gia và bổ sung thêm. Dự án 
phát triển theo thời gian. Bạn nhận được một mẫu từ một người, 
hoặc một quốc gia, và sau đó những người khác cùng tham gia. 
Chúng ta cần cởi mở để đưa cộng tác viên vào cùng tham gia.

Một dự án hợp tác phải đáp ứng nhu cầu của tất cả các quốc 
gia đối tác, đơn giản nhất là làm thế nào để tích hợp vào cơ cấu 
lực lượng vũ trang. Dự án phải phát triển với triết lý đồng thiết 
kế. Tôi nghĩ đây là một cách thiết thực để phát triển một cái gì đó, 
và nó có thể xảy ra nhanh chóng. Nếu không, nếu bạn có nhiều 
bên liên quan mà đưa ra nhu cầu, bạn sẽ bị mắc kẹt trong một hệ 
thống quá phức tạp. Và chúng ta phải tháo gỡ mọi chuyện.

Quan hệ đối tác, với tất cả mọi người làm việc cùng nhau theo 
cách tương tác, phát triển, là tương lai. Một ví dụ là Chương trình 
Hợp tác Kỹ thuật trong đó Úc, Canada, New Zealand, Vương 
quốc Anh và Hoa Kỳ hợp tác trong các sáng kiến khoa học và 
công nghệ do chiến lược lãnh đạo. Đây là một diễn đàn trao đổi ý 
tưởng và chuyên môn để mở rộng thành tựu nghiên cứu và phát 
triển của mỗi quốc gia đồng thời tránh trùng lặp và cải thiện khả 
năng tương tác.

Việc chia sẻ thông tin có gây nguy hiểm cho 
an ninh quốc gia không?
Tôi hiểu rằng mọi quốc gia phải bảo vệ viên ngọc quý của mình. 
Tuy nhiên, bản chất của nguyên tắc khoa học là xuất bản và bình 
duyệt — cho phép khoa học mở. Chúng ta cần phải trở nên bảo 
thủ sau này trong chu kỳ khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ về ứng 
dụng và nếu công nghệ hoặc đột phá khoa học sẽ đạt được lợi thế 
về năng lực quân sự.

 Trong số các bộ quốc phòng của chúng tôi, để chúng tôi thực 
sự có được khoảnh khắc liền mạch, hợp tác, đổi mới, sáng tạo 
này, chúng tôi cần phải tự do hơn với thông tin của mình. 

Bộ Quốc phòng Úc ưu tiên công nghệ và đổi 
mới sáng tạo trong nỗ lực duy trì trật tự 
dựa trên luật lệ toàn cầu và một khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và 
Rộng mở. Tiến sĩ Nigel McGinty là người đi 

đầu với tư cách là giám đốc công nghệ của bộ phận về 
chiến lược khoa học, truyền thông và tham gia quốc 
tế. Ông McGinty, tham luận viên tại hội nghị Khoa 
học & Công nghệ Hoạt động Thái Bình Dương (POST) 
năm 2023 ở Hawaii vào tháng 3, đã nói chuyện với 
DIỄN ĐÀN về sứ mệnh của mình là thiết lập bầu không 
khí khuyến khích các ý tưởng ban đầu và hợp tác đa 
phương để phát triển và triển khai các công nghệ mới. 
Cuộc đối thoại đã được biên tập để phù hợp với hình 
thức của DIỄN ĐÀN.

Tiến sĩ Nigel McGinty

Nhóm công tác Khoa học và Công nghệ Quốc phòng của Úc đang 
tham gia phát triển tên lửa di chuyển nhanh hơn năm lần tốc độ 
âm thanh.
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Điều này cần được củng cố bởi sự tin tưởng. Chúng tôi là các quốc 
gia khác nhau, nhưng chúng tôi thống nhất trong các giá trị và niềm tin 
của mình. Trong lĩnh vực quốc tế, những gì chúng tôi đang thấy hiện 
nay là sự nhanh nhẹn hơn nhiều, một sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn nhiều 
của tất cả các bên để làm nhiều hơn nữa. Và điều đó thật tuyệt vời.

Ông đã nói rằng đổi mới là một hoạt động sáng tạo 
nhưng cũng cần phải diễn ra nhanh chóng. Điều đó 
có xung đột với nhau không?
Tôi không nghĩ vậy. Hãy nhớ rằng, một số nghệ sĩ vĩ đại mà 
chúng ta có rất, rất nhanh trong việc tạo ra những tác phẩm tuyệt 
vời. Không cần phải mất 10 năm để phát triển và triển khai một 
cái gì đó. Chiến tranh thế giới thứ hai đã không diễn ra lâu và hãy 
nhìn vào mọi thứ mà đã được hình dung và tạo ra trong khung 
thời gian đó. Chúng ta cần xem xét những phát triển mà là thực tế 
nhưng cũng cần xem xét làm thế nào để thực hiện mọi việc một 
cách nhanh chóng. Chúng tôi làm điều đó bằng cách bắt đầu với 
một chiếc Model T và từng bước làm đến một chiếc Rolls Royce 
theo thời gian. Đó là một phần khác của việc này. Tôi nghĩ rằng 
chúng ta bị cuốn vào giai đoạn phát triển 10 năm, nơi mà chúng ta 
tính toán tất cả các thông số khác nhau mà chúng ta cần làm một 
điều cụ thể, thay vì ngồi xuống theo cách hợp tác đó để hiểu yếu 
tố đồng thiết kế. Bạn biết đấy, chúng ta có thể làm gì một cách 
nhanh chóng? Chúng ta có thể đạt được 90% những gì chúng ta 
đang tìm kiếm không? Chúng ta có thể làm điều đó, bạn biết đấy, 
trong một tuần. Nhưng 100% sẽ mất năm năm.

Quốc phòng khá truyền thống trong cách nhìn nhận về phát 
triển năng lực. Nhưng cách tiếp cận truyền thống có thể chậm và 
cực kỳ tốn kém. Vì vậy, chúng ta cần phải xem xét làm thế nào 
chúng ta có thể đẩy nhanh sự phát triển của công nghệ để cung 
cấp lợi thế về năng lực, đặc biệt là đối với Úc hoặc một quốc gia 

nhỏ. Làm thế nào chúng ta có thể có được lợi thế bất đối xứng với 
các công nghệ và khả năng có một số loại hiệu ứng nhân lên?

Chúng ta cần khám phá những cách phi truyền thống để đến 
với nhau và xác định những gì mà chúng ta có thể đạt được nhanh 
chóng và tiếp tục cải thiện khả năng đó theo thời gian, thay vì cố 
gắng chế tạo Rolls Royce ngay lần đầu tiên. Về cơ bản, trái tim 
của khoa học và công nghệ và thế giới tuyệt vời mà chúng ta đang 
sống là sự cải tiến liên tục. Vì vậy, chúng ta cần phải có được một 
số khả năng chuyển đổi và sau đó cải thiện theo thời gian. Về cơ 
bản, đó là những gì mà tôi đang ủng hộ.

Bây giờ có nhiều thông tin liên lạc hơn giữa chính 
phủ — cụ thể là quốc phòng — và ngành công nghiệp 
tư nhân không?
Đó là mục đích của hội nghị Khoa học & Công nghệ Hoạt động 
Thái Bình Dương [POST] này. Bây giờ có nhiều kết nối hơn 
không? Có nhấn mạnh nhiều hơn vào việc cố gắng để ngành công 
nghiệp tư nhân làm việc với chính phủ, với Bộ Quốc phòng, để 
hiểu ra mọi thứ? Có. Năm 2016, Bộ Quốc phòng của chúng tôi đã 
xoay trục. Chúng tôi cam kết rằng ngành công nghiệp là nền tảng 
cho năng lực, và điều đó có nghĩa là chúng tôi đang hợp tác với 
ngành công nghiệp. Đó là toàn bộ các hoạt động của ngành Quốc 
phòng nhưng chắc chắn bao gồm nghiên cứu và phát triển. Vì 
vậy điều đó rất quan trọng. Năm 2016, Úc đã đầu tư vào đổi mới 
sáng tạo thông qua việc thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo 
Quốc phòng và quỹ công nghệ thế hệ tiếp theo. Chúng tôi đã có 
thể nâng tầm với các chương trình tài trợ và xây dựng các ngành 
công nghiệp nhỏ hơn, các công ty nhỏ hơn. Các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ [SME] kết nối các nhà nghiên cứu với các đối tác thương 
mại hóa để xem xét các cơ hội tiềm năng. Các công ty đang được 
thành lập theo mô hình kinh doanh đó. Chúng tôi đang ở vị trí 

Kính thiên văn Nhận thức Miền Không gian của 
DSTG đánh giá và theo dõi các vệ tinh và mảnh vụn 
không gian, đồng thời cũng được sử dụng để kiểm 
tra phần cứng, phát triển thuật toán và nghiên cứu 
hợp tác với các tổ chức ở Úc và các nơi khác.
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hiện tại vì các công ty đã tạo ra các hệ thống đổi mới sáng tạo 
độc đáo. Công cụ tăng tốc Năng lực Chiến lược Nâng cao là cuộc 
cách mạng tiếp theo trong hệ thống đổi mới quốc phòng của Úc.

Những thách thức lớn nhất ông đối mặt là gì?
Đó là một công việc kinh doanh tốn kém và tiền bạc không bao 
giờ là thứ yếu. Nhưng thách thức lớn nhất là tìm kiếm những 
người mà có thể hoàn thành sứ mệnh, những người có thể nhìn 
thấy những gì mà chúng ta cần để hoàn thành và kết hợp nó với 
nghệ thuật công nghệ. Đổi mới là một quá trình sáng tạo. Đó là 
một loại người đặc biệt mà có thể nói rõ ràng một tầm nhìn và 
sau đó bắt đầu làm việc thông qua nó. DARPA [Cơ quan Các 
dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến Hoa Kỳ] thực hiện tốt 
điều này.

Nếu bạn có thể tạo tính thuyết phục cho một tầm nhìn, thì bạn 
có khiến mọi người đồng ý và sẵn sàng, tổ chức tài chính, sắp 
xếp các công ty, thu hút những người trong quân đội, và các nhà 
khoa học. Đó chính là sự kết nối. Chúng ta có thể đi theo những 
hướng nào? Nếu sứ mệnh được trình bày rõ ràng với tất cả mọi 
người, và bạn có những người phù hợp được sắp xếp đúng vị trí, 
mọi thứ sẽ ổn định và bắt đầu tiến lên phía trước. Bạn có thể bắt 
đầu xây dựng các chương trình.

Úc đang đầu tư vào đổi mới sáng tạo. Hệ thống của Úc đã 
phát triển khả năng tiếp thu nhiều hơn và hiện có hệ sinh thái đổi 
mới sáng tạo trưởng thành hơn.

Các hội nghị như Hội nghị Khoa học & Công nghệ 
Hoạt động Thái Bình Dương (POST) có giá trị không?
Chắc chắn rồi. Chúng ta cần có thêm những sự kiện như thế này. 
Chúng ta cần kết nối nhiều hơn. Công nghệ cho phép chúng ta 
gặp gỡ thường xuyên và biến thế giới thành một nơi nhỏ hơn. 

Nhưng gặp gỡ trực tiếp và xây dựng mối quan hệ là điều cần 
thiết. Những cuộc đối thoại này hợp lý hóa quá trình thiết lập 
MOU [biên bản ghi nhớ] và các thủ tục tổ chức dự án. Tôi kết 
nối với các đồng nghiệp từ Lầu Năm Góc, trực tiếp thông qua 
các sự kiện như POST và sự kiện trực tuyến, nhiều hơn tôi từng 
làm trước COVID-19. 

COVID-19 buộc chúng tôi phải giao tiếp nhiều hơn nữa vì 
bạn không thể gặp trực tiếp mọi lúc. Trước đại dịch, chúng tôi 
đã gặp nhau vài lần một năm trong phòng họp và nói chuyện 
về các cơ hội. Sau đó, chúng tôi quay trở lại các quốc gia tương 
ứng của mình và bắt đầu công việc tại nước nhà. Trong đại dịch 
COVID, rất nhiều sự kiện như hội nghị này đã không diễn ra. Vì 
vậy, chúng tôi phải tìm ra những cách mới để giao tiếp. Chúng 
ta đã thấy giá trị của các cuộc thảo luận thường xuyên và bây 
giờ chúng ta cởi mở hơn với chúng. Để cho phép quan hệ đối tác 
quốc tế mạnh mẽ, hiệu quả, chúng tôi cần kết hợp các sự kiện 
như POST với các tương tác trực tuyến. Tôi sẽ nói rằng việc gặp 
gỡ trực tuyến có nghĩa là điều đó còn hơi sớm đối với tôi ở Úc. 
Khoa học vẫn chưa thể thay đổi được múi giờ.

Chúng ta sẽ đi đâu?
Công nghệ đang phát triển nhanh chóng và đang chuyển đổi quân 
đội. Tự chủ, AI [trí tuệ nhân tạo], lượng tử, lực đẩy siêu thanh 
và siêu kết nối là nền tảng của sự chuyển đổi này. Bất cứ điều 
gì dường như đều có thể xảy ra, dù điều đó có đáng sợ đến mức 
nào. Thế giới chỉ khác biệt, và điều này cần được quản lý trong 
quan hệ đối tác. Và mặc dù các Đồng minh và Đối tác đang giao 
tiếp tốt hơn, không còn nghi ngờ gì nữa, phần còn lại của thế giới 
cũng vậy. Chúng ta cần làm mọi thứ theo những cách ít quan liêu 
hơn và hiệu quả hơn, với sự minh bạch hơn. Nhắm đến sự liền 
mạch.  o

Máy dò điốt quang tuyết lở ở 
mức độ một photon do DSTG 

phát triển có thể phát hiện các 
vật thể trong điều kiện ánh sáng 
yếu và có khả năng quét độ sâu 

đại dương để tìm tàu ngầm và 
mìn của kẻ thù.
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ào tháng 5 năm 2023 các nhà nghiên cứu công bố rằng một 
con thằn lằn thay đổi màu sắc hung hăng, một con rắn độc 
được đặt theo tên của một nữ thần trong thần thoại Trung 
Quốc và một con ếch xanh ngụy trang chỉ được tìm thấy ở 

vùng núi đá vôi có rừng ở phía đông bắc Việt Nam nằm trong số hàng 
trăm loài thực vật và động vật được phát hiện ở khu vực sông Mekong 
trong hai năm qua.

Theo báo cáo của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF), hàng 
trăm nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đã phát hiện 175 loài vào 
năm 2021 và 205 loài vào năm 2022 tại Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái 
Lan và Việt Nam.

Ông K. Yoganand, Lãnh đạo WWF phụ trách động vật hoang dã của 
khu vực Mekong Mở rộng, cho biết: “Những loài đáng chú ý này có thể 
mới đối với khoa học, nhưng chúng đã tồn tại và phát triển ở khu vực 
Mekong Mở rộng trong hàng triệu năm, nhắc nhở con người chúng ta 
rằng chúng đã ở đó rất lâu trước khi loài người chúng ta di chuyển vào 
khu vực này”. “Chúng tôi có nghĩa vụ phải làm mọi thứ để ngăn chặn sự 
tuyệt chủng của chúng và bảo vệ môi trường sống của chúng và giúp 
chúng phục hồi.”

Các loài mới được công bố bao gồm một con dơi tai chuột, có ngón 
tay cái dày, mà có mẫu vật nằm trong một bảo tàng Hungary trong vòng 
20 năm. Một loài khác là một loài thực vật được thu thập vào những 
năm 1930 nhưng chỉ gần đây mới được một nhóm các nhà nghiên cứu 
mới xác nhận là một loài mới. 

Một số loài mới vẫn có nguy cơ rủi ro do các hoạt động của con 
người. Một sòng bạc, đập và khu dân cư ở Campuchia góp phần phá 
hủy một loại cây bụi thường xanh, trong khi việc lấn chiếm, khai thác và 
thu thập nông nghiệp cho mục đích y tế đe dọa một con cá cóc Thái Lan 
ở Việt Nam.

Tổng cộng, các nhà khoa học đã phát hiện ra 290 loài thực vật, 19 
loài cá, 24 loài lưỡng cư, 46 loài bò sát và một loài động vật có vú trong 
vòng hai năm qua, đưa số lượng phát hiện ở khu vực sông Mekong lên 
3.389 kể từ năm 1997, khi WWF bắt đầu thu thập dữ liệu loài mới.

Theo một nghiên cứu năm 2011, các nhà khoa học chỉ xác định được 
1,6 triệu trong số 8,7 triệu loài ước tính có trên hành tinh, có nghĩa là 
hơn 80% các loài vẫn chưa được khám phá.

Nhóm bảo tồn động vật hoang dã cũng kêu gọi các chính phủ tăng 
cường bảo vệ các sinh vật quý hiếm và môi trường sống của chúng. 
WWF báo cáo rằng các loài mới “chịu áp lực mạnh mẽ từ nạn phá rừng, 
suy thoái môi trường sống, phát triển đường xá, mất suối và sông ngòi, 
ô nhiễm, bệnh tật lây lan do hoạt động của con người, cạnh tranh từ các 
loài xâm lấn, và tác động tàn phá của buôn bán động vật hoang dã bất 
hợp pháp”. “Đáng buồn thay, nhiều loài bị tuyệt chủng trước khi chúng 
được phát hiện.”

Một nhà khoa học cao cấp của Việt Nam cho biết những khám phá 
về các loài mới giúp lấp đầy khoảng trống kiến thức về thế giới tự nhiên. 

Ông Nguyễn Quảng Trường, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài 
nguyên Sinh học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho 
biết: “Chúng khiến chúng ta, những nhà nghiên cứu, phải kinh ngạc và 
lo lắng — rằng vẫn còn vô số loài chưa được tìm thấy, và lo lắng rằng 
không có đủ thời gian để tìm kiếm, hiểu và bảo tồn chúng”. 

Trong lời nói đầu của báo cáo ông Trường cho biết: “Khu vực 
Mekong Mở rộng được công nhận là điểm nóng đa dạng sinh học — 
còn được gọi là điểm nóng Indo-Burma”. 

Khu vực này có các loài mang tính biểu tượng và có nguy cơ tuyệt 
chủng, bao gồm hổ, voi châu Á, tê tê Sunda và cá đuối nước ngọt khổng 
lồ. Tuy nhiên, ông Trường nói rằng đa dạng sinh học của khu vực phải 
đối mặt với “áp lực to lớn từ phát triển kinh tế và tăng trưởng dân số, 
điều này thúc đẩy nạn phá rừng, ô nhiễm và khai thác quá mức tài 
nguyên thiên nhiên, cộng với tác động của biến đổi khí hậu”.

SUY NGẪM

CÁC NHÀ KHOA 
HỌC XÁC ĐỊNH 
THÊM 380 LOÀI

Ở KHU VỰC 
SÔNG MEKONG

Khu vực sông Mekong Mở rộng có các loài như cá đuối nước 
ngọt khổng lồ, mà có thể dài tới 4 mét và nặng 300 kg.  REUTERS

HÌNH THÊM VÀO: Loài thằn lằn Agama mào xanh Campuchia được 
phát hiện gần đây có thể thay đổi màu sắc như một cơ chế phòng 
thủ. Con đực thể hiện hành vi lãnh thổ và hung hăng, đặc biệt là 
khi bảo vệ trứng.  HENRIK BRINGSOE THÔNG QUA QUỸ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THẾ GIỚI

Ếch rêu của người Khôi, chỉ được tìm thấy ở vùng núi đá vôi 
phía đông bắc Việt Nam, là một trong hàng trăm loài mới 
được phát hiện ở khu vực Mekong Mở rộng kể từ năm 2021.  
NGUYỄN THIÊN TẠO THÔNG QUA QUỸ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THẾ GIỚI
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LỜI CHIA TAY

TẤN CÔNG
Mô phỏng
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Các binh sĩ Úc tiến hành huấn luyện chiến tranh đô 
thị trong cuộc tập trận Nam Jackaroo 2023, được 
tổ chức với các quân nhân của Nhật Bản và Hoa 
Kỳ tại Khu vực huấn luyện thực địa Townsville ở 
Queensland, Úc. Fiji, Pháp và Tonga cũng tham gia.

NICOLE DORRETT/BỘ QUỐC PHÒNG ÚC
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Không phải tất cả các nền tảng đều 
hoạt động ở mọi địa điểm.

ĐĂNG KÝ NHẬN TẠP CHÍ MIỄN PHÍ
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